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THỪA THIÊN HUẾ, THÁNG 5 NĂM 2024 

 

CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

BĐKH Biến đổi khí hậu 

Bộ KHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Bộ TC Bộ Tài chính 

Bộ TNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BQLDA Ban quản lý dự án  

CAD Đô la Ca-na-đa 

CBDRM Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng  

CBRRP Kế hoạch Giảm thiểu Rủi ro dựa vào Cộng đồng  

CCP Kế hoạch đồng quản lý  

CIG Nhóm Thông tin khí hậu  

CIS Dịch vụ thông tin khí hậu 

CoP Cộng đồng thực hành  

C-PFES Chi trả dịch vụ các bon từ rừng  

CPUE 
Hiệu quả sản xuất thủy sản được đo bằng sản lượng đánh bắt trên 

mỗi đơn vị cường lực 

DIM Phương thức triển khai trực tiếp 

DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long 

EWS Hệ thống cảnh báo sớm  

FIAP Chính sách hỗ trợ quốc tế về nữ quyền 
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FPIC 
Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được 

cung cấp thông tin  

GCF Quỹ Khí hậu xanh  

GDP Tổng sản phẩm quốc nội   

GEF Quỹ Môi trường Toàn cầu  

KBTB Khu bảo tồn biển  

KBVNLTS Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản  

LOA Thư thỏa thuận  

NGO Tổ chức phi Chính phủ  

NS-GIF Cơ sở ươm tạo tài trợ hỗ trợ thiên nhiên 

OCOP Mỗi xã một sản phẩm 

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức  

PPP Đầu tư theo phương thức hợp tác công – tư  

QLTHVB Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ  

RNM Rừng ngập mặn 

SDG Mục tiêu phát triển bền vững  

Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

Sở TC Sở Tài chính  

Sở TNMT Sở Tài nguyên và Môi trường  

UBND Ủy ban Nhân dân 

UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc  

USD Đô la Mỹ 

VN-CSCC 
Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại 

Việt Nam  

VNĐ Đồng Việt Nam 

WB Ngân hàng thế giới 
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DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG VEN BIỂN THÔNG MINH 

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án  

Tiếng Việt: Cộng đồng ven biển ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu 

tại Việt Nam - Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tiếng Anh: Viet Nam Climate Smart Coastal Communities – Thua Thien 

Hue province.   

Tên dự án viết tắt: VN-CSCC Thừa Thiên Huế  

Tại Công thư ngày 26/6/2023 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Đại sứ quán Ca-na-đa tại Việt Nam thông báo việc phê duyệt và cam kết tài trợ 

cho Dự án VN-CSCC thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ba 

tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định và Sóc Trăng. Đây là khoản tài trợ vốn ODA 

không hoàn lại nằm trong cam kết tài chính khí hậu trị giá 5,3 tỷ Đô-la Ca-na-đa 

(CAD) của Chính phủ Ca-na-đa 

Căn cứ Công thư trên và Văn bản số 4482/BNN-QHQT ngày 10/7/2023 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên  

Huế về việc tham gia và tiếp nhận Dự án: “Cộng đồng ven biển ứng phó thông 

minh với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”, ngày 17/7/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế có Văn bản số 7698/UBND-ĐN gửi Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thống nhất tham gia và tiếp nhận Dự án này. 

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án 

a) Cơ quan chủ quản:  

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  

- Địa chỉ liên lạc: Số 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
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- Số điện thoại:  (0234) 3820237         Fax:   (0234) 3820237    

b) Chủ dự án:  

- Tên đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ liên lạc:  Số 7 Đống Đa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

3. Số điện thoại:    (0234) 3828804        Fax:   (0234) 3828804 

4. Nhà tài trợ: Chính phủ Ca-na-đa thông qua Chương trình Phát triển Liên 

Hợp Quốc (UNDP) 

5. Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên 

Huế và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)  

6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 06 năm (kể từ khi dự án được phê 

duyệt đến Tháng 03/2030) 

 7. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án dự kiến triển khai tại huyện Phong Điền, 

huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc và Thành phố Huế.  

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 

1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lược, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch phát triển ngành, vùng và địa phương  

Dự án phù hợp với chính sách, cam kết quốc tế của Việt Nam: 

1.1. Dự án sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện chủ trương, chính sách, 

chiến lược và kế hoạch quốc gia quan trọng ở cấp quốc gia, quy hoạch ngành, 

vùng và địa phương, bao gồm: 

- Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/06/2013; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều ngày 17/6/2020; 

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

- Luật Đa dạng sinh học ngày 10/12/2018; 

- Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2021-2030”; 

- Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/07/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 
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- Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng, tầm nhìn đến năm 2030”; 

- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

- Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch mạng lưới các khu bảo tồn biển đến năm 2020; 

- Quyết định số 622/QĐ-TTg năm 20171 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững với các định hướng chiến lược để thực hiện 17 mục tiêu phát 

triển bền vững tại Việt Nam, trong đó có 03 mục tiêu (Mục tiêu 13, 14 và 15) về 

ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu (BĐKH); bảo tồn và sử dụng bền vững đại 

dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững; bảo vệ và phát triển rừng 

bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển 

bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu với 

quan điểm chủ đạo là “thuận thiên” đã xác định mục tiêu kiến tạo ĐBSCL phát 

triển bền vững, thịnh vượng, an toàn, trên cơ sở tôn trọng quy luật tự nhiên, phù 

hợp với điều kiện thực tế; chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên, thân thiện với 

môi trường; ưu tiên bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái quan trọng. 

- Luật Thủy sản sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2017, có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2019, đã đưa ra những quy định mới về đồng quản lý 

trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; bổ sung những quy định về quy hoạch, bảo vệ 

và khai thác nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững; nghiêm cấm các hành vi 

gây hại đến khu bảo tồn biển (KBTB) và khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

(KBVNLTS). Dưới nỗ lực tháo gỡ Thẻ vàng của Châu Âu, Luật sửa đổi cũng áp 

dụng mức phạt cao hơn nhiều đối với hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định. Luật sửa đổi cũng áp dụng mức phạt cao 

hơn nhiều đối với hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định. 

 
1 Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương 

trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 
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- Nghị quyết số 36/NQ-TW2 ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu đưa Việt 

Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển kinh tế 

biển bền vững; chủ động thích ứng với BĐKH. Trên cơ sở đó, Nghị quyết xác 

định các KBTB là yếu tố quan trọng của nền kinh tế biển xanh, định hướng dành 

6% diện tích biển phục vụ công tác bảo tồn hệ sinh thái biển, ven biển để bảo vệ, 

quản lý nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học biển.  

- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Ban 

hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp đã 

đề ra trong Nghị quyết 36/NQ-TW, trong đó có một số nội dung liên quan đến 

nuôi trồng và khai thác hải sản, bảo vệ môi trường như: (i) đẩy mạnh khai thác 

bền vững với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; (ii) thực hiện quy hoạch 

tổng thể và quy hoạch chi tiết hệ thống các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản, tăng cường năng lực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển; 

(iii) thực hiện các chương trình, đề án, dự án phục hồi và phát triển các hệ sinh 

thái rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn ven biển.  

- Chỉ thị số 29/CT-TTg3 ngày 01/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu 

cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm tăng 

cường hiệu quả công tác quản lý KBTB Việt Nam, trong đó gồm: (i) xây dựng và 

triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án làm cơ sở khoa học đề xuất 

mở rộng hệ thống KBTB và phục hồi, phát triển các hệ sinh thái biển; (ii) nghiên 

cứu xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho KBTB biển; (iii) nâng cao nhận thức 

và năng lực của cán bộ, người dân trong công tác bảo tồn tại địa phương; (iv) tăng 

cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn biển.  

- Quyết định số 339/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ4 phê 

duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 đặt ra quan điểm phát triển ngành thủy sản bền vững trên cơ sở bảo vệ, tái 

tạo, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng 

 
2 Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
3 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2021 về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công 

tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam. 
4   Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  
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với BĐKH. Trong đó, định hướng quan tâm bảo vệ môi trường sống của các loài 

thủy sản và các KBTB, giảm thiểu và chuyển đổi các nghề xâm hại lớn đến nguồn 

lợi thủy sản, hỗ trợ thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.   

- Dự thảo “Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050” (đã được Hội đồng Quy hoạch quốc gia thông qua 

tại cuộc họp ngày 18/7/2023, hiện đang trình Chính phủ phê duyệt) xác định quan 

điểm bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản gắn với lợi ích, trách nhiệm của cộng 

đồng và phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội từng vùng, các ngành kinh 

tế; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bình đẳng giới, chia sẻ lợi ích, trách nhiệm 

của tổ chức, cá nhân trong việc hưởng lợi từ khai thác, sử dụng nguồn lợi thủy sản 

hoặc hoạt động trong ngành, nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản. 

Trong đó, xác định mục tiêu đến năm 2030, sẽ có 27 khu bảo tồn biển được thành 

lập và 149 khu vực ở vùng biển được khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và 

quản lý hiệu quả, nhằm bảo vệ khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn 

non tập trung sinh sống của các loài thủy sản. 

- Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ  

phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050 

đã đặt ra chỉ tiêu diện tích các vùng biển, ven biển được bảo tồn đạt từ 3 - 5% diện 

tích vùng biển tự nhiên của quốc gia; với nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy thành 

lập các khu bảo tồn biển, hỗ trợ thành lập các khu bảo tồn do cộng đồng quản lý, 

xây dựng cơ chế chính sách, tổ chức thí điểm và triển khai chi trả dịch vụ hệ sinh 

thái biển,…. nhằm bảo vệ, phục hồi, phát triển đa dạng sinh học và cảnh quan 

thiên nhiên. 

- Để thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP năm 2017 và Luật Quy hoạch năm 

2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 287/QĐ-TTg 

phê duyệt Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, phát triển Đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm 

kinh tế nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo quy hoạch, 

vùng sinh thái mặn - lợ ở ven biển (bao gồm một phần lãnh thổ của các tỉnh Kiên 

Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An) 

được quy hoạch: Phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, mặn - lợ trên bờ và trên 

biển; đánh bắt hải sản; khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ven biển gắn với 

bảo vệ đa dạng sinh học và dải bờ biển; phát triển hệ thống nông - lâm kết hợp 

theo hướng sinh thái, hữu cơ, kết hợp du lịch sinh thái; chủ động phòng, tránh, 

giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.  
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- Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 xác định 

nhiệm vụ quản lý các hệ sinh thái và đa dạng sinh học; tăng cường khả năng phục 

hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động 

của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; thiết lập và mở rộng hoạt động của các 

khu bảo tồn biển, các khu bảo tồn thiên nhiên; phát triển các mô hình thích ứng 

với biến đổi khí hậu dựa vào tự nhiên, hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng,… để 

thực hiện mục tiêu diện tích các khu bảo tồn biển và ven biển đạt 6% diện tích tự 

nhiên vùng biển quốc gia; các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài nguy cấp, 

nguồn gen quý, hiếm được phục hồi, bảo tồn hiệu quả. 

- Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030” 

nhằm kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản; nâng cao năng 

lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng và 

phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản 

để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản; trong đó đề ra một 

số nhiệm vụ, giải pháp: (i) bảo vệ môi trường sống (chất lượng môi trường, các 

hệ sinh thái điển hình: rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn,...) của các loài 

thủy sản; (ii) xây dựng, ban hành kế hoạch quản lý môi trường và thực hiện các 

giải pháp kiểm soát chất thải các hoạt động thủy sản; (iii) hỗ trợ triển khai và nhân 

rộng các mô hình phát triển cụm liên kết/cụm làng nghề chế biến thủy sản bền 

vững, mô hình về chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững,… 

- Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao 

động nữ đến năm 2030" với mục tiêu tổng quát là phát triển, củng cố và nâng cao 

hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo 

nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

thành viên và người lao động trong hợp tác xã, phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, 

khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về 

phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới. 

- Quyết định 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2019 về 

Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Kế hoạch 

đặt ra một số mục tiêu cần đạt được trong năm 2025 và 2030: Đến năm 2025: 

Giảm thiểu rác thải nhựa trên biển rác thải nhựa (50% vào năm 2025 và 75% vào 

năm 2030); thu gom 50% ngư cụ bị bỏ rơi, thất lạc hoặc thải loại vào năm 2025; 

lên đến 100% vào năm 2030 với việc cấm tiếp tục vứt bỏ ngư cụ trên biển; 80% 
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vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 các khu du lịch ven biển, điểm du lịch, cơ 

sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch ven biển khác ngừng sử dụng nhựa sử 

dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; đảm bảo các chiến dịch làm sạch bãi 

biển trên toàn quốc được phát động ít nhất hai lần một năm; 80% khu bảo tồn biển 

không còn nhựa vào năm 2025; 100% vào năm 2030. Theo dõi rác thải nhựa trên 

biển hàng năm và đánh giá rác thải nhựa trên biển 5 năm một lần tại một số cửa 

sông của 5 lưu vực thoát nước chính vào năm 2025 và lên tới 11 lưu vực thoát 

nước chính vào năm 2030 và 12 huyện đảo. 

-Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt 

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030. 

- Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 16/6/2019 của Quốc hội, về phê duyệt 

chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.  

- Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt các Chương trình mục tiêu quốc gia triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 

2021 đến năm 2025. 

- Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê 

duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2025.  

- Quyết định số 1745/QĐ -TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

- Quyểt định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyêt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. 

2. Sự phù hợp và các đóng góp của Dự án vào chiến lược, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế  

Dự án hỗ trợ thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội, nỗ lực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, phát 

triển và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản vùng ven biển, hỗ trợ cộng 

đồng thích ứng với BĐKH của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các hoạt động đề xuất hoàn 

toàn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đã 

nêu tại Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của HĐND tỉnh về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Kế hoạch số 348/KH-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-88-2019-QH14-De-an-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-429559.aspx
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UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các mô hình can thiệp dựa vào hệ sinh thái (EbA) 

do Dự án đề xuất phù hợp với các kế hoạch hành động của tỉnh Thừa Thiên Huế về 

ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường như 

Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

về ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thừa Thiên Huế 

cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế (bản dự thảo 2023) phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến 

lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam (VFDS) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; Quyết định số 459/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế ban hành Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 20/2020/NQ-

HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định một 

số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.  

Dự án cũng sẽ hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án và các 

kế hoạch sau đây của tỉnh Thừa Thiên Huế: 

- Vận hành và quản lý hiệu quả Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam 

Giang - Cầu Hai đã được thành lập tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 

20/2/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế). 

- Dự thảo Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu 

Hai đến năm 2030 (hiện đang được xây dựng), sau khi được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và đầm phá trên cơ sở tăng trưởng 

xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái kết hợp với phát triển nuôi 

trồng thủy sản, du lịch, dịch vụ biển, năng lượng tái tạo; gắn với nhiệm vụ bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo quốc gia, hình thành hệ thống khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng 

nước nội địa tại khu vực đầm phá; góp phần xây dựng tỉnh trở thành thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

- Dự thảo Đề án Phát triển thủy đặc sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu 

Hai giai đoạn 2021-2025 (hiện đang được xây dựng), với mục tiêu nhằm bảo tồn, 

bảo vệ, phát triển, khai thác hợp lý nguồn lợi thuỷ sản và nuôi trồng bền vững 

thủy đặc sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thông qua việc nâng cao chuỗi 

giá trị gia tăng sản phẩm thủy đặc sản; Phát triển hiệu quả các Khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản vùng đầm phá gắn với khai thác hợp lý, thúc đẩy nghề cá thể thao, 

giải trí phục vụ du lịch; Tạo nhiều việc làm cho lao động tại chỗ và thu hút lao 
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động về nông thôn; góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển nông 

thôn mới. Đảm bảo khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất mặt nước, tài 

nguyên thiên nhiên; hạn chế ô nhiễm môi trường; lưu giữ được sự đa dạng sinh 

học đặc trưng của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. 

- Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 05/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế về thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 

2017 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ. 

- Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 20/06/2020 thực hiện Nghị quyết số 

26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế 

hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 

của Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển 

bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh 

Thừa Thiên Huế với mục tiêu đề ra là đưa Thừa Thiên Huế thành một trong những 

trung tâm kinh tế biển phát triển mạnh của cả nước; kinh tế biển ngày càng chiếm 

tỷ trọng lớn trong tổng thể nền kinh tế của tỉnh; phấn đấu đạt các chỉ tiêu về phát 

triển bền vững kinh tế biển theo quy định của Chính phủ; chủ động trong ứng phó 

với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nước biển dâng; ngăn chặn ô nhiễm, 

suy thoái môi trường biển, đầm phá, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; 

bảo tồn các hệ sinh thái biển, đầm phá.  

- Quyết định số 348/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Thừa 

Thiên Huế, với mục tiêu huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây 

dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc 

Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn 

hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường 

và thông minh. 

- Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tập trung vào truyền thông nâng cao nhận thức, 

thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, nâng cao năng lực 

và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới, chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới 

ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới. 

- Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-

2030 tầm nhìn 2050.  
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- Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

3. Mối quan hệ với các chương trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải 

quyết các vấn đề có liên quan của chương trình, dự án 

Trong những năm qua  đã có các dự án hỗ trợ cho công tác bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản, môi trường sống ven biển ứng phó với BĐKH, tạo sinh kế bền vững 

có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, các dự án ODA vốn vay và viện trợ không 

hoàn lại như: 

- Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với 

phát triển du lịch biển, đầm phá tại Thừa Thiên Huế” do UNDP tài trợ (thuộc 

chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu-

UNDP/GEF/SGP). Mục tiêu chính của Dự án là góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý rác thải, rác thải nhựa dựa vào cộng đồng gắn với phát triển du lịch ở 

vùng biển và đầm phá, với các hoạt động chính: (i) nâng cao năng lực cộng đồng 

trong giảm thiểu rác thải, rác thải nhựa; (ii) xây dựng một số mô hình quản lý rác 

thải, rác thải nhựa dựa vào cộng đồng; (iii) gắn phát triển du lịch biển, đầm phá 

và kinh tế biển với bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương. Thời 

gian thực hiện: Từ năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. 

- Dự án “Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu 

vùng ven biển” (2017-2023) vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) thực hiện trên 6 

tỉnh ven biển (Quảng Ninh, Hải phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế). Mục tiêu của dự án là cải thiện quản lý 

rừng ven biển tại các tỉnh vùng dự án nhằm tăng khả năng chống chịu trước bất 

lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dâng. Các hoạt động chính: 

(i) bảo vệ, trồng và phục hồi rừng phòng hộ ven biển bao gồm rừng trên cạn và 

rừng ngập nước nhằm tăng cường tỉnh chống chịu trước các tác động cực đoan 

của biến đổi khí hậu; (ii) cung cấp khoảng 225 gói đầu tư (nuôi trồng thủy sản 

sinh thái, chăn nuôi, trồng trọt, nông lâm kết hợp gắn liên kết với các doanh 

nghiệp, tạo chuỗi thị trường sản phẩm) với giá trị không quá 95.000 USD/gói 

được xác định thông qua quá trình lựa chọn cạnh tranh nhằm tạo lợi ích bền vững 

cho cộng đồng ven biển từ kết hợp giữa bảo vệ rừng và phát triển sinh kế; (iii) hỗ 

trợ 47 gói nâng cấp các cơ sở hạ tầng quan trọng phục vụ sản xuất, chế biến và 

tiếp thị hàng hóa, dịch vụ từ các khu rừng ven biển, cho các xã tham gia dự án 

nhằm gia tăng lợi ích kinh tế và thiết lập liên kết các hoạt động tạo thu nhập của 

các nhóm cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ rừng ven biển; (iv) tăng cường 
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năng lực quản lý rừng bền vững cho các chủ rừng, chính quyền địa phương, nhóm 

hộ, cộng đồng và các bên liên quan thông qua hỗ trợ xây dựng phương án quản lý 

rừng bền vững và cáo giải pháp về giám sát theo dõi rừng; (v) nâng cao nhận thức 

của người dân, cộng đồng địa phương và khuyến khích họ tham gia quản lý, bảo 

vệ bền vững rừng ven biển sau khi Dự án kết thúc. 

- Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi 

khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (2017-2023) sử 

dụng nguồn vốn từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua UNDP triển khai tại 7 

tỉnh ven biển (Nam Định,Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Thừa Thiên Huế và Cà Mau). Mục tiêu của Dự án là tăng khả năng chống chịu 

của các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển trước các tác động liên quan 

đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam, thông qua các hoạt động hô trợ: (i) nhà ở an 

toàn cho các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do bão lụt ngày càng gia tăng; 

(iii) tăng tỉ lệ che phủ rừng ngập mặn cung cấp khu đệm tự nhiên giữa biển và các 

cộng đồng ven biển; (iv) thông tin rủi ro khí hậu đáng tin cậy giúp hướng dẫn lập 

kế hoạch được thông tin rủi ro và chống chịu với biến đổi khí hậu. 

- Dự án “Thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở vùng duyên hải Bắc Trung bộ 

Việt Nam: Phục hồi và đồng quản lý cồn cát và rừng ngập mặn bị suy thoái” (gọi 

tắt dự án CFR) do Quỹ Sáng kiến Khí hậu toàn cầu (IKI)-CHLB Đức tài trợ giúp 

cộng đồng địa phương cùng nhau trồng rừng và phục hồi rừng ven biển bao gồm 

rừng ngập mặn của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dự án 

được thực hiện với mục tiêu trình diễn kỹ thuật khả thi đặc biệt chú trọng giải 

pháp tiếp cận hệ sinh thái (EbA) sử dụng các loài cây bản địa, cây đặc hữu để tái 

phục hồi chức năng phòng hộ của rừng trên đụn cát và vùng đất ngập nước đầm 

phá và cửa sông, đất cát nội đồng và đụn cát ven biển của Việt Nam góp phần 

giảm thiểu tính dễ bị tổn thương đồng thời nâng cao năng lực sinh kế thích ứng 

cũng như cải thiện đáng kể khả năng chia sẻ lợi ích từ đa dạng sinh học. 

- Dự án “Phát triển rừng ngập mặn tại xã Hương Phong, Thị xã Hương Trà” 

(nay là xã Hương Phong, thành phố Huế theo quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 

24/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Dự án “Nâng cao khả năng phục hồi của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn 

thương trước các tác động liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam” (GCF-

UNDP-GOV).  

Trong quá trình triển khai dự án (xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt 

động, xây dựng năng lực, giám sát đánh giá,….), các bài học kinh nghiệm, kết quả 

thành công, địa bàn triển khai, đối tượng hưởng lợi, sản phẩm khoa học,…. của 
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các dự án có liên quan kể trên sẽ được xem xét, tham khảo và đánh giá một cách 

cụ thể để có thể kế thừa, sử dụng, phát huy các bài học thành công, tìm giải pháp 

cho các thách thức và tránh trùng lặp để thực hiện dự án một cách chất lượng, tiết 

kiệm và hiệu quả. 

 

4. Sự cần thiết của dự án  

4.1. Bối cảnh và thách thức của Việt Nam 

Việt Nam là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do tác động của 

biến đổi khí hậu (BĐKH). Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2021 xếp hạng Việt 

Nam đứng thứ 13 bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai và các hiện tượng thời tiết 

cực đoan. Với 3.260 km chiều dài đường biển và 2 khu vực đồng bằng, khoảng 

50 triệu dân số sống ở 28 tỉnh ven biển trong đó 19 triệu dân số ở ĐBSCL, Việt 

Nam thường xuyên hứng chịu lũ lụt, bão, hạn hán, xâm nhập mặn và các thiên tai 

khác mà ngày càng nghiêm trọng do BĐKH. Điều này đang ảnh hưởng đến hoạt 

động phát triển kinh tế. 

Theo ước tính, BĐKH có thể gây thiệt hại cho Việt Nam khoảng 12-14,5% 

GDP với ước tỉnh khoảng 400-500 tỷ USD đến năm 20505. Hình thái thiên tai do 

BĐKH của Việt Nam phức tạp, trong khi đó tính tổn thương lại đa dạng và các 

thiệt hại thì không phục hồi được. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ phía Chính phủ 

cũng như hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, trong đó có UNDP, khoảng trống về sẵn 

sàng, tăng cường năng lực và tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng ven 

biển dễ bị tổn thương vẫn còn lớn. 

Việt Nam được xếp hạng thứ 16 trong số các quốc gia có đa dạng sinh học 

cao nhất trên toàn cầu. Việt Nam có khoảng 10% số loài trên thế giới trong khi 

chiếm chưa đến 1% diện tích đất liền. Việt Nam bao gồm nhiều hệ sinh thái khác 

nhau, bao gồm rất nhiều hệ sinh thái ven biển và biển, bao gồm hệ sinh thái nước 

ngọt nội địa, bãi bồi triều và bãi cát, rừng đầm lầy tràm, đất than bùn, rừng ngập 

mặn, cửa sông và châu thổ, đầm phá nước ngọt và nước lợ, rạn san hô, thảm cỏ 

biển, ngoài khơi đảo và các hệ sinh thái biển sâu.  

Các hệ sinh thái này là nơi sinh sống của khoảng 51.400 loài, bao gồm 7.500 

loài hoặc nhiều loại vi sinh vật, 20.000 loài thực vật, 10.900 loài động vật trên 

cạn, 2.000 loài động vật không xương sống dưới nước, cá nước ngọt và nước mặn 

và hơn 11.000 loài sinh vật biển khác. Trong số các loài này, mức độ đặc hữu khá 

 

5 World Bank. (2022). Viet Nam Country Climate and Development Report. Retrieved from 

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/29e72556-d255-5c50-a086-245c1ccc4704 

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/29e72556-d255-5c50-a086-245c1ccc4704
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cao: khoảng 30% đối với loài sống trên cạn, 4,6% đối với loài và phân loài chim, 

27,4% đối với trai, ốc nước ngọt và 58% đối với tôm, cua nước ngọt 6. Trong hệ 

sinh thái rạn san hô của Việt Nam, hệ động vật đa dạng gồm khoảng 2.100 loài, 

trong đó đa dạng nhất là cá rạn san hô (763 loài), tiếp đến là nhuyễn thể (gần 700 

loài), giáp xác (hơn 250 loài), giun nhiều tơ ( khoảng 170 loài) và động vật da gai 

(gần 100 loài). Số lượng loài tạo rạn thay đổi ở các vùng ven biển khác nhau của 

cả nước, từ 176 loài ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ đến hơn 400 loài ở các vùng phía 

Nam. Diện tích thảm cỏ biển ở Việt Nam ước tính khoảng 15.000 ha, là nơi sinh 

sống của 14 loài cỏ biển và 1.743 loài động vật thủy sinh 7. 

Các hệ sinh thái ven biển và biển cũng cung cấp môi trường sống và khu vực 

kiếm ăn quan trọng cho nhiều loài di cư, bao gồm cả loài chim mỏ thìa cực kỳ 

nguy cấp (Eurynorhynchus) pygmeus) và Cò thìa mặt đen (Platalea minor) đang 

bị đe dọa tuyệt chủng. Ngoài ra, các loài rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu 

cũng xuất hiện, bao gồm Rùa xanh (Chelonia mydas), Rùa đầu gỗ (Caretta 

caretta), Rùa Olive Ridley (Lepidochelys olivacea), Rùa luýt (Dermochelys 

coriacea) cũng như Rùa Đồi mồi (Eretmochelys) đang bị đe dọa nghiêm trọng. 

Mười lăm loài cá heo và cá heo và một loài cá voi tấm sừng hàm cũng đã được 

ghi nhận, cũng như loài Bò biển (Dugong dugon) đang bị đe dọa tuyệt chủng. 8. 

Các hệ sinh thái biển và ven biển tự nhiên, từ các hệ sinh thái cận ôn đới ở 

phía Bắc đến các hệ sinh thái nhiệt đới dọc theo bờ biển miền Trung đến Tây 

Nam, cung cấp môi trường sống cho sự đa dạng sinh học rất phong phú của các 

loài động thực vật trên cạn và dưới nước, bao gồm các loài quý hiếm và đang bị 

đe dọa trên toàn cầu cũng như các loài có giá trị về mặt kinh tế. Các vùng đất ngập 

nước cửa sông, bao gồm rừng ngập mặn, bãi bồi và đầm lầy muối, cũng là một 

trong những loại đất ngập nước quan trọng nhất từ quan điểm lưu giữ carbon, 

giảm thiểu rủi ro thiên tai và kinh tế. Các loại đất ngập nước ven biển quan trọng 

khác bao gồm đầm phá ven biển, thảm cỏ biển, rạn san hô, trong đó năng suất sinh 

học và mức độ phong phú về loài của chúng có thể cao hơn từ hai đến tám lần so 

với các sinh cảnh ven biển khác. Các hệ sinh thái tự nhiên ven biển như rừng ngập 

mặn, rạn san hô, cỏ biển cũng như vùng đất ngập nước, cồn cát và rừng ven biển 

có tầm quan trọng toàn cầu và rất quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được 

các cam kết của mình theo các công ước quốc tế về đa dạng sinh học, suy thoái 

đất và biến đổi khí hậu. 

 
6Bộ TNMT, 2019. Báo cáo quốc gia lần thứ sáu cho CBD. 
7UNDP-VASI, 2022. Các kịch bản kinh tế xanh cho Việt Nam. 
8 Bộ TNMT, 2011. Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học 
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Các hệ sinh thái tự nhiên lành mạnh của Việt Nam cung cấp các dịch vụ hệ 

sinh thái có giá trị cho các cộng đồng ven biển rộng lớn hơn, hỗ trợ an ninh lương 

thực và sinh kế từ nghề cá tự cung tự cấp và thương mại, nông nghiệp và nuôi 

trồng thủy sản, cũng như du lịch và các hoạt động kinh tế khác, đồng thời mang 

lại nhiều lợi ích phi thị trường. Đồng thời, các hệ sinh thái ven biển và biển này 

đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên cho cộng đồng địa phương, tiêu tán hiệu 

quả tác động của nước dâng do bão và năng lượng sóng, giảm lũ lụt và xói mòn, 

đồng thời hoạt động như một vùng đệm tự nhiên chống lại các sự kiện tự nhiên 

cực đoan, bảo vệ hiệu quả con người và tài sản của họ khỏi các lực gây hại. 

Sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên dọc theo bờ biển dài 3.260 km của Việt 

Nam và trong vùng đặc quyền kinh tế biển và ven biển hơn một triệu km2 đã góp 

phần to lớn vào sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước trong những thập kỷ 

gần đây. Trên toàn cầu, Việt Nam được công nhận về tiến bộ kinh tế xã hội mang 

tính chuyển đổi; những cải cách chính trị và kinh tế đã biến đất nước này từ một 

trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một quốc gia có thu nhập trung 

bình. Từ năm 1990 đến năm 2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng 

trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 5,5%, đạt 3.757 USD vào năm 2021. 

Trong cùng thời kỳ, tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc gia đã giảm đáng 

kể, từ gần 45% vào năm 1991 xuống còn 0,5% vào năm 20209. 

Trong tổng dân số 98,5 triệu người của cả nước vào năm 2021, khoảng 48,3 

triệu người (49%) sống ở 28 tỉnh ven biển của đất nước10 và mặc dù ngành công 

nghiệp và dịch vụ tăng trưởng nhanh nhưng sinh kế của nhiều người dân chủ yếu 

dựa vào tài nguyên, với nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt thủy sản 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cả thu nhập và việc làm. Tuy nhiên, trong khi sự 

phát triển kinh tế nhanh chóng đã giúp nhiều người thoát khỏi đói nghèo, thì 

khoảng cách thu nhập giữa các nhóm xã hội, giữa nông thôn và thành thị và giữa 

các vùng ngày càng lớn11. Sau một giai đoạn tăng trưởng đáng kể trong những 

thập kỷ gần đây của nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hiện nay tốc độ tăng trưởng 

của ngành ở mức dưới mức trung bình, tỷ trọng của ngành trong Tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP) ngày càng giảm và thu nhập của nông dân tụt hậu so với các nhóm 

khác, trong khi các môi trường sống và các hệ sinh thái ven biển và biển, tài 

nguyên thiên nhiên và tính đa dạng sinh học của chúng ngày càng bị suy thoái và 

bị đe dọa. 

 
9Dữ liệu mở của Ngân hàng Thế giới, truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2023, tại https://data.worldbank.org/ 
10Tổng cục Thống kê Việt Nam. Niên giám thống kê 2021. 
11LHQ tại Việt Nam, Báo cáo kết quả Một LHQ 2019 (2020); https://vietnam.un.org/vi/52299-one-un-results-report-

2019 

https://vietnam.un.org/en/52299-one-un-results-report-2019
https://vietnam.un.org/en/52299-one-un-results-report-2019
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Các mối đe dọa chính đối với khả năng phục hồi của vùng ven biển: 

Mặc dù Chính phủ Việt Nam ngày càng ghi nhận và hành động tập trung 

phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, tăng cường bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển và 

ven biển tự nhiên, và đa dạng sinh học đi kèm, có tầm quan trọng đặc biệt đối với 

sinh kế của những người dễ bị tổn thương. Cộng đồng ven biển phụ thuộc vào 

thiên nhiên, tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các tác động tổng hợp từ một số xu 

hướng phát triển kinh tế xã hội, trong khi tác động ngày càng tăng của biến đổi 

khí hậu trong những năm gần đây và thập kỷ tới sẽ khiến nhiều người dân sống ở 

khu vực ven biển gặp rủi ro, đe dọa sinh kế của họ và khả năng phục hồi. 

Các mối đe dọa chính đối với các hệ sinh thái biển và ven biển tự nhiên, tính 

đa dạng sinh học của chúng và khả năng phục hồi của các cộng đồng ven biển dễ 

bị tổn thương ở vùng ven biển Việt Nam liên quan đến sự biến đổi của các hệ sinh 

thái ven biển, khai thác quá mức tài nguyên ven biển do các hoạt động sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên không bền vững và có tính hủy hoại, cũng như ô nhiễm 

môi trường và biến đổi khí hậu. 

Nguyên nhân gốc rễ của những mối đe dọa này bao gồm sự gia tăng dân số 

và đô thị hóa nhanh chóng, sự phát triển thương mại trong công nghiệp, nông 

nghiệp và thủy sản, cũng như việc khai thác quá mức và bất hợp pháp các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên ven biển và biển. 

a) Biến đổi hệ sinh thái ven biển 

Sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng của Việt Nam gắn liền với quá trình 

đô thị hóa, phát triển công nghiệp cũng như mở rộng (tưới tiêu) nông nghiệp và 

nuôi trồng thủy sản đã dẫn đến sự suy thoái, chia cắt và chuyển đổi nhiều môi 

trường sống tự nhiên ven biển, bao gồm cả vùng đất ngập nước ven biển, đầm 

phá, rạn san hô, rừng ngập mặn và cỏ biển. 

Kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới kinh tế vào năm 1986, vùng ven biển 

của Việt Nam đã trải qua quá trình chuyển đổi đất đai rộng lớn. Việc xây dựng/mở 

rộng quy mô lớn các kênh tưới tiêu, đê và đường, cũng như cải tạo đất, cho phép 

việc kiểm soát nước, điều tiết lũ và chống nhiễm mặn tốt hơn, làm cho các hệ 

thống canh tác lúa và nuôi trồng thủy sản ít phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và 

cho phép trồng nhiều vụ ở những vùng trước đây thường bị lũ lụt và ngập nước 

lợ. Kết quả là chỉ riêng ở ĐBSCL, hơn 1 triệu ha đầm lầy ngập nước tràm tự nhiên 

và hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển đã bị rút nước và chuyển sang đất canh 
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tác. Đến nay, chỉ còn 0,068 triệu ha trong tổng số 4,0 triệu ha ban đầu (1,7%) của 

ĐBSCL hiện nay là hệ sinh thái rừng đầm lầy nguyên sinh12. 

Từ đầu thế kỷ 21 Chính phủ Việt Nam đã khuyến khích nông dân chuyển đổi 

ruộng lúa nhiễm mặn năng suất thấp, diện tích hoang hóa, bao gồm rừng ngập 

mặn, vựa muối ven biển sang ao nuôi thủy sản nước lợ13. Kết quả là từ năm 2000 

đến năm 2021, sản lượng nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển Việt Nam đã tăng 

từ 0,5 triệu tấn lên 4,7 triệu tấn, diện tích nuôi trồng thủy sản tăng từ 0,6 triệu ha 

năm 2000 lên 1,1 triệu ha năm 202114, với các ao nuôi nước lợ chiếm 2/3 tổng số 

và phần lớn dành cho nuôi tôm hoặc nuôi tôm kết hợp với các thuỷ sản khác. 

Trong khi các ao và lồng nuôi trồng thủy sản xuất hiện khắp vùng ven biển của 

Việt Nam, 72% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản quốc gia nằm ở ĐBSCL, chiếm 

lần lượt 71% và 84% sản lượng cá và tôm15. Năm 2021, tổng sản lượng thủy sản 

của Việt Nam là 8,3 triệu tấn, trong đó 3,5 triệu tấn khai thác và 4,8 triệu tấn nuôi 

trồng16, bao gồm cá tra, tôm, cá nước ngọt truyền thống, nhuyễn thể, cá rô phi, cá 

nước lợ, cá biển và cua17. 

Ngành tôm Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa, nhất là trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu. Đặc biệt ở vùng ĐBSCL, động lực chính cho việc mở 

rộng nuôi trồng thủy sản nước lợ trong những năm gần đây là thách thức về khí 

hậu (mực nước biển dâng và xâm nhập mặn) và dòng chảy thượng nguồn bị thay 

đổi, gây ra sự gia tăng nhanh độ mặn, khiến cho việc trồng lúa tại một số khu vực 

ven biển gặp nhiều khó khăn và kém hiệu quả. 

Rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái quan trọng trong việc ứng 

phó với các tác động tiêu cực của khí hậu và được phân bố dọc theo các khu vực 

ven biển. Trong nhiều thế kỷ, rừng ngập mặn đã đóng góp đáng kể vào đời sống 

kinh tế xã hội của cư dân ven biển Việt Nam. 

Tổng diện tích rừng ngập mặn, đóng vai trò chính trong việc cung cấp hàng 

hóa và dịch vụ hệ sinh thái (gỗ, nhiên liệu, năng lượng), lọc các chất ô nhiễm và 

duy trì chất lượng nước, cung cấp nơi ươm giống, kiếm ăn và nuôi dưỡng nhiều 

 

12Nguyễn HH, P. Dargusch , P. Moss và DB Trần (2016). Đánh giá về các nguyên nhân gây suy thoái đất ngập nước 

trong 200 năm qua ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Thay đổi Môi trường Reg (2016) 16:2303–2315; 

doi:10.1007/s10113-016-0941-3 
13 Nhường Trần và cộng sự, 2022. Dự đoán tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai đối với nghề cá và nuôi trồng 

thủy sản ở Việt Nam. Đằng trước. Duy trì. Hệ thống thực phẩm 6:829157; https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.829157 
14Tri NN*, Tu NPC, Nhan DT and Tu NV, 2021. Tổng quan về phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam. Kỷ 

yếu hội thảo quốc tế về nghề cá và nuôi trồng thủy sản, Vol. 7, Số 1, 2021, trang 53-71; DOI: 

https://doi.org/10.17501/23861282.2021.7105 
15Dữ liệu Mở của Ngân hàng Thế giới, truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2023, tại https://data.worldbank.org/ 
16Dữ liệu Mở của Ngân hàng Thế giới, truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2023, tại https://data.worldbank.org/ 
17http://www.seafdec.org/fisheries-country-profile-viet-nam-2022/ 

https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.829157
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loài sinh vật biển và ven biển quan trọng về mặt thương mại cũng như đóng vai 

trò là rào cản quan trọng trong việc hỗ trợ bảo vệ các cộng đồng ven biển khỏi 

triều cường18, đã giảm từ 408.500 ha năm 1943 xuống còn 57.211 ha vào năm 

201519, 20 do cải tạo đất để sản xuất nông nghiệp (lúa gạo) và nuôi trồng thủy sản 

(sản xuất cá nước ngọt và tôm nước lợ), khai thác củi, gỗ, cây thuốc, cá và động 

vật có vỏ, cũng như đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng (đập, đê và cảng biển) và 

phát triển công nghiệp. Tất cả những nguyên nhân này đã dẫn đến sự mất mát trực 

tiếp của rừng ngập mặn cũng như những thay đổi trong chế độ thủy văn và trầm 

tích cần thiết để duy trì hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ngoài ra, mất rừng ngập mặn 

còn dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ven biển, đặc biệt là do mất bãi đẻ trứng 

và nơi cư trú của các loài thủy sinh, trong khi các cộng đồng ven biển ngày càng 

dễ bị tổn thương trước tác động của lốc xoáy, triều cường và lũ lụt, do rừng ngập 

mặn bị suy thoái không còn hoạt động như một bộ đệm bảo vệ. Nhờ có sự can 

thiệp tích cực của chính phủ, đến năm 2020, tổng diện tích rừng ngập mặn đã tăng 

lên 165.914 ha (FDP, 2020). Tuy nhiên, rừng ngập mặn nguyên sinh hầu như đã 

biến mất, rừng ngập mặn hiện tại chủ yếu là rừng độc canh, mới trồng, nghèo sinh 

khối và đa dạng sinh học21. Đồng thời, rừng ngập mặn ngày càng bị ảnh hưởng 

tiêu cực bởi biến đổi khí hậu, bị mắc kẹt giữa mực nước biển dâng cao và đê biển 

được xây dựng để bảo vệ đất đai và các khoản đầu tư khỏi các tác động bất lợi. 

b) Khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên trong các hệ sinh thái ven biển 

Ở vùng ven biển Việt Nam, nhiều cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng địa 

phương nghèo khó khăn sống ở nông thôn cũng như các nhóm dân tộc thiểu số, 

phụ thuộc vào tài nguyên biển và ven biển để đảm bảo sinh kế và an ninh lương 

thực. Phát triển kinh tế, tăng dân số, thay đổi trong mô hình tiêu dùng và mạng 

lưới giao thông được cải thiện đã làm tăng nhu cầu về gỗ, cây thuốc, động vật 

hoang dã và hải sản, dẫn đến khai thác quá mức các nguồn tài nguyên trên cạn, 

ven biển và biển. Hậu quả là tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển bị suy thoái, 

mất đi nơi sinh sản của cá và giảm thu nhập của cộng đồng địa phương. 

Khai thác thủy sản là ngành kinh tế quan trọng, đem lại kim ngạch xuất khẩu 

lớn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói 

giảm nghèo và phát triển kinh tế đất nước. Trong những thập kỷ gần đây, lĩnh vực 

này đã cho thấy sự gia tăng đáng kể về sản lượng, từ khoảng 0,5 triệu tấn mỗi năm 

 
18 Veettil BK và cộng sự, 2019. Rừng ngập mặn Việt Nam: lịch sử phát triển, hiện trạng nghiên cứu. Estuarine, Coastal 

and Shelf Science, Tập 218, tr. 212-236. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.12.021    
19  Quyết định số 1267/ QĐ-BNN-KL, 2009 của Chính phủ Việt Nam 
20 MONRE, 2019. Báo cáo quốc gia lần thứ sáu cho CBD. 
21 Bộ TNMT, 2019. Báo cáo quốc gia lần thứ sáu gửi CBD 

https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.12.021
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trong những năm 1990 lên 3,5 triệu tấn vào năm 2021, trong đó 95% là từ đánh 

bắt trên biển22. Trong 15 năm qua, ngành thủy sản đã có sự chuyển đổi nhanh 

chóng để trở thành ngành hàng hóa, từ sản xuất phục vụ thị trường trong nước 

sang chế biến và xuất khẩu thủy sản23. 

Tuy nhiên, trong những thập kỷ qua, việc khai thác quá mức nguồn lợi thủy 

sản liên tục đã dẫn đến việc giảm 14% sinh khối trung bình hàng năm của nguồn 

lợi cá biển (cá, động vật giáp xác và động vật chân đầu, ở cả vùng ven biển và 

vùng biển xa bờ), từ 5,1 triệu tấn giai đoạn 2000-2005 xuống 4,4 triệu tấn giai 

đoạn 2011-2016, tương đương 1,4%/năm24. Tổng trữ lượng nguồn lợi thủy sản 

vùng ven biển ước tính khoảng 407.000 tấn, chiếm khoảng 10% tổng trữ lượng 

nguồn lợi hải sản toàn vùng biển. Mặc dù trữ lượng nguồn lợi giảm, sản lượng hải 

sản đánh bắt hàng năm vẫn vượt quá mức khai thác bền vững cho phép, vào 

khoảng hơn 30% vào năm 2019 và thậm chí 45% vào năm 2021 (RIMF, 2018). 

Đặc biệt ở khu vực gần bờ và vùng lộng, năng suất khai thác thủy sản có xu hướng 

giảm. Tuy nhiên, số lượng tàu cá nhỏ (dưới 90 mã lực) hoạt động ở vùng nước 

sâu dưới 50m cũng có xu hướng giảm từ 92.391 tàu năm 2013 xuống còn 66.135 

tàu năm 2019. Trong cùng thời gian, số lượng tàu đánh bắt xa bờ lại tăng, từ 

26.398 tàu năm 2013 lên 30.474 tàu năm 201925, đồng thời năng lực đội tàu đánh 

bắt cũng tăng do định hướng chuyển đổi cơ cấu khai thác hải sản của ngành thuỷ 

sản trong giai đoạn này26.  

Áp lực ngày càng tăng đối với tài nguyên biển và giảm hiệu quả kinh tế cũng 

có thể được quan sát thấy trong hiệu quả sản xuất thủy sản được đo bằng sản lượng 

đánh bắt trên mỗi đơn vị cường lực (CPUE). CPUE của tàu cá Việt Nam đã giảm 

từ 0,9 tấn/hp năm 1990 xuống 0,29 tấn/hp năm 201027, và xuống 0,26 tấn/hp vào 

năm 201928, tương đương với mức giảm hàng năm là 4,13% trong giai đoạn 1990-

2010 và mức giảm hàng năm 1,14% trong giai đoạn 2010-2019. Sự sụt giảm hiệu 

quả kinh tế này đã ảnh hưởng đặc biệt hoạt động đánh cá quy mô nhỏ và đã dẫn 

đến sự gia tăng tính dễ bị tổn thương của các cộng đồng ven biển.  

 
22Dữ liệu Mở của Ngân hàng Thế giới, truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2023, tại https://data.worldbank.org/ 
23Ngân hàng Thế giới, 2019. Khái niệm Tài liệu Thông tin Dự án Dự án Thủy sản Bền vững Việt Nam. 
24RIMF, 2018. Báo cáo đánh giá trữ lượng thủy sản biển Việt Nam giai đoạn 2011-2016 (đã nộp Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn). Nghiên cứu nghề cá biển (RIMF), Hải Phòng. Nghiên cứu này đã xác định được 1.207 loài sinh 

vật biển cần khai thác, bao gồm 945 loài cá, 135 loài giáp xác, 48 loài chân đầu và 50 loài khác. 
25 Tổng cục Thủy sản (D-FISH), 2019. Báo cáo thường niên thành tựu ngành thủy sản năm 2019 và kế hoạch hành động 

năm 2020 
26 Ngân hàng Thế giới, 2019. Khái niệm Tài liệu Thông tin Dự án Dự án Thủy sản Bền vững Việt Nam 
27VIFEP, 2013. Dự án khảo sát năng lực khai thác xa bờ, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản Việt Nam 
28 Tổng cục Thủy sản (D-FISH), 2019. Báo cáo thường niên thành tựu ngành thủy sản năm 2019 và kế hoạch hành động 

năm 2020 
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Quản lý nghề cá không bền vững có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng nghèo 

đói tiếp diễn và ngày càng dễ bị tổn thương của các cộng đồng ven biển. Đồng 

thời, hạ tầng du lịch biển và ven biển phát triển tràn lan, thiếu kiểm soát, thiếu 

quy hoạch, không quan tâm đến bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học biển.  

Các áp lực phát triển đa dạng có liên quan đến các tác động đến hệ sinh thái 

biển và ven biển, bao gồm cả sự suy giảm trực tiếp hoặc gián tiếp đa dạng sinh 

học và nguồn lợi thủy sản biển29. Trong hai thập kỷ qua, khoảng 50% diện tích cỏ 

biển từ năm 1999 đã biến mất, tốc độ giảm trung bình hàng năm của cả nước là 

4,4%30. Sự suy thoái và phá hủy cỏ biển có liên quan đến các hoạt động của con 

người như kỹ thuật đánh bắt hủy diệt (dùng chất nổ, chất độc, xung điện, lưới mắt 

nhỏ, lưới rê, lưới kéo,…), neo đậu tàu thuyền, ô nhiễm từ nước thải nuôi trồng 

thủy sản và nước thải sinh hoạt, quá trình phát triển của các cảng và cơ sở du lịch, 

cũng như gia tăng các cơn bão và mực nước biển dâng liên quan đến biến đổi khí 

hậu31. Ngoài ra, độ phủ san hô ở các vùng ven biển ngày càng giảm về diện tích 

và chất lượng, có nơi giảm tới trên 30% trong vòng 10 năm qua. Hiện chỉ có 

khoảng 1% rạn san hô của Việt Nam ở tình trạng “rất tốt” (với độ che phủ của san 

hô sống trên 75%), trong khi 31% rạn ở tình trạng “xấu”, tức là độ che phủ của 

san hô sống dưới 25 %32. Các mối đe dọa được xác định đối với các rạn san hô 

bao gồm khai thác quá mức, đánh bắt hủy diệt, bồi lắng, ô nhiễm, bùng phát dịch 

hại và tác động từ thiên tai (tác động lũ lụt và thay đổi độ mặn và nhiệt độ). Tình 

trạng nghèo nàn của các rạn san hô ven biển Việt Nam còn thể hiện ở sự kém đa 

dạng của các loài thủy sinh vật như cá, nhuyễn thể, da gai, giáp xác 33. 

Nhìn chung, việc khai thác trái phép và quá mức các hệ sinh thái biển và ven 

biển tự nhiên có tác động kinh tế đáng kể. Nếu sự suy giảm tài sản tự nhiên được 

tính đến đầy đủ, thì tổng tiết kiệm quốc gia tính theo tỷ lệ phần trăm của GDP sẽ 

được điều chỉnh giảm từ 35,5% xuống 15,2% 34. 

c) Ô nhiễm môi trường  

Trên khắp Việt Nam, việc quản lý và điều tiết các hoạt động kinh tế ở các 

vùng ven biển và hải đảo còn nhiều bất cập, nơi mà tình trạng xả nước thải chưa 

 
29MONRE D-FISH, 2021. Kết quả các hoạt động liên quan đến quản lý hệ thống các khu bảo tồn biển Việt Nam giai 

đoạn 2010-2020, cũng như nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; có tại https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/vietnam-

fisheries/doc-tin/015771/2021-04-19/results-of-activities-relating-to-the-manager-of-vietnams- hệ-thống-khu-bảo-tồn-

biển-từ-2010-đến-2020-cũng-như-nhiệm-vụ-cho-những-năm-2021-2030  
30UNDP-VASI, 2022. Các kịch bản kinh tế xanh cho Việt Nam 
31 MONRE, 2019. Báo cáo quốc gia lần thứ sáu gửi CBD 
32UNDP-VASI, 2022. Các kịch bản kinh tế xanh cho Việt Nam 
33 Bộ TNMT, 2019. Báo cáo quốc gia lần thứ sáu gửi CBD 
34ADB, 2013. Đánh giá Môi trường và Biến đổi Khí hậu của Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á, Thành phố 

Mandaluyong, Philippines, 68 trang. 

https://tongcucthuysan.gov.vn/en-us/vietnam-fisheries/doc-tin/015771/2021-04-19/results-of-activities-relating-to-the-management-of-vietnams-marine-protected-areas-system-from-2010-to-2020-as-well-as-tasks-for-the-years-2021-2030
https://tongcucthuysan.gov.vn/en-us/vietnam-fisheries/doc-tin/015771/2021-04-19/results-of-activities-relating-to-the-management-of-vietnams-marine-protected-areas-system-from-2010-to-2020-as-well-as-tasks-for-the-years-2021-2030
https://tongcucthuysan.gov.vn/en-us/vietnam-fisheries/doc-tin/015771/2021-04-19/results-of-activities-relating-to-the-management-of-vietnams-marine-protected-areas-system-from-2010-to-2020-as-well-as-tasks-for-the-years-2021-2030
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qua xử lý và chất thải rắn sinh hoạt trực tiếp ra biển diễn ra phổ biến, gây ra những 

tác động đến sự phong phú và chất lượng của các nguồn tài nguyên biển và ven 

biển35. Các hệ sinh thái nước ngọt, ven biển và biển cũng bị ô nhiễm từ các chất 

thải của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản và các nguồn sinh hoạt 

trong cảnh quan rộng lớn hơn. Sự gia tăng sả thải các chất dinh dưỡng - nitơ và 

phốt pho - từ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động sinh hoạt đã dẫn 

đến gia tăng hiện tượng phú dưỡng, gây ra các đợt tảo nở hoa và thiếu oxy xảy ra 

thường xuyên hơn ở các vùng nước ven biển của Việt Nam. Tảo nở hoa có hại 

tiêu thụ hết lượng oxy có sẵn để tạo ra các vùng chết, ảnh hưởng đến tài nguyên 

sinh vật biển và ven biển ở vùng nước nông gần bờ, gây tổn thất lớn về đa dạng 

sinh học. Ngoài ra, ngành du lịch ngày càng trở thành một nguyên nhân chính gây 

ô nhiễm vùng ven biển, có tiềm năng đóng vai trò thậm chí còn lớn hơn khi ngành 

du lịch tiếp tục phát triển. Các khách sạn và thuyền du lịch tạo ra lượng rác thải 

đáng kể, thường được đổ ở các khu vực nhạy cảm về mặt sinh thái. Sự gia tăng 

mức độ các chất gây ô nhiễm trong môi trường cũng dẫn đến sự tích tụ các hợp 

chất độc hại trong hệ sinh thái và chuỗi thức ăn, bao gồm cả các vấn đề sức khỏe 

do làm ô nhiễm hải sản, đặc biệt là ở động vật thân mềm36. 

Theo Báo cáo môi trường quốc gia 2019, lượng chất thải rắn đô thị hàng 

ngày dao động từ 35.624 tấn ở khu vực đô thị đến 28.394 tấn ở khu vực nông 

thôn, tăng 46% so với năm 2010. Dự báo tốc độ phát sinh của chất thải rắn sinh 

hoạt sẽ tăng 5%/năm, lên tổng lượng 54 triệu tấn/năm vào năm 2030. Trong đó, 

rác thải nhựa chiếm khoảng 10-12% tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại Việt 

Nam, tương đương khoảng 1,8 triệu tấn mỗi năm. Về thu gom và xử lý, tỷ lệ thu 

gom ở đô thị là 92% và ở nông thôn là 66%, trong đó xử lý bằng chôn lấp là 71%, 

đốt là 13% và làm phân compost là 16%37. 

Trong khi đó, trước năm 2015 ước tính có khoảng 280.000 đến 730.000 tấn 

rác thải nhựa xâm nhập vào môi trường biển38, Việt Nam được xác định đứng thứ 

4 trong danh sách các quốc gia phát thải ô nhiễm nhựa ra đại dương cao nhất thế 

giới. Ô nhiễm nhựa bắt nguồn từ các nguồn trên đất liền (bãi chôn lấp hoặc bãi 

 
35 https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/vietnam-fisheries/doc-tin/015771/2021-04-19/results-of-activities-relating-to-

the-manage-of-vietnams-marine- hệ-thống-khu-bảo-vệ-từ-2010-đến-2020-cũng-như-nhiệm-vụ-cho-những-năm-2021-

2030 
36Quỹ Động vật hoang dã Thế giới-GEF, 2022. Tài liệu dự án “Chân trời xanh: Cứu trợ đại dương thông qua nuôi trồng 

thủy sản rong biển”, GEF ID 10573; có sẵn tại https://www.thegef.org/projects-operations/projects/10573 
37https://www.vd-office.org/en/national-state-of-environment-report-2019-on-solid-waste-

released/#:~:text=The%20daily%20waste%20generation%20in, 

N%E1%BB%99i%20with%206.500%20tons%2Fday. 
38 Jambeck JR và cộng sự, 2015. Chất thải nhựa đầu vào từ đất liền vào đại dương. KHOA HỌC, ngày 13 tháng 2 năm 

2015, Tập 347, Số 6223, trang 768-771; DOI: 10.1126/khoa học.1260352 

https://tongcucthuysan.gov.vn/en-us/vietnam-fisheries/doc-tin/015771/2021-04-19/results-of-activities-relating-to-the-management-of-vietnams-marine-protected-areas-system-from-2010-to-2020-as-well-as-tasks-for-the-years-2021-2030
https://tongcucthuysan.gov.vn/en-us/vietnam-fisheries/doc-tin/015771/2021-04-19/results-of-activities-relating-to-the-management-of-vietnams-marine-protected-areas-system-from-2010-to-2020-as-well-as-tasks-for-the-years-2021-2030
https://tongcucthuysan.gov.vn/en-us/vietnam-fisheries/doc-tin/015771/2021-04-19/results-of-activities-relating-to-the-management-of-vietnams-marine-protected-areas-system-from-2010-to-2020-as-well-as-tasks-for-the-years-2021-2030
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chất thải không chính thức)39 và từ các hoạt động biển, chẳng hạn như du lịch và 

giải trí, ngư cụ bỏ hoang và chất thải vận chuyển. 

d) Biến đổi khí hậu 

Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động 

của biến đổi khí hậu. Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu 2021 xếp Việt Nam ở vị trí 

thứ 13 trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và 

các hiện tượng thời tiết cực đoan40. Các cộng đồng ở vùng ven biển ngày càng dễ 

bị tổn thương trước các tác động liên quan đến khí hậu và thiên tai, từ các tác động 

nhanh như bão, triều cường và lũ lụt, cũng như các tác động chậm, phức hợp như 

nhiệt độ tăng, hạn hán, xói lở bờ sông và bờ biển, xâm nhập mặn. cũng như mực 

nước biển dâng. Các bờ biển của Việt Nam phải hứng chịu 5 đến 6 cơn bão mỗi 

năm trong đợt gió mùa Tây Nam từ tháng 6 đến tháng 11, gây ra những tác động 

lớn về kinh tế - xã hội, làm hư hại cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến khả năng cạnh 

tranh kinh tế, sinh kế và cuộc sống. Trong 50 năm qua, mức tăng nhiệt độ trung 

bình hàng năm đo được là 0,5 – 0,7°C, mực nước biển dâng trung bình 20 cm 41. 

Từ năm 2010 đến năm 2020, thiên tai đã làm 2.532 người chết và mất tích, thiệt 

hại hàng năm khoảng 0,5% GDP 42. Năm 2020, Việt Nam ghi nhận 356 người 

chết, 3.427 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 333.048 ngôi nhà bị hư hỏng một phần. 

Trong ba thập kỷ qua, các thảm họa liên quan đến khí hậu đã gây ra thiệt hại ước 

tính trung bình hàng năm từ 1–1,5% GDP 43. Khoảng 71% dân số và 59% diện 

tích đất dễ bị tổn thương trước thiên tai, trong đó bão lũ gây ra số người chết và 

thiệt hại kinh tế cao nhất44. 

Đến năm 2050, Việt Nam dự kiến sẽ phải đối mặt với (i) lượng mưa trong 

mùa mưa tăng khoảng 4,1% ở vùng đồng bằng Bắc Bộ; (ii) giảm lượng mưa trung 

bình khoảng 20% trong mùa khô, đặc biệt ở các khu vực phía Nam (bao gồm cả 

ĐBSCL); và (iii) mực nước biển dâng 30 cm so với mức trung bình của giai đoạn 

1980–1999. Đến năm 2060, nhiệt độ trung bình hàng năm được dự báo tăng 0,8°C 

 
39Thang, LD, 2019. Tổng quan về rác thải nhựa trên biển ở Việt Nam trong bối cảnh quốc tế, FIG Working Week 2019 

Thông tin không gian địa lý vì cuộc sống thông minh hơn và khả năng phục hồi môi trường. Hà Nội, Việt Nam, ngày 

22–26 tháng 4 
40Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu 2021. Tại: https://germanwatch.org/en/19777 
41UNDRR, 2020. Giảm thiểu rủi ro thiên tai ở Việt Nam: Báo cáo hiện trạng 2020. Bangkok, Thái Lan, Văn phòng Liên 

hợp quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (UNDRR), Văn phòng khu vực châu Á và Thái Bình Dương 
42ADB, 2022. Đánh giá, Chiến lược và Lộ trình Ngành Nông nghiệp, Tài nguyên và Phát triển Nông thôn - Việt Nam 

2021–2025; Ngân hàng Phát triển Châu Á, tháng 1 năm 2022, 45 trang. Có tại https://www.adb.org/documents/viet-

nam-2021-2025-agriculture-sector-assessment-strategy-road-map 
43Văn phòng Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai (UNDRR) của Liên Hợp Quốc và Trung tâm Chuẩn bị Ứng phó Thảm họa 

Châu Á, tháng 1 năm 2021, Giảm thiểu rủi ro thiên tai ở Việt Nam: báo cáo hiện trạng 2020. Xem: 

https://www.undrr.org/publication/disaster-risk-reduction- viet-nam-status-báo-cáo-2020 
44 Cẩm nang tham khảo quản lý thiên tai Việt Nam, tháng 12 năm 2018 

https://germanwatch.org/en/19777
https://www.undrr.org/publication/disaster-risk-reduction-viet-nam-status-report-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018%20Vietnam%20Disaster%20Management%20Reference%20Handbook.pdf
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đến 2,7°C45 và đến năm 2100, mực nước biển có thể tăng từ 75 cm đến 1 m so với 

giai đoạn 1980-199946, nếu không có những tác động lớn sẽ làm ngập lụt khoảng 

30.000 km 2 tương đương 9,3% tổng diện tích đất cả nước 47. 

Với phần lớn dân số sống ở các lưu vực sông và vùng ven biển trũng thấp, 

ước tính hơn 70% dân số sẽ phải đối mặt nghiêm trọng với các rủi ro khí hậu và 

thiên tai, đe dọa sinh kế và khả năng phục hồi của họ. Các rủi ro bao gồm thay đổi 

mô hình thời tiết theo mùa, nhiệt độ tăng, tần suất và cường độ lũ lụt và hạn hán 

gia tăng, xâm nhập mặn và mực nước biển dâng. Thủy sản và các nguồn lợi ven 

biển cũng rất dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu do thay đổi nhiệt độ, gia 

tăng ngập lụt và xâm nhập mặn48. Tác động của biến đổi khí hậu sẽ trầm trọng 

hơn do mất đi chức năng bảo vệ của các hệ sinh thái ven biển. 

Trong khi ngày nay các tác nhân khác của con người, chẳng hạn như đánh 

bắt quá mức và thâm canh nuôi trồng thủy sản, là những mối đe dọa đáng kể nhất 

đối với sự bền vững của ngành, thì biến đổi khí hậu có thể có những tác động liên 

quan. Các tác nhân như nhiệt độ bề mặt biển tăng và quá trình axit hóa dự kiến sẽ 

làm thay đổi tiềm năng đánh bắt tối đa của nghề cá đại dương trong khoảng từ -

6% đến -11% vào năm 2050, với sự thay đổi bị ảnh hưởng bởi lộ trình phát thải 

tiềm năng khác nhau49. Sự gia tăng nhiệt độ nước biển và thay đổi độ mặn cũng 

sẽ có tác động bất lợi rõ rệt đối với nuôi trồng thủy sản, do phụ thuộc vào việc lấy 

nước biển trong quá trình nuôi, dẫn đến tác động từ năng suất thấp hơn đến khả 

năng dễ bị nhiễm bệnh hơn. 

Biến đổi khí hậu cũng đang tác động tiêu cực đến quy mô và chất lượng của 

các hệ sinh thái biển và ven biển, từ tác động tàn phá trực tiếp của bão và triều 

cường, mực nước biển dâng chậm cũng như từ sự thay đổi nhiệt độ nước, độ mặn 

và axit hóa nước biển, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến các hệ sinh thái thủy vực 

nông gần bờ như hệ sinh thái rạn san hô và rừng ngập mặn/cửa sông, bao gồm sự 

tăng trưởng, phát triển, khả năng sinh sản và phân bố của các loài sinh vật biển 50. 

Đặc biệt là các hệ sinh thái ven biển vốn đã bị suy yếu do bị chia cắt, suy thoái và 

phá hủy sẽ kém khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu và dễ bị 

 
45Bộ TNMT. 2011. Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
46UNDRR, 2020. Giảm thiểu rủi ro thiên tai ở Việt Nam: Báo cáo hiện trạng 2020. Bangkok, Thái Lan, Văn phòng Liên 

hợp quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (UNDRR), Văn phòng khu vực châu Á và Thái Bình Dương 
47MONRE, 2010. Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam tới UNFCCC 
48ADB, 2022. Đánh giá, Chiến lược và Lộ trình Ngành Nông nghiệp, Tài nguyên và Phát triển Nông thôn - Việt Nam 

2021–2025; Ngân hàng Phát triển Châu Á, tháng 1 năm 2022, 45 trang. Có tại https://www.adb.org/documents/viet-

nam-2021-2025-agriculture-sector-assessment-strategy-road-map 
49Ngân hàng Thế giới – Ngân hàng Phát triển Châu Á, 2020. Hồ sơ Quốc gia về Rủi ro Khí hậu tại Việt Nam (2020). 
50 Nhường Trần và cộng sự, 2022. Dự đoán tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai đối với nghề cá và nuôi trồng 

thủy sản ở Việt Nam. Đằng trước. Duy trì. Hệ thống thực phẩm 6:829157; https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.829157  

https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.829157
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tổn thương hơn trước sự mất mát hàng loạt loài. Cụ thể, ở các rạn san hô, nhiệt độ 

nước tăng cao gây ra áp lực rất lớn, khiến san hô dễ bị bệnh và cuối cùng là chết. 

Các rạn san hô cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình axit hóa đại dương. Mức độ CO2 

tăng lên, làm giảm độ pH trong đại dương, khiến san hô cứng lại để xây dựng vỏ 

và bộ xương bên trong của chúng. Trong một số trường hợp, quá trình axit hóa 

nghiêm trọng sẽ hòa tan cấu trúc canxi cacbonat của chúng. Những xáo trộn lớn 

do bão và mực nước biển dâng cũng đe dọa sự sinh sản và phát triển của các hệ 

sinh thái cỏ biển, trong khi mực nước biển dâng sẽ đẩy nhanh quá trình xói lở bờ 

biển có rừng ngập mặn, xói lở cửa sông và cuốn trôi các đầm lầy ngập mặn. 

Dự án sẽ góp phần giải quyết các thách thức nêu trên ở cấp quốc gia và tại các 

tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định và Sóc Trăng, đặc biệt đối với những tác động 

tiêu cực của biến đổi khí hậu đang diễn ra và quá trình phát triển kinh tế xã hội do 

nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển công nghiệp, du lịch biển, tăng dân số và đô 

thị hóa, cùng nhau gây ra các mối đe dọa ngày càng tăng đối với các hệ sinh thái 

biển và ven biển, cũng như đa dạng sinh học kèm theo, một cách tiêu cực ảnh hưởng 

đến sinh kế và khả năng phục hồi của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, 

trầm trọng hơn bởi các hoạt động sinh kế không bền vững do nghèo đói. 

4.2. Bối cảnh và thách thức của tỉnh Thừa Thiên Huế 

a) Điều kiện tự nhiên 

Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Tỉnh có diện tích 

4.947 km2 , trong đó khoảng 2.600 km2 là vùng ven biển. Chiều dài bờ biển là 

128 km. Dọc bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 

trải dài 68 km, diện tích khoảng 22.000 ha, chiếm khoảng 1/10 diện tích tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Đầm Tam Giang - Cầu Hai là đầm phá phần lớn là nước lợ với 

các mặt cắt đặc trưng, bao gồm đầm Thanh Lâm và đầm Hà Trung - Cầu Hai. 

Hai cửa biển Thuận An và Tư Hiền chia hệ thống đầm phá và vùng ven biển 

thành 2 bộ phận chính với điều kiện địa lý khác nhau. Phía Đông nam đầm Tam 

Giang - Cầu Hai có đầm Lăng Cô, diện tích 1.650 ha. 

Khí hậu của tỉnh Thừa Thiên Huế là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ 

trung bình hàng năm ở vùng ven biển là 24–25°C, lượng mưa trung bình hàng 

năm từ 2.700–2.900 mm, tăng lên 3.400–4.000 mm ở vùng Nam Đông - Bạch 

Mã - Phú Lộc. Tỉnh Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của hai loại gió mùa: gió 
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mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc51. Mùa mưa tương ứng với hoàn lưu gió 

mùa, mang lại lượng mưa lớn từ tháng 9 đến tháng 1. 

Các loại đất vùng ven biển gồm đất cát (10% diện tích tỉnh Thừa Thiên Huế), 

đất mặn (2,7%), đất phù sa (8,9%). 

Các huyện ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế có hệ động thực vật trên cạn 

và dưới nước đa dạng, đặc trưng cho các hệ sinh thái rừng ngập mặn, cồn cát, cỏ 

biển, bãi triều. Đa dạng sinh học cao bao gồm 221 loài thực vật phù du, 46 loài 

rong biển, 18 loài thực vật thủy sinh (trong đó có 7 loài cỏ biển và 11 loài nước 

ngọt), 31 loài thực vật có mạch (trong đó có 7 loài cây ngập mặn). Khu hệ động 

vật của đầm bao gồm 66 loài động vật phù du, 46 loài động vật trên cạn, 230 loài 

cá, 73 loài chim, 12 loài tôm, 18 loài cua và nhiều loài nhuyễn thể có giá trị. Vùng 

ven biển có ý nghĩa quan trọng đối với các loài chim di cư trong mùa đông, bao 

gồm cả một số loài chim nước có tầm quan trọng quốc tế và bị đe dọa toàn cầu 

có tên trong Sách đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam. KBTB Hải Vân - Sơn Chà 

được đề xuất có các hệ sinh thái đặc thù như rạn san hô, thảm cỏ biển với đa dạng 

sinh học biển có giá trị, bao gồm 23 loài san hô và 70 loài cá52. 

Rong quét được dùng làm thạch hoặc làm phân bón, trong khi nhiều loài 

tôm có giá trị thực phẩm cao (như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm vằn, tôm càng 

xanh, nghêu,…). Có 23 loài cá có giá trị thương phẩm cao như “Cá dìa” 

(Siganidae fish), “ Cá đối mục” (Mugilidae fish), sardine dot,”Cá sạo chấm”  

(Pomadasys Maculatus), “Cá đù bạc” (Argyrosomus argentatus), ”Cá nâu” (Cá 

argus Skatophagus). 

Rừng ngập măn tỉnh Thừa Thiên Huế phân bố ở vùng đầm phá Tam Giang - 

Cầu Hai; không có rừng ngập mặn gần bờ trong vùng biển. Tổng cộng có 141 ha 

rừng ngập mặn tập trung ở 3 huyện ven biển (Quảng Điền - 23,5 ha, Phú Vang - 

29,7 ha, Phú Lộc - 50,4 ha) cũng như trong ranh giới cố đô Huế (21,4 ha). Thành 

phần loài rừng ngập mặn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 50 loài thuộc 42 giống, 31 họ, 

2 ngành (Dương xỉ (Polypodiophyta) và Mộc lan (Magnoliophyta)). Trong đó, có 

18 loài làm thuốc, 12 loài lấy gỗ, 5 loài làm cây cảnh, 6 loài làm thực phẩm, 5 loài 

lấy sợi, 3 loài cho tanin và 3 loài cho công dụng khác53. Do rừng ngập mặn (gần 

 

51HA Phan, · T. Van Le, · TA Tran, SH Nguyen, 2022. Phân vùng môi trường để phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam; tr.817-8419. Trong 
Nguyen AT & L. Hens (Eds.), 2022. Thay đổi toàn cầu và phát triển bền vững ở các nền kinh tế thị trường mới nổi Châu Á, tập 2. Kỷ yếu EDESUS 2019. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-81443-4_52 

52Kết quả nghiên cứu đã xác định được 306 loài sinh vật đáy thuộc 206 giống , 107 họ, 13 lớp. Ngành nhuyễn thể chiếm ưu thế với 159 loài chiếm 52%; 
ngành Chân khớp chiếm 24,2%, ngành Chân đốt 18,6%, các ngành khác 4,9%. 

53Trần Hiếu Quang và nnk, 2013. Đa dạng loài và giá trị kinh tế của hệ thực vật rừng ngập mặn tại Rú Chá, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 
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như) bị tàn phá hoàn toàn, bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất nông nghiệp, xây 

dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo đất và các hoạt động phát triển khác nên hiện nay, hầu 

hết diện tích rừng ngập mặn hiện có trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là rừng 

trồng bao gồm cả rừng non (1- 4 tuổi). Tất cả rừng ngập mặn đều được phân loại 

là “Rừng phòng hộ” và do UBND cấp xã quản lý. 

Cỏ biển ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có diện tích khoảng 1.200 ha, gồm 

7 loài, đồng thời có 10 loài cỏ thủy sinh nước ngọt. 

Trong khi phần lớn nhất của bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế được đặc trưng 

bởi hệ sinh thái đầm phá và cát, thì bờ biển phía Đông Nam từ cửa biển Lăng Cô 

đến đảo Sơn Chà dài hơn 20 km được đặc trưng bởi hệ sinh thái núi đá, với hệ 

sinh thái trên cạn và dưới nước phong phú về mặt sinh học. Vùng biển có nguồn 

lợi thủy sản phong phú gồm san hô, cỏ biển, rong biển và nhiều loài tôm, sinh vật 

đáy, cá, trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cá mú... 

Ở phía đông nam của tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất Khu bảo tồn biển Bắc 

Hải Vân - Sơn Chà (3.570 ha biển) để thành lập54 55 nhằm ghi nhận sự phong phú 

của nguồn lợi thủy sản, tính đa dạng sinh học cao của khu vực và những tác động 

tiêu cực của việc khai thác và hủy diệt quá mức. 

Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 

494/QĐ-UBND phê duyệt Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước (WPA) Tam 

Giang - Cầu Hai có tổng diện tích 2.071,5 ha. Các phân vùng không gian của Khu 

bảo tồn thiên nhiên bao gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 799,1 ha 

(khu vực cửa sông Ô Lâu - 142,4 ha, bãi rong biển Cồn Tè - 38,7 ha, rừng ngập 

mặn Rú Chá - 3,8 ha, và 23 vùng lõi bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn thủy 

sản – 614,2 ha). Phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 1.242,9 ha; khu dịch vụ 

- hành chính có diện tích 29,5 ha. Khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh này được quản 

lý bởi Ban điều phối quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICM) của tỉnh Thừa Thiên 

Huế; Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban điều phối. 

Các mục tiêu quản lý chính của Khu bảo vệ rừng là bảo tồn và phục hồi các môi 

trường sống, cảnh quan, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản độc đáo của đầm 

phá Tam Giang - Cầu Hai, bao gồm thảm rong biển ở Cồn Tè, rừng ngập mặn ở 

Rú Chá (thành phố Huế) và môi trường sống nước ngọt ở Cồn Tè, cửa sông Ô 

 

54thuộc Quy hoạch tổng thể ngành khai thác thủy sản quốc gia và bảo tồn, khai thác nguồn lợi thủy sản Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự kiến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 2022, sau đó UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chính thức thành lập khu bảo tồn biển. 

55Dự án VN-CSCC sẽ hỗ trợ thành lập chính thức KBTB được đề xuất. 
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Lâu (huyện Phong Điền). Các mục tiêu khác là bảo tồn và phục hồi chim; bảo vệ 

và phục hồi các loài thủy sản quý hiếm, độc đáo, có giá trị cao. 

Trong năm 2022, Dự án UNDP-GCF1 dự kiến trồng 40 ha rừng ngập mặn 

tại xã Hương Phong, thành phố Huế. Theo Đề án “Phát triển rừng ngập mặn tại 

xã Hương Phong, thành phố Huế” được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt 

tại Quyết định số 3270/QĐ-UBND56, giai đoạn 2021-2025 trồng 150,65 ha rừng 

ngập mặn, đến năm 2030 trồng 82,19 ha. vùng lõi (614 ha) của Khu bảo vệ nguồn 

lợi thuỷ sản. Diện tích xác định để trồng rừng ngập mặn khoảng 382 ha (độ sâu 

nước từ 40-80 cm). 

b) Kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 

Năm 2020, dân số toàn tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 1.133.700 người, trong 

đó nam là 561.300 người (49,5%) và nữ là 572.400 người (50,5%), mật độ dân 

số đạt 229 người/km2 . Dân số thành thị có 562.300 người (49,6%), dân số nông 

thôn 571.400 người (50,4%)57. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 01 thành phố (Thành phố Huế), 02 thị xã cấp huyện 

(Hương Thủy và Hương Trà) và 06 huyện. 04 huyện có vùng ven biển - Phong 

Điền (945 km²; dân số 88.063: 48,8% nam, 51,2% nữ, 1 thị trấn, 15 xã), Quảng 

Điền (162 km²; dân số 77.491: 49,1% nam, 50,9 % nữ, 1 thị trấn, 10 xã), Phú Vang 

(278 km²; dân số 180.313: 50,6% nam, 49,4% nữ, 1 thị trấn, 13 xã), Phú Lộc (720 

km²; dân số 130.408: 50,1% nam, 49,9% nữ, 2 thị trấn, 15 xã ), thành phố Huế (71 

km²; dân số 352.712: 48,4% nam, 51,6% nữ, 29 phường, 7 xã) và thị xã Hương 

Trà (517 km²; dân số 115.496: 50% nam, 50% nữ, 05 phường và 04 xã).  

Vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 21 xã, thị trấn (bao gồm cả đảo 

Sơn Chà) với diện tích 40.412 ha. Dân số ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 

133.000 người, chiếm khoảng 12% dân số toàn tỉnh. Với mật độ dân số khoảng 

329 người/km², mật độ dân số vùng ven biển cao hơn nhiều so với vùng nội địa 

của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đa số các hộ dân nông thôn ven biển là người Kinh, 

chiếm hơn 90% dân số. Các dân tộc thiểu số bao gồm Tày, Thái, Mường, Khmer, 

Hoa, Nùng, Mông, Dao, Thổ và Dáy chủ yếu sống ở vùng núi. 

Việc sử dụng đất ở vùng ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế chủ yếu là nông 

nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, trong khi đường bờ biển kéo dài tạo cơ hội lớn 

cho phát triển du lịch biển và ven biển. Các loại cây trồng chính được trồng bao 

 

56Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Dự án phát triển rừng 

ngập mặn tại xã Hương Phong, TX Hương Trà (nay là xã Hương Phong, Thành phố Huế). 

57Tổng cục Thống kê (2021), Niên giám thống kê Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê. 
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gồm lúa, rau, khoai, sắn, lạc, đậu và trái cây. Chăn nuôi bao gồm gà, lợn, trâu, 

bò, dê, gà, vịt. Diện tích nuôi trồng thủy sản 7.635 ha, trong đó nuôi mặn lợ 5.650 

ha, nuôi nước ngọt 1.985 ha. Sản phẩm tiêu biểu là tôm, cua, nghêu, sò biển, ao 

và cá biển. Công nghiệp bao gồm chế biến thủy sản, cảng cá, cơ sở sản xuất tôm 

giống nhỏ, sản xuất nước mắm, thức ăn cho tôm, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp 

(tiểu thương, chợ và cơ sở tiểu thủ công nghiệp), du lịch quy mô lớn và du lịch 

sinh thái. Thuyền máy khai thác hải sản phần lớn là công suất thấp (1.321 thuyền 

<20HP, 60%) đánh bắt ven bờ và đầm phá 58. 

Mức độ xuất cư khoảng 38,5% đối với nam và 35,7% đối với nữ. Tỷ lệ phụ 

nữ tham gia lực lượng lao động là 69,4%. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,4% đối với phụ 

nữ và 4,1% đối với nam giới. Khoảng cách giới tính về tiền lương là 23,2%. Năm 

2021, khu vực kinh tế Nông-Lâm-Ngư nghiệp đóng góp 11,6% vào GDP của tỉnh; 

tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 3,5%, số hộ nghèo, hộ cận nghèo là 21.807 hộ, chiếm 

6,72% dân số toàn tỉnh 59. Năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 

583.700 người, chiếm 49,5% dân số toàn tỉnh. Trong số lao động có việc làm, 

khoảng 56% làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quy hoạch phân khu sử dụng chung vùng ven 

biển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Thừa 

Thiên Huế có thế mạnh về dịch vụ, du lịch, được coi là ngành kinh tế mũi nhọn 

của tỉnh. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và đa dạng hóa các 

sản phẩm, dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Tỉnh 

đang phát triển các mô hình rau sạch, rau hữu cơ, hình thành các vùng chuyên 

canh một số loại cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, đẩy mạnh bảo tồn và phát 

triển các nghề thủ công truyền thống, sản phẩm “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), 

các sản phẩm đặc sản địa phương có chất lượng và giá trị kinh tế cao. Các mô 

hình sinh kế hiệu quả được chị em thực hiện là cây ăn trái hữu cơ, nuôi trồng thủy 

sản, chăn nuôi, mắm, kinh doanh dịch vụ nhỏ, du lịch sinh thái gắn với dịch vụ 

nhà hàng ẩm thực. Đến nay, có 13 sản phẩm được chứng nhận OCOP do phụ nữ 

sản xuất như: Gạo Phú Hộ, mật ong Nam Đồng, nước mắm Như Ý, gạo thơm 

Thủy Thanh, dầu tràm Trường Hải, mắm cá cơm Me Em, nước mắm cá cơm 

Xuân Anh, nước mắm Làng Trại, tương ớt Vĩnh Xuân, nước mắm Hương Giang, 

rượu Mao Đài Tà Rừng, rượu Ô Lâu, bưởi Hương Thọ. 

Trong giai đoạn 2018-2021, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Thừa Thiên 

Huế đã hỗ trợ thành lập 6 hợp tác xã (HTX) do phụ nữ làm chủ, 11 tổ hợp tác do 

 
58Niên giám thống kê Thừa Thiên Huế 2020 - https://thuathienhue.gov.vn/ 
59Nguồn: Quyết định 125/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH: Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 
áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 ngày 22-02-2022. 
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phụ nữ làm chủ, 78 nhóm liên kết theo mô hình sản xuất, chế biến an toàn, thân 

thiện với môi trường. Điển hình như Hợp tác xã “Sản xuất và kinh doanh nông 

sản thực phẩm an toàn”, Hợp tác xã “Sản xuất nước mắm Phú Thuận”. Hội Phụ 

nữ hỗ trợ tiếp cận tín dụng để kinh doanh nhỏ và sáng kiến sinh kế; vay không 

lãi suất để mua đầu vào sản xuất và hỗ trợ nguyên vật liệu; tổ chức huấn luyện 

kỹ thuật, ngày Phụ nữ khởi nghiệp, sự kiện kết nối doanh nghiệp, các chuyến 

tham quan học tập,.... Đến cuối năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 câu lạc bộ 

(CLB) nữ doanh nghiệp trực thuộc Hội LHPN cấp huyện. Giai đoạn 2016-2021, 

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế còn thành lập 215 mô hình “Phân loại rác thải 

sinh hoạt”; 182 mô hình “Biến rác thành tiền”; 17 mô hình “Phân loại và xử lý 

rác thải hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa” (IMO) cùng nhiều chiến dịch 

truyền thông về “Nói KHÔNG với rác thải nhựa” và “Huế Xanh, Sạch, Không 

Rác thải”. 

Tại đầm Tam Giang - Cầu Hai, theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế, 22 Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản được thành lập theo Luật Thủy sản 2017, 

bao gồm các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản (FRP), có diện tích 11.639 ha (53% 

diện tích đầm Tam Giang - Cầu Hai), nghiêm ngặt. vùng lõi bảo vệ 614 ha (2,6%), 

vùng khai thác chung 11.025 ha (47,4%). Tất cả 22 Khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ 

sản được giao theo cơ chế đồng quản lý, nghĩa là việc quản lý trực tiếp hàng ngày 

được giao cho các Chi hội nghề cá cấp thôn/bản/xã trong khi Chi cục Thủy sản 

tỉnh hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo các hoạt động chung, quản lý vùng lõi và bảo vệ, 

quản lý, khai thác nguồn lợi thủy sản trong vùng sử dụng chung. 

Một số Chi hội nghề cá đã thành lập Quỹ cộng đồng60 nhưng hoạt động được 

đánh giá là hiệu quả thấp. Các Quỹ cộng đồng tiêu biểu có nội quy hoạt động và 

kế hoạch hành động hỗ trợ các nhóm đồng quản lý; phân bổ quyền sử dụng tài 

nguyên cho các cộng đồng địa phương; và phân giới cắm mốc. Tỉnh Thừa Thiên 

Huế chưa thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản61. 

c) Các thách thức của tỉnh Thừa Thiên Huế và sự cần thiết của Dự án 

Tỉnh Thừa Thiên Huế là vùng địa hình nằm trong vùng sinh thái Trung 

Trường Sơn nên có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng, phong phú. Không chỉ đa 

dạng sinh học cao về các loài động thực vật bậc cao, Thừa Thiên Huế còn có các 

kiểu hệ sinh thái bao gồm hệ sinh thái trên cạn (hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái 

 
60Quỹ cộng đồng là một quỹ hỗ trợ nhỏ để tuần tra và giám sát các khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 
61Theo Luật Thủy sản (2017), Điều 10: Đồng quản lý nghề cá; Điều 20 và 22 quy định và khuyến khích thành lập hai 

loại Quỹ: ( i ) Quỹ cộng đồng; và (ii) Quỹ Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản. Tuy nhiên, không phải Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển nguồn lợi thủy sản nào được hình thành, ở TTH hay các tỉnh ven biển khác. Nguyên nhân là do thiếu một 

cơ chế khả thi để huy động các nguồn lực tài chính từ nhiều nguồn khác nhau. 



 

31 

 

thảm thực vật, hệ sinh thái động vật), hệ sinh thái thủy vực (hệ sinh thái sông suối 

điển hình, hệ sinh thái đầm phá, hệ sinh thái ven biển, hệ sinh thái ao hồ chứa),… 

Những năm gần đây do khí hậu, BĐKH có những diễn biến thất thường ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh. Sự thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa, 

sự gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan làm thay đổi về số lượng và chất lượng 

hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái ven biển. Một số tác động của BĐKH đến hệ sinh 

thái tỉnh Thừa Thiên Huế như: 

a) Tác động đối với hệ sinh thái trên cạn: 

- Nhiệt độ tăng: Sẽ làm gia tăng tốc độ bay hơi của nước, làm giảm độ ẩm 

trong đất tác động mạnh đến các sinh vật sống trong đất, thực vật phủ trên mặt đất 

và toàn bộ sinh vật trong các hệ sinh thái, làm giảm sức sinh trưởng của các loài 

động thực vật và gia tăng nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, nhiệt độ có xu hướng 

tăng ở tất cả các mùa trong năm làm thay đổi chu kỳ sinh trưởng của các 

hệ sinh thái, nếu các hệ sinh thái này không thích nghi được sẽ dẫn đến diệt vong. 

- Thay đổi của lượng mưa: làm tăng nguy cơ trượt lở đất, lũ bùn, lũ quét tại 

khu vực núi cao hoặc ngập lụt trên diện rộng và thời gian ngập sẽ tăng lên tại các 

khu vực thấp, làm chết một số loài thực vật, các loài động vật phải di chuyển lên 

cao hơn (hoặc chết) làm biến đổi về cả cấu trúc và thành phần loài của hệ sinh 

thái; sự thừa nước hoặc thiếu nước làm thay đổi quá trình sinh trưởng của 

động thực vật; nhiều loài bị chết do hạn hán hoặc ngập lụt. 

- Các hiện tượng thời tiết bất thường: Các hệ sinh thái hầu như phải chống 

chọi để thích nghi. Hiện tượng EL Nino sẽ gây mưa ít nắng nhiều làm tăng nguy 

cơ hạn hán, cháy rừng. Ngược lại, La Nina lại làm gia tăng hiện tượng bão, lũ lụt, 

lốc, tố ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái trên cạn. 

b) Tác động tới hệ sinh thái dưới nước: 

- Nhiệt độ tăng: Làm giảm số lượng thủy sinh trong các kênh rạch, đầm phá. 

Sự suy giảm hàm lượng oxy ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các 

loài sinh vật, dẫn đến có thể bị chết hoặc chậm lớn điển hình là hệ sinh thái rạn 

san hô. Với nhiệt độ nước biển tăng cao làm cho san hô thay đổi đáng kể về diện 

tích và phạm vi phân bố. Nhiệt độ tăng làm cho nguồn lợi thủy hải sản bị phân 

tán. Các loại cá có giá trị kinh tế cao bị giảm bớt hoặc mất đi; quá trình sinh trưởng 

và phát triển của nhiều loài thủy, hải sản trong cả môi trường tự nhiên và nuôi 

trồng bị hạn chế; nhiều loài đang sống ở tầng mặt phải xuống sâu hơn gây ra cạnh 

tranh về mặt thức ăn cũng như nơi sinh sống. Nhiệt độ tăng còn làm tăng quá trình 

trao đổi chất trong nước, các chất hữu cơ phân hủy nhanh hơn, một lượng lớn sinh 
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vật phù du có nguy cơ bị tiêu diệt, chuỗi thức ăn bị thay đổi làm thay đổi cấu trúc 

của toàn bộ hệ sinh thái dưới nước. 

- Nước biển dâng: Đe dọa trực tiếp tới hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh 

thái thảm cỏ biển, san hô. Nước biển dâng, xâm nhập mặn làm thay đổi, phá vỡ 

tính bền vững của các hệ sinh thái thủy sinh nội địa. Theo kịch bản BĐKH và 

nước biển dâng cho Việt Nam năm 2016 mực nước tại hầu hết các trạm hải văn 

đều có xu thế tăng, kết quả phân tích số liệu mực nước biển quan trắc tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế cho thấy, xu thế mực nước biển tại khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên 

Huế tăng với tốc độ khoảng 3-4 mm/năm trong thời gian từ 1994 đến 2018. Nước 

biển dâng, độ mặn nước biển trong rừng ngập mặn sẽ có thể vượt quá 25%, những 

biến đổi đó sẽ làm mất đi rất nhiều loài sinh vật, làm thay đổi mạnh mẽ hệ sinh 

thái rừng ngập mặn. Bên cạnh đó, nếu mực nước biển dâng 100 cm, khoảng 7,69% 

diện tích của tỉnh Thừa Thiên Huế có nguy cơ bị ngập, lớn nhất trong các tỉnh 

miền Trung, tập trung chủ yếu ở khu vực xung quanh đầm phá Tam Giang - Cầu 

Hai. Khi nước biển xâm nhập sâu vào đất liền các loài thủy sinh sống tại các thủy 

vực sông, kênh rạch trong đất liền sẽ bị tác động nghiêm trọng. Nước biển dâng 

gây ngập tại một số khu vực ven biển tạo thành các vùng nuôi trồng thủy hải sản 

mới; các hệ sinh thái nông nghiệp, đất ngập nước, vùng có tiềm năng sản xuất 

nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. 

Những năm gần đây, chính quyền và các cơ quan chức năng trong tỉnh đã có 

nhiều nỗ lực thông qua thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động 

nhằm bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững gắn với xoá 

đói giảm nghèo góp phần giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của BĐKH. Tuy 

nhiên, nguồn lực tài chính không đáp ứng được nhu cầu thực hiện các mục tiêu là 

cản trở và thách thức lớn nhất mang tính quyết định hoàn thành các mục tiêu chiến 

lược, bên cạnh đó thiếu các mô hình thực hành thành công để áp dụng và nhân rộng 

tại địa phương làm cho một số hoạt động phục hồi rừng ngập mặn không thành 

công. Từ thực tế này, việc tiếp nhận Dự án và áp dụng các kinh nghiệm thành công 

của các chương trình dự án đã thực hiện trong nước và quốc tế là cơ hội tốt cho 

Thừa Thiên Huế giải quyết các thách thức và rào cản để đạt mục tiêu cao cả là thông 

minh ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng sinh sống ven biển. 

4.3. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật bằng vốn ODA không hoàn lại 

Do Việt Nam đã trở thành quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung 

bình nên các nhà tài trợ đã có những điều chỉnh về chính sách trong quan hệ hợp 

tác phát triển với Việt Nam theo hướng giảm dần các khoản ODA viện trợ không 

hoàn lại,  chuyển từ quan hệ viện trợ phát triển sang quan hệ hợp tác đối tác nên 
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khoản tài trợ của Chính phủ Ca-na-đa thông qua UNDP để thực hiện Dự án hỗ trợ 

kỹ thuật này là rất quý báu, đặc biệt trong bối cảnh nguồn ngân sách của nhà nước 

ở cấp trung ương và địa phương cho các hoạt động trong khuôn khổ Dự án này 

còn hạn chế. 

Chính phủ Ca-na-đa cung cấp Dự án hỗ trợ kỹ thuật này thông qua UNDP là 

phù hợp vì tại Việt Nam, UNDP hợp tác với nhiều đối tác phát triển khác nhau 

thông qua các nhóm công tác đối tác phát triển. Trong khuôn khổ Liên hợp quốc, 

UNDP là Đồng Chủ tịch của Nhóm kết quả chung về Biến đổi khí hậu và Môi 

trường, nhóm tập hợp các cơ quan của Liên hợp quốc có kinh nghiệm và mạng 

lưới toàn cầu để hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Việt Nam. Những quan hệ đối tác 

và phối hợp này giúp thực hiện thành công các chương trình và dự án của UNDP. 

Thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật của UNDP, Dự án có điều kiện tận dụng và 

phát huy các kiến thức và kinh nghiệm của tổ chức quốc tế này, đặc biệt trong lĩnh 

vực phát triển bền vững, bảo về môi trường và biến đổi khí hậu. UNDP đã và đang 

hỗ trợ Việt Nam thực hiện một số dự án như Dự án Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) về 

trồng và tái sinh rừng ngập mặn ven biển, Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn 

Quốc về phát triển nông thôn bền vững, Dự án Thử thách sáng tạo chấm dứt ô 

nhiễm nhựa (EPPIC) với các giải pháp sáng tạo nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, 

Dự án Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) về lồng ghép các mục tiêu quản lý tài 

nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế 

xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam,… 

III.  CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI 

1. Tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hướng ưu 

tiên của nhà tài trợ  

  - Dự án phù hợp với Chính sách hỗ trợ quốc tế về nữ quyền của Ca-na-đa 

(FIAP), đặc biệt là Lĩnh vực hành động 1 - Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ 

nữ và trẻ em gái; Lĩnh vực hành động 3 - Tăng trưởng cho tất cả mọi người; và 

Lĩnh vực Hành động 4 - Hành động về Môi trường và Khí hậu với 03 lộ trình hành 

động: (i) tăng cường quản trị môi trường và tăng cường sự tham gia của phụ nữ 

trong quá trình ra quyết định; (ii) đầu tư vào các nền kinh tế cac-bon thấp và thích 

ứng với biến đổi khí hậu; và (iii) các hoạt động môi trường hỗ trợ các cộng đồng 

thịnh vượng, có khả năng chống chịu và thích ứng.  

 Tính phù hợp của Dự án được đảm bảo nhờ cách tiếp cận lập kế hoạch và 

triển khai thực hiện từ dưới lên có sự tham gia, đáp ứng giới và bao trùm giới, đặc 

biệt tập trung huy động sự tham gia của phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh 
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đạo. Dự án đặc biệt thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong nhiều hoạt động nâng 

cao năng lực, đào tạo, tập huấn, xây dựng chính sách và lập kế hoạch, chuyển giao 

các thực hành tốt và tiếp cận tài chính. Các ví dụ cụ thể bao gồm thích ứng với 

biến đổi khí hậu đáp ứng giới, quản lý rủi ro thiên tai và lập kế hoạch rủi ro (FIAP-

AA1), các chương trình tài chính toàn diện cho các giải pháp khí hậu dựa vào 

thiên nhiên được triển khai bởi các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo nhằm hỗ trợ các 

sáng kiến đặc biệt của phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo (FIAP-AA3), 

nâng cao năng lực lãnh đạo của phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo trong việc 

thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong quản lý biển và ven biển 

(FIAP-AA4i), trồng mới, trồng bổ sung và trồng phân tán rừng ngập mặn và phục 

hồi các rạn san hô (FIAP-AA4ii), các kế hoạch sáng tạo về quản lý rác thải nhựa 

đại dương được thiết kế và triển khai bởi người lao động thu gom phế liệu phi 

chính thức, đặc biệt là phụ nữ nhằm giảm ô nhiễm nhựa từ nghề cá (FIAP-AA4iii), 

và các hoạt động khác. 

Hoạt động của Dự án nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa trong ngành thủy sản sẽ 

dựa trên kinh nghiệm của Ca-na-đa trong việc thực hiện Hiến chương về Nhựa 

Đại dương, theo đó Ca-na-đa đang hợp tác với các chính phủ, doanh nghiệp và tổ 

chức trên toàn thế giới để hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và bền vững bằng 

cách hành động để loại bỏ ô nhiễm nhựa và giải quyết các tác động của chất thải 

nhựa đại dương đối với sức khỏe và tính bền vững của đại dương, biển, các cộng 

đồng và hệ sinh thái ven biển.  

- Dự án phù hợp với Chương trình Quốc gia cho Việt Nam của UNDP giai 

đoạn 2022-202662, tập trung vào 3 lĩnh vực thành quả: xây dựng sự thịnh vượng 

chung thông qua chuyển đổi kinh tế; biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng chống 

chịu với thiên tai và môi trường bền vững; và quản trị công. Dự án cũng phù hợp 

với Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giữa Liên Hợp quốc và Việt 

Nam giai đoạn 2022-202663, đặc biệt là hai kết quả về biến đổi khí hậu, tăng cường 

khả năng chống chịu với thiên tai và môi trường bền vững và xây dựng sự thịnh 

vượng chung thông qua chuyển đổi kinh tế. 

2. Các điều kiện cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ 

nước ngoài và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam 

Các hoạt động của Ca-na-đa tại Việt Nam không nằm ngoài các mục tiêu 

hợp tác của Ca-na-đa đã đặt ra và các quy định, thỏa thuận của Chính phủ Ca-na-

 
62 https://www.undp.org/vietnam/publications/country-programme-document-viet-nam-2022-2026 
63 https://unsdg.un.org/resources/un-sustainable-development-cooperation-framework-viet-nam-2022-2026 

https://www.undp.org/vietnam/publications/country-programme-document-viet-nam-2022-2026
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đa về hợp tác kinh tế và kỹ thuật với Chính phủ Việt Nam. Theo đó, Ca-na-đa 

cung cấp vốn ODA dưới dạng viện trợ không hoàn lại với các điều kiện sau: 

- Các hoạt động hỗ trợ sẽ do UNDP chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ kinh 

phí viện trợ từ Ca-na-đa theo quy định của UNDP  

Về phía Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng tiếp nhận và thực 

hiện nhiều dự án ODA. Chủ dự án là Sở NN&PTNT có vai trò tham mưu, tư vấn 

chính cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực thủy sản; có nhiều kinh 

nghiệm thực hiện các dự án trong nước và quốc tế, có đủ chuyên môn và năng lực 

thực hiện vai trò chủ dự án. 

IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

1. Mục tiêu tổng quát 

Cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các cộng đồng ven 

biển dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, và làm giàu đa dạng sinh học biển và 

ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Mục tiêu cụ thể  

Để đạt được mục tiêu tổng quát nói trên, Dự án sẽ nâng cao hiệu quả hoạt 

động và sự lãnh đạo của các cấp chính quyền và cộng đồng ven biển dễ bị tổn 

thương, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo thông qua việc triển 

khai các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu chính sau đây: 

a) Tăng cường năng lực của chính quyền và cộng đồng ven biển dễ bị tổn 

thương, đặc biệt phụ nữ, trong áp dụng lập kế hoạch thông tin đáp ứng giới và 

có tính đến rủi ro cho thích ứng với BĐKH với các đồng lợi ích về môi trường: 

Kết quả cụ thể: 

- Tăng cường tiếp cận công bằng với các dịch vụ thông tin về khí hậu và 

thiên tai nhạy cảm về giới của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt phụ 

nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và chính quyền. 

- Tăng cường năng lực và sự tham gia của các cộng đồng sống phụ thuộc 

vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và chính quyền 

trong việc lập kế hoạch quản lý bảo vệ tài nguyên biển và ven biển có tính đến rủi 

ro và đảm bảo tính bao trùm. 

b) Tăng cường năng lực và sự lãnh đạo của phụ nữ và các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo để triển khai các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên cho 
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kinh tế biển và sinh kế bền vững, với đồng lợi ích về thích ứng và bảo tồn đa 

dạng sinh học. 

 

Kết quả cụ thể: 

- Tăng khả năng tiếp cận tài chính cho phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ 

lãnh đạo trong các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên để áp dụng các giải 

pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong đồng quản lý và phát triển kinh doanh. 

- Nâng cao năng lực và sự tham gia của các cộng đồng sống phụ thuộc vào 

thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, trong việc thúc 

đẩy các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong quản lý, khai thác sử dụng tài 

nguyên biển và ven biển đảm bảo tính bao trùm. 

c) Tăng cường năng lực của chính quyền, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức 

do phụ nữ lãnh đạo của các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên trong 

việc bảo vệ đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái với đồng lợi ích về thích 

ứng và giảm nhẹ BĐKH. 

Kết quả cụ thể: 

- Các khu bảo tồn rừng ngập mặn và rạn san hô được thành lập và quản lý 

hiệu quả để bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, mang 

lại lợi ích cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ.  

- Tăng diện tích và chất lượng rừng ngập mặn để cung cấp các dịch vụ 

giảm nhẹ và thích ứng của hệ sinh thái dựa trên đa dạng sinh học cũng như sinh 

kế cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ.  

Khung mô hình logic tổng thể dự án nêu tại Phụ lục 4. 

V. MÔ TẢ DỰ ÁN 

Để cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven 

biển dễ bị tổn thương, đặc biệt phụ nữ và đa dạng sinh học, Dự án được thiết kế 

và xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau: (i) Cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương 

áp dụng cách tiếp cận tổng thể, đa ngành và tích hợp để đạt được khả năng phục 

hồi của cộng đồng từ việc lập kế hoạch có hiểu biết, từ sinh kế dựa vào tài nguyên 

thiên nhiên bền vững hơn và phát triển kinh tế thân thiện với thiên nhiên và từ 

việc cải thiện bảo tồn đa dạng sinh học trong các cảnh quan ven biển giàu đa 

dạng sinh học; (ii) Do dự báo và tác động của biến đổi khí hậu đối với đa dạng 

sinh học, tài nguyên thiên nhiên và sinh kế ven biển chưa thực sự chắc chắn,  

việc ra quyết định và đầu tư cần tận dụng thông tin cập nhật tại địa phương để 
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đưa vào quy hoạch, ra quyết định và đầu tư từ dưới lên với sự tham gia của giới. 

Điều này nên dựa trên kiến thức truyền thống/bản địa và thực hành tốt, xác định 

các ưu tiên và nhu cầu để đạt được bảo tồn tổng hợp đa dạng sinh học và các 

dịch vụ hệ sinh thái, sử dụng bền vững tài nguyên biển và ven biển từ đồng quản 

lý và phát triển kinh doanh thân thiện với thiên nhiên, quản lý rủi ro khí hậu và 

đạt được kết quả sinh kế tích cực; và (iii) Lồng ghép giới trong suốt quá trình 

xây dựng và thực hiện dự án; phụ nữ là những người hưởng lợi chính của Dự án 

từ các can thiệp của Dự án có đáp ứng giới, bao gồm các dịch vụ thông tin về 

khí hậu và thiên tai, đồng quản lý tài nguyên biển và ven biển và tạo sinh kế/thu 

nhập thân thiện với thiên nhiên, trồng/phục hồi rừng ngập mặn và san hô, đào 

tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng phát triển. Bằng cách ưu tiên sự tham gia có 

ý nghĩa của phụ nữ, các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, các tổ chức do phụ nữ 

lãnh đạo, các tổ chức tập trung vào phụ nữ, Dự án tối đa hóa đóng góp của mình 

để đạt được bình đẳng giới nhằm hỗ trợ giải quyết khoảng cách về giới. 

Để Dự án thành công và đạt hiệu quả cao, cần có sự hỗ trợ tích cực của 

Chính phủ và các cơ quan có liên quan từ Trung ương đến địa phương vùng Dự 

án trong quá trình thực hiện Dự án, đặc biệt sự hỗ trợ tích cực của tất cả các bên 

liên quan ở cấp xã và huyện là rất quan trọng trong việc tham gia vào công tác 

thống kê và lập kế hoạch cân bằng giới làm cơ sở để thực hiện các hoạt động của 

Dự án và đạt được các kết quả và tác động dự kiến. 

Trên các nguyên tắc đó, Dự án được xây dựng với 03 hợp phần chính có 

mối quan hệ mật thiết với nhau. 

1. Hợp phần 1: Tăng cường năng lực của chính quyền và cộng đồng 

ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt phụ nữ, trong áp dụng lập kế hoạch thông 

tin đáp ứng giới và có tính đến rủi ro cho thích ứng với biến đổi khí hậu với 

các đồng lợi ích về môi trường 

Thông qua việc thực hiện Hợp phần này, khả năng tiếp cận công bằng và 

năng lực của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức 

do phụ nữ lãnh đạo sẽ được tăng cường để phát triển các dịch vụ thông tin về 

thiên tai và khí hậu nhạy cảm về giới, đồng thời tham gia vào quá trình lập kế 

hoạch tài nguyên biển và ven biển có hiểu biết về rủi ro và toàn diện. Các dịch 

vụ và hệ thống thông tin về rủi ro thiên tai và khí hậu được bản địa hóa giúp 

Nhóm thông tin khí hậu (CIG) phát triển và phổ biến thông tin tư vấn khí hậu 

phù hợp, bao gồm các thông điệp cảnh báo sớm có thể hành động về các sự kiện 

cực đoan và tác động tiềm ẩn, được thu thập với sự hợp tác giữa khu vực tư nhân 

và chính phủ. Cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương sẽ áp dụng kiến thức truyền 
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thống/bản địa và thực hành tốt, kiến thức và kỹ năng mới, cũng như thông tin khí 

hậu đáng tin cậy, có thể truy cập từ các hệ thống thông tin tích hợp toàn diện, để 

chuẩn bị các kế hoạch hành động giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng. Năng lực 

được tăng cường cho phép cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt phụ nữ 

và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo tham gia xây dựng các chính sách/kế hoạch cấp 

tỉnh về quản lý và đồng quản lý vùng ven biển có hiểu biết về rủi ro và toàn diện. 

Mục tiêu của Hợp phần này sẽ đạt được thông qua việc triển khai đồng bộ 

việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tự động và cảnh báo sớm, 

phát triển các hoạt động tư vấn về ứng phó với khí hậu tại địa phương đáp ứng 

nhu cầu và ưu tiên của cả phụ nữ và nam giới để nâng cao phản ứng thích ứng 

kịp thời của người dân đối với các sự kiện cực đoan và củng cố các hệ thống 

thông tin đổi mới tích hợp của tỉnh.   

Hợp phần 1 gồm 02 Tiểu hợp phần: 

Tiểu hợp phần 1 (Mã 1110): Tăng cường tiếp cận công bằng với các 

dịch vụ thông tin về khí hậu và thiên tai và khí hậu nhạy cảm về giới của 

cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ 

lãnh đạo và chính quyền 

Phụ nữ và nam giới dễ bị tổn thương một cách khác nhau trước các rủi ro 

liên quan đến khí hậu và thiên tai, một phần do vai trò và trách nhiệm khác nhau 

của họ trong gia đình và cộng đồng, nên các loại thông tin về khí hậu và thiên 

tai mà phụ nữ và nam giới cần sử dụng để ra quyết định cũng khác nhau. Ngoài 

ra, phụ nữ có ít cơ hội hơn nam giới trong việc tiếp cận các thông tin khí hậu và 

thiên tai. Do đó, các dịch vụ thông tin về khí hậu và thiên tai được Dự án thiết 

kế có tính đến yếu tố giới thông qua các hoạt động cụ thể gồm: (i) lắp đặt các 

trạm theo dõi thời tiết tự động và hệ thống cảnh báo sớm ở các xã được chọn; 

(ii) thiết kế khung chính sách để tăng cường quan hệ đối tác công tư nhằm thu 

hút sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ thông tin khí 

hậu và thiên tai; (iii) thiết lập các nhóm thông tin khí hậu đa bên do phụ nữ lãnh 

đạo; tổ chức tập huấn/đào tạo cho các thành viên của nhóm thông tin khí hậu; 

phát triển và thí điểm ứng dụng truyền thông di động để phổ biến kịp thời các 

thông tin cập nhật về dự báo khí hậu và thiên tai. 

Tiều hợp phần này dự kiến đạt được 03 kết quả đầu ra sau:   

 Kết quả đầu ra 1111: Các dịch vụ và hệ thống thông tin về rủi ro thiên 

tai và khí hậu nhạy cảm về giới được triển khai  



 

39 

 

 Theo kết quả này, năng lực lập kế hoạch phát triển dựa trên thông tin về 

rủi ro sẽ được tăng cường bằng cách dự kiến lắp đặt 06 trạm theo dõi thời tiết tự 

động và hệ thống cảnh báo sớm ở 06 xã được chọn tại Tp. Huế và các huyện 

Phong Điền, Phú Vang và Phú Lộc và thiết kế khung chính sách để tăng cường 

quan hệ đối tác công tư nhằm thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc 

cung cấp khí hậu và dịch vụ thông tin thiên tai. 

Để tăng cường tính sẵn có của thông tin khí hậu cục bộ và nâng cao hệ 

thống cảnh báo sớm dựa vào cộng đồng, dự án sẽ lắp đặt các trạm quan trắc thời 

tiết tự động và hệ thống cảnh báo sớm tại các xã được chọn. Việc mở rộng mạng 

lưới các trạm quan trắc thời tiết sẽ hỗ trợ cải thiện việc thu thập dữ liệu thời tiết 

ở cấp xã, từ các quan sát tại chỗ về gió, lượng mưa, nhiệt độ không khí và áp 

suất không khí được tăng cường bằng các màn hình thông tin và camera IP giám 

sát để hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu cho các thảm họa tiềm ẩn do bão, lốc, triều 

cường, mưa lớn, gió giật mạnh, hạn hán, nắng nóng, rét hại ở vùng ven biển.  

Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng cách tiếp cận chiến lược để thiết lập quan hệ đối 

tác công tư (PPP) trong CIS và EWS, bao gồm xây dựng vai trò của nhà nước 

và khu vực tư nhân trong việc thu thập dữ liệu, chính sách chia sẻ dữ liệu, thỏa 

thuận về quyền truy cập miễn phí vào cơ bản và cảnh báo sớm dịch vụ và bán 

các dịch vụ chuyên biệt, phù hợp, dựa trên đánh giá khoảng trống dữ liệu, các 

ưu tiên của CIS đặc biệt là đối với các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, 

năng lực và nhu cầu công nghệ, các giải pháp sáng tạo và thực tiễn tốt nhất, cũng 

như các sắp xếp thể chế pháp lý ở Việt Nam. 

Dự án sẽ chú trọng đến việc tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân 

với người dùng cuối để điều chỉnh CIS tốt hơn, bao gồm nội dung dữ liệu và cơ 

chế phân phối, theo nhu cầu cụ thể của cộng đồng và người dùng cá nhân. Điều 

này bao gồm việc phát triển các dịch vụ khí hậu đáp ứng giới có khả năng trao 

quyền cho phụ nữ. Vì phụ nữ và nam giới dễ bị tổn thương trước các rủi ro liên 

quan đến khí hậu một cách khác nhau, một phần do vai trò và trách nhiệm khác 

nhau của họ trong cộng đồng và hộ gia đình, nên các loại thông tin về thời tiết 

và khí hậu mà phụ nữ và nam giới cần để ra quyết định cũng khác nhau. Trong 

việc thiết kế nội dung dữ liệu và cơ chế phân phối của CIS Dự án sẽ cân nhắc về 

giới, ví dụ như đưa các nhóm và mạng lưới phụ nữ làm kênh liên lạc hoặc sử 

dụng tin nhắn nhận dạng giọng nói tương tác cho những người sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên mù chữ, sẽ hỗ trợ giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng 

phục hồi, đặc biệt là của phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo. 

  Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 
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 Hoạt động 1111.1. Lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và cảnh 

báo sớm tự động tại một số xã được lựa chọn kết nối với hệ thống thông tin cấp 

cao hơn. 

             Hoạt động 1111.2. Rà soát và thiết kế khung chính sách để tăng cường 

PPP cho sự tham gia của khu vực tư nhân, đặc biệt là các tổ chức do phụ nữ lãnh 

đạo, trong các dịch vụ thông tin khí hậu. 

 Kết quả đầu ra 1112: Các dịch vụ tư vấn ứng phó với khí hậu được 

thiết lập tại địa phương đáp ứng nhu cầu và ưu tiên của cả phụ nữ và nam 

giới nhằm nâng cao khả năng thích ứng kịp thời của người dân trước các sự 

kiện cực đoan.   

Dự án sẽ thành lập các Nhóm thông tin khí hậu (CIG) nhiều bên tại địa 

phương ở các xã/huyện được chọn để tham gia xây dựng các tư vấn về khí hậu 

theo mùa và từ 10 đến 15 ngày. Dựa trên sự hiểu biết và giải thích các dự báo 

khí hậu theo mùa và sự không chắc chắn liên quan, được thu thập dưới sự hợp 

tác giữa khu vực tư nhân và chính phủ, cũng như thông tin địa phương có sẵn và 

mới được thu thập, đồng thời kết hợp kiến thức và phản hồi truyền thống/bản 

địa được phân tách theo giới tính của địa phương, CIG sẽ tiến hành lập kế hoạch 

kịch bản có sự tham gia để đồng sản xuất các tư vấn ngành về khí hậu thông 

minh phù hợp với khí hậu địa phương với thông tin thực tế về dự báo khí hậu, 

các sự kiện cực đoan, tư vấn cảnh báo sớm về tác động, phản ứng và hành động 

phù hợp hỗ trợ người sử dụng tài nguyên thiên nhiên địa phương trong việc ra 

quyết định và lập kế hoạch tốt hơn thích ứng với biến đổi khí hậu. Cách tiếp cận 

phát triển tư vấn có sự tham gia dựa trên kinh nghiệm trước đây ở Việt Nam. 

Tư cách thành viên của CIG sẽ bao gồm đại diện của những ''người đi tiên 

phong” từ các lĩnh vực bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên quan trọng ở 

cấp xã/huyện, với trọng tâm cụ thể là thu hút sự tham gia của phụ nữ, các tổ chức 

do phụ nữ lãnh đạo và các hợp tác xã do phụ nữ lãnh đạo, cũng như đại diện của 

các dịch vụ khí tượng thủy văn cấp huyện/tỉnh và cơ quan nông nghiệp cấp 

huyện, các tổ chức nuôi trồng thủy sản, nghề cá và bảo tồn đa dạng sinh học, các 

tổ chức quần chúng, bao gồm cả Hội Phụ nữ và các bên liên quan khác. Khi được 

yêu cầu, các CIG phụ nữ có thể được thành lập để đưa ra lời khuyên phù hợp 

cho các lĩnh vực cụ thể. 

Dự án sẽ cung cấp cho các thành viên CIG đào tạo về lập kế hoạch kịch 

bản có sự tham gia để tạo và diễn giải các dự báo thời tiết và thông tin rủi ro khí 

hậu ở quy mô nhỏ cho việc lập kế hoạch ngành, phát triển các tư vấn khí hậu, hỗ 
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trợ cộng đồng và gắn kết với phụ nữ và dân tộc thiểu số. Các hội thảo lập kế 

hoạch theo kịch bản có sự tham gia sẽ được tổ chức để cùng phát triển các tư 

vấn với đầu vào là kiến thức bản địa/truyền thống địa phương, phụ nữ và dân tộc 

thiểu số.  

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1112.1. Thiết lập các nhóm CIG đa bên do phụ nữ lãnh đạo ở 

cấp xã/huyện để cùng xây dựng các thông điệp tư vấn khí hậu tại địa phương. 

Hoạt động 1112.2. Tổ chức đào tạo cho các thành viên CIG về lập kế 

hoạch kịch bản có sự tham gia để xây dựng các thông điệp cảnh báo sớm cho 

hành động sớm trên địa bàn, có cân nhắc về giới. 

Hoạt động 1112.3. Phát triển và thí điểm ứng dụng truyền thông di động 

để phổ biến kịp thời các thông tin cập nhật về dự báo khí hậu, các sự kiện cực 

đoan, tác động và hành động ứng phó phù hợp. 

 Kết quả đầu ra 1113: Tăng cường các hệ thống thông tin tổng hợp và 

đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, tăng cường tiếp cận, sử dụng bởi phụ nữ, nam giới 

và khu vực tư nhân  

Các cộng đồng và hộ gia đình ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, 

người nghèo và các nhóm yếu thế, là những đối tượng rất dễ bị tổn thương trước 

các biến đổi thời tiết và các hiện tượng cực đoan, vì vậy họ cần thông tin khí hậu 

đầy đủ và kịp thời để giúp hạn chế rủi ro và tăng cường năng lực thích ứng. 

Các hoạt động của Dự án sẽ mở rộng dựa trên cách tiếp cận được thiết kế 

để thu thập và bổ sung thông tin kinh tế và công trình công cộng ở cấp 

tỉnh/huyện/xã để xây dựng các kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cụ thể cho từng 

địa phương, được thực hiện bởi Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai 

trong khuôn khổ Dự án UNDP-GCF1. Các hoạt động của Dự án cũng sẽ hỗ trợ 

triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển 

bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, cụ thể 

là góp phần tăng cường năng lực của các dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, 

sóng thần, quan trắc, giám sát môi trường biển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, 

trong đó có ứng dụng công nghệ vũ trụ, trí tuệ nhân tạo. 

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1113.1. Tiến hành đánh giá năng lực thông tin có cân nhắc về 

giới để phát triển, duy trì và cập nhật hệ thống thông tin khí hậu. 
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Hoạt động 1113.2. Hỗ trợ cập nhật và thiết kế hệ thống thông tin tổng hợp 

về khí hậu và rủi ro thiên tai, dịch vụ thông tin về đa dạng sinh học và môi trường 

với giao diện thân thiện với người sử dụng. 

 Tiểu hợp phần 2 (Mã 1120): Tăng cường năng lực và sự tham gia của các 

cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo và chính quyền trong việc lập kế hoạch quản lý bảo vệ tài 

nguyên biển và ven biển có tính đến rủi ro và đảm bảo tính bao trùm 

Mặc dù Việt Nam nằm trong số các quốc gia chịu nhiều rủi ro thiên tai nhưng 

mức độ sẵn sàng của cộng đồng và sự chuẩn bị các hành động phù hợp để tăng 

cường khả năng phục hồi của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương thường gặp 

trở ngại do thiếu thông tin và dữ liệu cụ thể và cập nhật ở cấp xã cũng như thiếu 

thông tin phân tách theo giới. Ngoài ra, quá trình lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên 

tai, quản lý và bảo vệ tài nguyên biển và ven biển còn thiếu sự tham gia và vai trò 

lãnh đạo của phụ nữ. Do đó, Dự án sẽ thúc đẩy việc lập kế hoạch và ra quyết định 

về quản lý và bảo vệ tài nguyên biển và ven biển có tính đến rủi ro và đảm bảo tính 

bao trùm tại các xã được lựa chọn bằng các hoạt động như lập kế hoạch giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có sự tham gia có tính đến yếu tố giới; đồng thời 

hỗ trợ các chiến lược, chính sách, quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên biển và 

ven biển cấp tỉnh có tính đến yếu tố giới. 

Tiểu hợp phần này sẽ góp phần nâng cao hiệu suất và khả năng lãnh đạo của 

phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo để khởi xướng các giải pháp khí hậu dựa 

vào thiên nhiên cho nền kinh tế biển và sinh kế bền vững, với các đồng lợi ích về 

thích ứng và bảo tồn đa dạng sinh học, trước mắt tăng khả năng tiếp cận tài chính 

cho phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo trong các cộng đồng sống phụ thuộc 

vào thiên nhiên để áp dụng các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong đồng 

quản lý và phát triển kinh doanh. 

Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua việc thực hiện đồng bộ các hoạt động liên 

quan đến việc chuẩn bị các kế hoạch giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng, tăng 

cường quản lý tổng hợp vùng ven biển cấp tỉnh và các chính sách/kế hoạch đồng 

quản lý, và cung cấp phản hồi/bài học học hỏi từ quá trình xây dựng chính sách và 

thực tiễn của tỉnh để lồng ghép các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên và bình 

đẳng giới về khả năng chống chịu với khí hậu vào các chính sách, chiến lược và 

quy định pháp luật quốc gia.  

Tiều hợp phần này dự kiến đạt được 03 kết quả đầu ra sau:   
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 Kết quả đầu ra 1121: Các kế hoạch giảm nhẹ rủi ro dựa vào cộng đồng 

được xây dựng thông qua các cuộc tham vấn với các cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và dựa trên dữ liệu phân tách theo 

giới, kiến thức truyền thống/bản địa (phù hợp với chương trình quản lý rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng của Chính phủ, Kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai dựa vào cộng đồng)   

Sự sẵn có của thông tin thảm họa và khí hậu phù hợp với giới cụ thể theo địa 

điểm dựa trên dữ liệu phân tách theo giới và kiến thức truyền thống/bản địa và 

thông lệ tốt, cũng như sự hiểu biết về các nhu cầu nhạy cảm về giới của cộng đồng 

cho phép các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương chuẩn bị các giải pháp giảm 

thiểu rủi ro có hiểu biết và các kế hoạch hành động với các ưu tiên được xếp hạng 

để thực hiện. 

Các cộng đồng ven biển được lựa chọn ở các tỉnh thuộc Dự án vẫn phải gánh 

chịu những rủi ro đáng kể đối với các tác động kinh tế xã hội do các hiểm họa liên 

quan đến khí hậu, mức độ của các rủi ro này phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của 

cộng đồng. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hành động phù hợp để tăng cường khả năng 

phục hồi của địa phương trong các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương trên khắp 

Việt Nam thường gặp trở ngại do thiếu thông tin và dữ liệu cụ thể, cập nhật về địa 

điểm ở cấp xã. Để thúc đẩy việc lập kế hoạch và ra quyết định có hiểu biết về rủi 

ro, tại các xã được lựa chọn, dự án sẽ thực hiện lồng ghép dựa vào cộng đồng lập 

kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM)64. Dự án sẽ áp 

dụng việc lập kế hoạch CBDRM có sự tham gia của giới để thu thập dữ liệu, bao 

gồm kiến thức truyền thống/bản địa được phân tách theo giới và thực tiễn tốt, và 

hiểu biết sâu sắc về các thảm họa và mất mát trong lịch sử, các thảm họa thiên 

nhiên tiềm ẩn trong tương lai, cũng như các lỗ hổng và năng lực cần thiết của cộng 

đồng nhạy cảm về giới để đối phó. Việc lập kế hoạch CBDRM sẽ kết hợp lồng 

ghép các hệ sinh thái (rừng ngập mặn, rạn san hô, vùng đất ngập nước ven biển) 

và các hoạt động sinh kế dựa vào thiên nhiên có liên quan. Lập kế hoạch CBDRM 

sẽ kết hợp cụ thể các khía cạnh giới để phát triển bối cảnh cụ thể của xã về sự phụ 

thuộc, tính dễ bị tổn thương và hạn chế của phụ nữ trong việc tham gia có ý nghĩa 

vào các hoạt động kinh tế xã hội và cải thiện sinh kế của họ. Từ cách tiếp cận 

CBDRM, các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương cũng như chính quyền địa 

 

64  Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) là một quá trình trong đó các cộng đồng có nguy cơ đang tích 

cực tham gia vào việc xác định, phân tích, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các biện pháp can thiệp giảm 

thiểu rủi ro thiên tai. Điều này có nghĩa là người dân là trung tâm của việc ra quyết định các hoạt động quản lý rủi ro 

thiên tai (DRM), chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm giải trình ở tất cả các giai đoạn từ đánh giá rủi ro đến thực 

hiện. 
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phương có được thông tin cụ thể về địa điểm và phân tách theo giới tính ở cấp xã 

về các điều kiện xã hội và môi trường có liên quan, sẽ được sử dụng để phát triển 

các Kế hoạch Giảm thiểu Rủi ro dựa vào Cộng đồng (CBRRP), bao gồm cả xếp 

hạng ưu tiên cho các giải pháp giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng đối với các 

khoản đầu tư sẽ được phân bổ vào ngân sách cấp xã và cấp tỉnh. Áp dụng lăng 

kính giới trong quá trình chuẩn bị, các CBRRP sẽ tập trung vào các nhu cầu cần 

thiết để thu hẹp khoảng cách giới trong cộng đồng, các rào cản chính cần được 

loại bỏ, các chuẩn mực xã hội cần thay đổi, cơ cấu quyền lực cần thay đổi để tạo 

ra phụ nữ và bị gạt ra bên lề một phần không thể thiếu. CBRRP cũng sẽ bao gồm 

các ưu tiên cụ thể để hỗ trợ bảo tồn và sử dụng bền vững các hệ sinh thái có liên 

quan (rừng ngập mặn, san hô), cũng như cải thiện sinh kế hiện tại hoặc đề xuất 

thay thế. Do đó, CBDRM và CBRRP thiết lập lộ trình của xã về chuẩn bị cân bằng 

giới và ứng phó hiệu quả với các hiểm họa liên quan đến khí hậu, cải thiện sinh kế 

và tăng cường khả năng phục hồi thích ứng, dựa trên thông tin toàn diện, cập nhật 

và phân tách theo giới được thu thập và phân tích. Dự án sẽ góp phần đạt được các 

mục tiêu do Chính phủ Việt Nam đặt ra nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, quản 

lý rủi ro thiên tai và khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng nhằm giảm thiểu thiệt 

hại do thiên tai gây ra và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân65. 

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1121.1. Tài liệu hóa kiến thức truyền thống/bản địa phân tách 

theo giới và thực hành tốt về biến đổi khí hậu, thiên tai, rủi ro và nhu cầu nhạy 

cảm về giới của cộng đồng. 

Hoạt động 1121.2. Tổ chức đào tạo, tập huấn về biến đổi khí hậu, quản lý 

rủi ro thiên tai và lập kế hoạch quản lý rủi ro cho cộng đồng địa phương, dựa 

trên dữ liệu phân tách theo giới, kiến thức truyền thống, thực hành tốt, và công 

nghệ hiện đại. 

Hoạt động 1121.3. Hỗ trợ việc xây dựng các giải pháp giảm nhẹ rủi ro dựa 

vào cộng đồng có sự tham gia và các kế hoạch hành động đáp ứng nhu cầu và ưu 

tiên của cả phụ nữ và nam giới để triển khai thực hiện. 

 Kết quả đầu ra 1122: Các chính sách/kế hoạch quản lý và đồng quản 

lý cấp tỉnh vùng ven biển và được tăng cường, với vai trò và sự tham gia của 

các cộng đồng dễ bị tổn thương khu vực ven biển, đặc biệt là phụ nữ, các tổ 

 
65  Quyết định của Thủ tướng 379/QĐ- TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 về “Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, và Quyết định của Thủ tướng 533/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2021 về “ 

Chương trình quốc gia 10 năm về CBDRM”. 
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chức do phụ nữ lãnh đạo (phù hợp với Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính 

trị về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và Luật Thủy sản)   

Cụ thể, Dự án sẽ hỗ trợ chuẩn bị các chiến lược quy hoạch không gian biển 

toàn diện và chuyển đổi giới của tỉnh, ví dụ như quản lý tổng hợp vùng ven biển, 

phát triển du lịch sinh thái, nghề cá ven biển, hành lang bảo vệ bờ biển và lộ trình 

về rác thải biển, thúc đẩy chính sách hòa nhập giới dựa trên sự tham gia bình đẳng 

giữa phụ nữ và nam giới. Dựa trên kết quả đánh giá thực hiện Quản lý tổng hợp 

tài nguyên vùng bờ (QLTHVB)66, 67phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia có 

tính đến yếu tố giới của Dự án sẽ góp phần thiết lập các cơ chế liên ngành cho 

quy hoạch biển và vùng ven biển, trong đó quan tâm đúng mức đến việc ra quyết 

định tổng hợp liên ngành, thiết lập mục tiêu hài hòa, giải quyết mâu thuẫn giữa 

các ngành và sự cân bằng giữa các mục tiêu phát triển ngắn hạn và tính bền vững 

dài hạn. 

Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ một số Chi hội nghề cá  thực hiện tốt đồng quản lý 

trong bảo vệ nguồn lợi tại các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong phạm vi Khu 

bảo tồn Đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai tại huyện Phong Điền (xã Điền Hải), 

huyện Quảng Điền (các xã Quảng Lợi, Quảng Phước, Quảng Ngạn) cũng như hỗ 

trợ thành lập mới 3 tổ chức cộng đồng tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn 

lợi thuỷ sản tại khu vực vịnh Lăng Cô. 

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1122.1. Hỗ trợ chuẩn bị các kế hoạch du lịch sinh thái ven biển 

của tỉnh. 

Hoạt động1122.2. Hỗ trợ xây dựng các kế hoạch thích ứng với biến đổi khí 

hậu cấp tỉnh và các cơ chế giám sát và đánh giá. 

Hoạt động 1122.3. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đồng quản lý tài nguyên biển 

và ven biển cấp tỉnh. 

Kết quả đầu ra 1123: Phản hồi/bài học kinh nghiệm từ việc xây dựng 

chính sách và thực tiễn của tỉnh lồng ghép các giải pháp khí hậu dựa vào thiên 

nhiên và bình đẳng giới để chống chịu với khí hậu vào các chính sách, chiến 

lược, quy định pháp luật quốc gia 

 

66  Ngân hàng Thế giới, 2019. Đánh giá thực trạng quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam 

67  Nguyễn Văn Công, Trần Đức Thạnh, Đặng Hoài Nhơn, 2020. Quản lý tổng hợp đới bờ ở Việt Nam - thực trạng và 

những vấn đề đặt ra. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Việt Nam; tập 20, số 4; 2020: 369–381, DOI: 

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15316 
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Trọng tâm cụ thể của Dự án sẽ là: (i) cung cấp thông tin, đầu vào và kiến 

nghị đối với sửa đổi Kế hoạch thích ứng quốc gia; (ii) giám sát và báo cáo quốc 

gia về thích ứng với biến đổi khí hậu để lồng ghép các giải pháp khí hậu dựa vào 

thiên nhiên, Luật Tài nguyên và Môi trường Biển và hải đảo, Chiến lược quốc gia 

về đa dạng sinh học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch quốc gia 

thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

Đóng góp do quốc gia tự quyết định cũng như các chính sách của ngành thủy sản. 

Bằng cách phối hợp và hợp tác chặt chẽ với cả cộng đồng ven biển dễ bị tổn 

thương và chính quyền địa phương ở ba tỉnh vùng Dự án, đồng thời kết hợp các 

hành động phản hồi/bài học kinh nghiệm để thông báo cho chính quyền cấp quốc 

gia cũng như các chiến lược/kế hoạch, Dự án góp phần tích cực vào việc đưa kết 

quả dự án vào bối cảnh rộng lớn hơn của các khung thực hiện và lập kế hoạch cấp 

tỉnh và quốc gia sẽ góp phần củng cố tính bền vững của các kết quả Dự án sau khi 

kết thúc Dự án. 

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1123.1. Đóng góp thông tin cho quá trình sửa đổi Kế hoạch thích 

ứng quốc gia và Giám sát và báo cáo quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu 

nhằm lồng ghép các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên (phù hợp với Quyết 

định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế 

hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí 

hậu cấp quốc gia; Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 

đến năm 2050; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015).Hoạt 

động 1123.2. Đóng góp thông tin cho quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo (Luật số 82/2015/QH13 ngày 25/06/2014). 

Hoạt động 1123.3. Đóng góp thông tin cho quá trình thực hiện Chiến lược 

quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 lồng ghép 

cách tiếp cận các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên (Quyết định số 

149/2022/QD-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050).  

Hoạt động 1123.4. Đóng góp thông tin cho quá trình xây dựng Chiến lược 

quốc gia mới về biến đổi khí hậu đến năm 2050 (Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 

26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về 

biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050). 
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Hoạt động 1123.5. Đóng góp thông tin cho quá trình sửa đổi Đóng góp do 

quốc gia tự quyết định lồng ghép các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên. 

2. Hợp phần 2: Tăng cường năng lực và lãnh đạo của phụ nữ và các tổ 

chức do phụ nữ lãnh đạo để triển khai các giải pháp khí hậu dựa vào thiên 

nhiên cho kinh tế biển bền vững và sinh kế, với đồng lợi ích về thích ứng và 

bảo tồn đa dạng sinh học 

Việc thực hiện Hợp phần này sẽ tạo ra các cơ chế và môi trường thuận lợi để 

thiết kế và triển khai các kế hoạch tài chính cho cộng đồng ven biển dễ bị tổn 

thương, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo phụ thuộc vào thiên 

nhiên, để triển khai các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên nhằm hỗ trợ các mô 

hình đồng quản lý dựa vào thiên nhiên và phát triển kinh doanh thân thiện với thiên 

nhiên, bao gồm thu gom rác thải nhựa, giúp củng cố sinh kế và cải thiện thu nhập 

với các đồng lợi ích về thích ứng và bảo tồn đa dạng sinh học. Hơn nữa, Dự án sẽ 

tăng cường các nền tảng điều phối liên ngành, với các quy định và hoạt động được 

áp dụng để thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng, đặc biệt là các tổ 

chức do phụ nữ lãnh đạo, nhằm hỗ trợ tăng cường các khung quản lý công bằng 

cho phép đưa ra quyết định sáng suốt về việc thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa 

vào thiên nhiên ở vùng ven biển và quản lý biển. 

Hợp phần 2 gồm 02 Tiểu hợp phần:  

Tiểu hợp phần (Mã 1210): Tăng khả năng tiếp cận tài chính cho phụ nữ 

và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo trong các cộng đồng sống phụ thuộc vào 

thiên nhiên để áp dụng các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong đồng 

quản lý và phát triển kinh doanh  

Phụ nữ gặp khó khăn so với nam giới trong phát triển kinh tế do thiếu vốn 

và cơ hội tiếp cận tín dụng, thiếu kiến thức kinh doanh, thiếu kỹ năng quản lý, thiếu 

kỹ thuật; chưa có tư duy và hiểu biết về kết nối với doanh nghiệp và thị trường để 

hình thành chuỗi giá trị cho sản phẩm; thậm chí một số chị em phụ nữ chưa mạnh 

dạn, tự tin khởi nghiệp, thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang thành lập hợp 

tác xã/tổ hợp tác. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế của Hội 

Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế chủ yếu là hỗ trợ cho các chị em đã có mô hình sản 

xuất/kinh doanh sẵn có. Điều này cho thấy cần phải phát triển một danh mục các 

sáng kiến sinh kế có tính đổi mới sáng tạo để giúp phụ nữ có những cơ hội mới để 

phát triển kinh tế (ví dụ như giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp thông 

minh với khí hậu, nông nghiệp hữu cơ, mô hình kinh tế hợp tác gắn với chuỗi giá 

trị, các giải pháp sinh kế dựa vào tự nhiên). Bên cạnh đó, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và 
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sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tăng cường năng lực thông qua đào tạo/tập huấn; 

tư vấn, hỗ trợ, kết nối, thành lập Tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ 

làm chủ, doanh nghiệp hỗ trợ thiên nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải 

quyết các thách thức về giới trong phát triển kinh tế. Các sáng kiến kinh doanh/sinh 

kế do phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo sẽ được thực hiện tại các xã triển 

khai mô hình đồng quản lý. 

Kết quả đầu ra 1211. Các chương trình tài chính toàn diện cho các giải 

pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên do các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo triển khai 

để hỗ trợ các sáng kiến đồng quản lý và kinh doanh của phụ nữ và các tổ chức 

do phụ nữ lãnh đạo. 

Việc thiết kế và thực hiện các phương thức đồng quản lý là một giải pháp 

dựa trên thiên nhiên được thúc đẩy trên toàn cầu để bảo tồn và sử dụng bền vững 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng quản lý được thiết kế để (i) đạt được các 

lợi ích bảo tồn đa dạng sinh học ven biển và/hoặc biển; (ii) cải thiện tài nguyên 

sinh vật biển và/hoặc ven biển; và (iii) cải thiện sinh kế và khả năng phục hồi của 

người dân địa phương sử dụng tài nguyên sinh vật tự nhiên. Một danh sách dự 

kiến về các sáng kiến đồng quản lý sẽ được dự án hỗ trợ bao gồm nuôi trồng thủy 

sản kết hợp trồng rừng ngập mặn, đánh bắt thủy sản quanh rừng ngập mặn, đánh 

bắt thủy sản kết hợp và bảo vệ rạn san hô trong các khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản được thành lập chính thức và quản lý bởi các tổ chức cộng đồng ngư dân, các 

hình thức nuôi thuỷ sản hữu cơ, các khu vực quản lý nguồn lợi thuỷ sản dựa trên 

cơ sở cộng đồng và các khu vực đánh bắt có thời hạn,… Để tăng cường khả năng 

phục hồi sinh kế và cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học, đồng thời dựa trên 

các sáng kiến đồng quản lý thân thiện với thiên nhiên trước đây được hỗ trợ bởi 

các tổ chức tài trợ khác nhau (ví dụ: DANIDA, WB , UNDP- SGP) và các bài học 

kinh nghiệm, Dự án sẽ phát triển một danh mục các cơ hội đồng quản lý phù hợp 

với địa điểm như một phần của các chiến dịch tham vấn và xây dựng năng lực địa 

phương, đặc biệt chú ý đến các khía cạnh tổ chức, cơ chế điều phối và sự tham 

gia tích cực của cộng đồng địa phương, cơ chế chia sẻ lợi ích, xác định và thúc 

đẩy sinh kế thay thế, và thiết kế các cơ chế tài chính bền vững. 

Các hướng dẫn kỹ thuật về các phương pháp đồng quản lý được lựa chọn sẽ 

được chuẩn bị và các Kế hoạch đồng quản lý (CCP) có cân nhắc về giới sẽ được 

xây dựng ở các xã được chọn, sau đó sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính 

bằng cách sử dụng kinh phí tài trợ. CCP cũng quy định quyền tiếp cận nguồn lợi 

và quyền loại trừ dựa trên phân vùng chức năng, cũng như cơ chế giám sát/tuần 

tra, kỹ thuật khai thác,…Để đối phó với những lỗ hổng và điểm yếu quan sát được, 
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cũng như các bài học kinh nghiệm, sẽ chú trọng cụ thể đến việc tăng cường cơ 

chế điều phối và sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương, cơ chế chia sẻ 

lợi ích, xác định và thúc đẩy sinh kế thay thế cũng như thí điểm các cơ chế tài 

chính bền vững. Ưu tiên sẽ được dành cho các sáng kiến thể hiện cách tiếp cận bình 

đẳng giới, do các hợp tác xã do phụ nữ lãnh đạo hoặc thu hút sự tham gia của các 

hộ gia đình do phụ nữ làm chủ, xây dựng mối quan hệ đối tác giữa ngư dân/nông 

dân/người sử dụng tài nguyên thiên nhiên và cơ quan quản lý, thu hút sự tham gia 

của các tổ chức xã hội và phi chính phủ (NGO), tổ chức chính trị-xã hội như Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nếu có liên quan. Các hoạt động của Dự án sẽ góp phần 

thực hiện khung pháp lý và các quy định của Việt Nam về thành lập và vận hành 

đồng quản lý theo quy định tại Điều 10, 22 của Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 

được thông qua ngày 24/11/2017, Nghị định số 11/2017/NĐ-CP và Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản. 

Dự án sẽ hỗ trợ các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, các tổ chức do phụ 

nữ lãnh đạo và các hợp tác xã về các chương trình tài chính bao trùm có tính đến 

giới để phát triển các cơ hội phát triển doanh nghiệp hỗ trợ thiên nhiên có hiệu 

quả kinh tế để bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế dựa vào thiên nhiên là một 

phần của đề xuất kinh doanh khả thi theo đúng nghĩa của nó, nhằm công nhận 

tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học trên cơ sở thương mại, đạt được cả tác động 

có thể đo lường được cũng như lợi tức đầu tư vốn. 

Đối với cả hai loại hình hỗ trợ tài chính, các cộng đồng sống phụ thuộc vào 

thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo sẽ được hưởng lợi 

từ các khóa đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng kỹ thuật và khả năng tiếp cận 

nguồn tài trợ không hoàn lại cho các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên phù 

hợp với địa điểm trong các sáng kiến kinh doanh thân thiện với thiên nhiên và 

đồng quản lý dựa vào thiên nhiên, mang lại lợi ích cho sinh kế/thu nhập, bảo tồn 

đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái. Cơ chế tài trợ cho không hy vọng sẽ 

hỗ trợ các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên và thúc đẩy các mô hình kinh 

doanh và đồng quản lý đổi mới với tác động tích cực và thực chất. Ưu tiên hỗ trợ 

sẽ được cung cấp cho các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, hợp tác xã của phụ 

nữ, các tổ chức chú trọng vào phụ nữ và/hoặc các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 

hoặc vừa (gia đình) do phụ nữ lãnh đạo đang tham gia vào việc sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên bền vững với sự quan tâm thích đáng đến việc bảo tồn các dịch vụ hệ 

sinh thái và đa dạng sinh học. Đối với các doanh nghiệp, trọng tâm của việc tài 

trợ sẽ là các doanh nghiệp xã hội do phụ nữ lãnh đạo, có tính bao trùm cao và các 

doanh nghiệp tác động xã hội (cả lợi nhuận và phi lợi nhuận), kết hợp các mô hình 
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kinh doanh thương mại với việc tạo ra các tác động xã hội và môi trường tích cực, 

và cam kết nhận ra tiềm năng của họ với tư cách là đối tác để đạt được các mục 

tiêu của dự án. Do đó, Dự án hy vọng sẽ áp dụng được cách tiếp cận linh hoạt đối 

với các khoản tiền đáp ứng yêu cầu của người nhận tài trợ, tùy thuộc vào loại hình 

tổ chức, loại hình hoạt động, triển vọng sinh lời,…. 

Trong quá trình tài trợ, sẽ chú ý cụ thể đến việc thúc đẩy và/hoặc kết hợp 

việc áp dụng các công nghệ cacbon thấp và/hoặc hiệu quả năng lượng, cũng như 

tăng cường kiến thức và kỹ năng kỹ thuật số của phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ 

lãnh đạo về các công cụ tài chính và truyền thông kỹ thuật số cần thiết để phát 

triển và quản lý doanh nghiệp. Sự tham gia của các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo sẽ 

dựa trên các tiêu chí và cách tiếp cận được sử dụng bởi Dự án Hỗ trợ Hệ sinh thái 

các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19 (ISEE-

COVID)68 do Ca-na-đa hỗ trợ, ví dụ như lựa chọn các doanh nghiệp, bao gồm các 

doanh nghiệp xã hội sử dụng hoặc hỗ trợ một số lượng lớn phụ nữ từ các nhóm 

dễ bị tổn thương khác nhau, có lợi thế so sánh và Dự án phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (SME) do Ca-na-đa hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng, ví dụ: sử dụng tài liệu đào 

tạo/quảng cáo có sẵn, chú ý đến doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các sản 

phẩm/sản xuất chế biến từ thiên nhiên,…. 

Trong mọi trường hợp, các hoạt động tài trợ, từ xây dựng dự án, đến thực 

hiện, phát hành các khoản thanh toán trả góp và giám sát tác động, sẽ được hướng 

dẫn bởi Cơ sở ươm tạo tài trợ hỗ trợ thiên nhiên (NS-GIF), để đảm bảo sử dụng 

hợp lý và hiệu quả các quỹ tài trợ được cung cấp. NS-GIF sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ 

thuật chuyên dụng và kết hợp các công cụ tài chính, đặc biệt là tài chính giai đoạn 

đầu, để khai quật, ươm tạo và phát triển đồng quản lý và doanh nghiệp hỗ trợ thiên 

nhiên bền vững từ ý tưởng đến hiện thực hóa. Phương pháp tài trợ của Dự án sẽ 

được xây dựng dựa trên mô hình của Chương trình tài trợ nhỏ của UNDP-GEF, 

chương trình có cơ chế được thiết lập để cung cấp các khoản tài trợ trực tiếp cho 

cộng đồng địa phương. 

Dự án sẽ theo đuổi sự hợp tác và gắn kết với Sáng kiến Kinh doanh xanh 

dành cho Phụ nữ của UNDP69. Kết quả của việc phát triển tài trợ hỗ trợ tự nhiên 

sẽ góp phần tăng cường kết quả và tác động từ các hoạt động khác của dự án, theo 

 

68 Dự án “Hỗ trợ Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19 (ISEE-COVID) 

hướng tới tăng cường khả năng phục hồi của các doanh nghiệp có tác động xã hội (SIB) tại Việt Nam và góp phần giảm 

tác động của COVID-19 đối với các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. 

69  Sáng kiến Kinh doanh xanh của Phụ nữ là một chương trình đổi mới nhằm giải quyết các rào cản cấu trúc hiện có 

đối với sự tiến bộ kinh tế của phụ nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội bình đẳng tham gia vào nền kinh tế xanh. 

. 
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chiều dọc bên trong và chiều ngang giữa kết quả và đầu ra, hướng tới đạt được 

khả năng phục hồi tích hợp và bền vững hơn của các cộng đồng dễ bị tổn thương. 

Các hoạt động của Dự án về đồng quản lý sẽ cung cấp hướng dẫn có giá trị 

cho việc thực hiện khung pháp lý và các quy định để xây dựng các thỏa thuận 

đồng quản lý đối với vùng biển và ven biển Việt Nam được quy định tại Điều 10 

và Điều 22 của Luật Thủy sản sửa đổi năm 2017, có hiệu lực kể từ năm 2019. 

Dự án sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng các Quỹ Cộng đồng của phụ nữ trong 

việc phát triển sinh kế bền vững tại khu vực Tam Giang - Cầu Hai; xây dựng các 

mô hình chế biến thuỷ sản khô ứng dụng năng lượng mặt trời đạt chứng nhận 

OCOP cho các sản phẩm thuỷ sản bản địa tại khu vực Tam Giang - Cầu Giang tại 

huyện Phong Điền (xã Điền Hải), huyện Quảng Điền (các xã Quảng Lợi, Quảng 

Phước, Quảng Ngạn), huyện Phú Lộc (xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô) và Thành 

phố Huế (các quận Hướng Phong và Hải Dương).  

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1211.1. Xây dựng danh mục dựa trên các thực tiễn tốt nhất về các 

giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên phù hợp với cơ chế đồng quản lý dựa vào tự 

nhiên, các sáng kiến kinh doanh thân thiện với môi trường và các kế hoạch tài chính. 

Hoạt động 1211.2. Tiến hành tăng cường năng lực để nâng cao kiến thức, 

kỹ năng của phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, để xây dựng các đề xuất 

đồng quản lý và các dự án đầu tư thân thiện với môi trường, phù hợp về tài chính 

dựa trên các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên.  

Hoạt động 1211.3. Thiết kế các chương trình tài trợ do phụ nữ lãnh đạo cho 

các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên, bao gồm quỹ hỗ trợ các mô hình khởi 

nghiệp thân thiện với môi trường. 

Hoạt động 1211.4. Cấp tài trợ, đặc biệt là cho các hộ gia đình do phụ nữ 

làm chủ hộ, doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo, hợp tác xã, để triển 

khai các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong đồng quản lý và phát triển 

kinh doanh thân thiện với môi trường. 

Kết quả đầu ra 1212: Các kế hoạch quản lý chất thải nhựa đại dương sáng 

tạo do người lao động thu gom rác thải phi chính thức, đặc biệt phụ nữ thiết kế 

và triển khai nhằm giảm ô nhiễm nhựa từ lĩnh vực thủy sản (phù hợp với Quyết 

định số 1746/QĐ-TTg ngày 14/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 

năm 2030. 
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Được hỗ trợ bằng cách tăng cường hỗ trợ cho các mô hình quản lý chất thải 

toàn diện70 và tận dụng năng lực của UNDP để xác định và hỗ trợ những đổi mới 

đầy triển vọng trong khu vực phi chính thức, dự án tập trung vào xây dựng kế 

hoạch thu gom rác thải nhựa trong nghề cá/nuôi trồng thủy sản tại các xã được 

chọn; tăng cường và trao quyền cho71 các hợp tác xã/nhóm lao động thu gom rác 

thải phi chính thức để thực hiện thu gom chất thải nhựa với sự hợp tác của các 

bên liên quan trong nghề cá. Ví dụ, ngư dân đăng ký thu gom rác thải trên biển có 

cơ hội xử lý rác thải được thu gom tại các điểm giao nhận được chỉ định tại bến 

cảng và hỗ trợ thách thức đổi mới ở địa phương đáp ứng giới để tìm nguồn, hỗ 

trợ, nhân rộng giải pháp mới để giải quyết ô nhiễm nhựa biển. Ví dụ, các tổ chức 

do phụ nữ lãnh đạo sẽ được hỗ trợ để biến ngư cụ thành sản phẩm tái chế thương 

mại hoặc bán chất thải không thể tái chế cho các nhà máy xi măng. 

Do đó, được trang bị năng lực, kỹ năng, công cụ an toàn và thiết bị thân thiện 

với môi trường để vận hành các giải pháp sáng tạo nhằm thu gom rác thải nhựa 

trong ngành thủy sản, những người lao động thu gom rác thải phi chính thức với 

tư cách là một nhóm xã hội dễ bị tổn thương sẽ góp phần đạt được mục tiêu giảm 

thiểu lượng rác thải nhựa biển từ nghề cá, điều này sẽ góp phần giảm thiểu thiệt 

hại đối với các rạn san hô và rừng ngập mặn và nguồn lợi thủy sản của chúng, 

đồng thời nâng cao sinh kế của những người lao động thu gom rác thải phi chính 

thức nhờ thu nhập tốt hơn và kiến thức tốt hơn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

cũng như quyền của người lao động. 

Với kết quả này, Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 

04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về quản 

lý rác thải nhựa đại dương và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu 

chất thải nhựa, Quyết định 687/QĐ-BNN-TCTS ngày 5/2/2021 của Bộ 

NN&PTNT phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương  ngành 

thủy sản giai đoạn 2020 - 2030. Ngoài ra, các dự án hỗ trợ thực hiện Chiến lược 

quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 

của Chính phủ đặt mục tiêu sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường tại các 

cửa hàng, siêu thị vào năm 2026. 

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

 
70  Dự án của UNDP “ Mở rộng các mô hình quản lý chất thải tổng hợp và toàn diện thông qua trao quyền cho khu vực 

phi chính thức và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn (Giai đoạn 2)” 
71 Trao quyền cho người lao động thu gom rác không chính thức có thể bao gồm việc họ đăng ký chính thức để được 

hưởng lợi từ hỗ trợ quỹ bảo trợ xã hội của nhà nước, cho phép họ tham gia vào hệ thống xã hội và nhận được bảo trợ xã 

hội và y tế cơ bản, giúp họ tiếp cận với các cơ chế hỗ trợ về tinh thần và tài chính. 
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Hoạt động 1212.1. Hỗ trợ phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo xây dựng 

kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động để thu gom nhựa từ lĩnh vực thủy sản. 

Hoạt động 1212.2. Tổ chức đào tạo cho những người lao động thu gom rác 

thải phi chính thức, tập trung vào phụ nữ để nâng cao nhận thức về an toàn và 

sức khỏe nghề nghiệp và quyền của người lao động. 

Hoạt động 1212.3. Cung cấp cho những người lao động thu gom rác thải phi 

chính thức, tập trung vào phụ nữ và ngư dân các công cụ an toàn và thiết bị thân 

thiện với môi trường (ví dụ: xe đẩy điện và máy nén nhựa, sử dụng cơ chế tài 

chính của đầu ra). 

Hoạt động 1212.4. Vận hành các điểm thu gom rác thải nhựa do các hợp tác 

xã/nhóm thu gom rác thải do phụ nữ lãnh đạo triển khai. 

Tiểu hợp phần (Mã 1220): Nâng cao năng lực và sự tham gia của các 

cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo, trong việc thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa vào thiên 

nhiên trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên biển và ven biển đảm bảo 

tính bao trùm. 

Mục tiêu của Tiểu hợp phần này sẽ đạt được thông qua việc triển khai các cơ 

chế nhằm trao quyền cho các cộng đồng phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ 

nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, tham gia hiệu quả vào việc thúc đẩy các 

giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong quản lý biển và ven biển toàn diện, 

phát triển của cộng đồng thực hành (CoP) quan hệ đối tác giữa chính phủ, khu 

vực tư nhân và cộng đồng để thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên  

và bình đẳng giới trong du lịch sinh thái. 

Mục tiêu trên sẽ đạt được thông qua việc thiết lập và quản lý hiệu quả các 

khu bảo tồn, phục hồi và quản lý hiệu quả và toàn diện các rạn san hô, và thí điểm 

các chương trình tài trợ rủi ro thiên tai và khí hậu cho các rạn san hô. 

Kết quả đầu ra 1221. Các cơ chế được thiết kế và triển khai nhằm trao 

quyền cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và 

các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo tham gia hiệu quả vào việc thúc đẩy các giải 

pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong quản lý tài nguyên biển và ven biển đảm 

bảo tính bao trùm (phù hợp với Nghị quyết số 36/NQ-TW Chiến lược phát triển 

bền vững kinh tế biển.  

  Dự án sẽ tiến hành các nghiên cứu cơ sở nhạy cảm về giới, phân tích các 

bên liên quan và tham vấn có sự tham gia để thu thập dữ liệu phân tách theo giới 
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và thông tin theo ngữ cảnh cụ thể về quan hệ giới, khoảng cách và rào cản, nhằm 

thiết kế cách tiếp cận lồng ghép và trao quyền cho giới. Nâng cao nhận thức và 

xây dựng năng lực sẽ được tiến hành để tăng cường năng lực thông qua đào tạo 

và thu hút sự tham gia trực tiếp của phụ nữ, các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ 

hộ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, để giúp họ nhận thức rõ hơn về các rủi ro và 

được trang bị kiến thức và kỹ năng tốt hơn để đảm bảo vị trí, sự tham gia và vai 

trò lãnh đạo của họ trong quá trình ra quyết định. Sự thành công của các chiến 

dịch nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực sẽ được đảm bảo thông qua các 

biện pháp thích ứng cần thiết được thực hiện như một phần của Kế hoạch hành 

động về giới của Dự án, dựa trên kết quả của các phân tích chuyên sâu về giới. 

Các cuộc tham vấn nhiều bên sẽ được tiến hành để tăng cường các nền tảng điều 

phối liên ngành, với các quy định và hoạt động nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các 

tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, đồng 

thời phát triển các khung quản lý và ra quyết định công bằng hơn về thúc đẩy các 

giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong quản lý tổng hợp vùng ven biển và 

biển. Sự chú ý cụ thể cũng sẽ được dành cho việc thiết kế một cách tiếp cận về 

cách đo lường và giám sát xem liệu quản lý tài nguyên ven biển có đáp ứng giới 

hay không. 

Dự án sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng mô hình đồng quản lý và hỗ trợ sinh kế 

trong việc chuyển đổi các nghề khai thác thuỷ sản xâm hại nguồn lợi tại Khu bảo 

vệ Nguồn lợi thuỷ sản tại xã; hỗ trợ các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản quy mô 

nhỏ bền vững trong phạm vi phá Tam Giang - Cầu Hai tại huyện Phong Điền (xã 

Điền Hải), huyện Quảng Điền (các xã Quảng Lợi, Quảng Phước, Quảng Ngạn), 

huyện Phú Lộc (xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô) và thành phố Huế (các xã 

Hương Phong và Hải Dương).  

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1221.1. Tiến hành đánh giá có cân nhắc về giới đối với các khung 

quản lý biển và ven biển, tập trung vào các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên.   

Hoạt động 1221.2. Tăng cường các nền tảng điều phối liên ngành để thúc 

đẩy đối thoại giữa các tổ chức, cộng đồng, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, tập 

trung vào các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên. 

Hoạt động 1221.3. Thực hiện chương trình tăng cường năng lực nhằm nâng 

cao năng lực lãnh đạo của phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo tham gia bình 

đẳng vào việc thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong quản lý 

biển và ven biển. 
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Kết quả đầu ra 1222. Các quan hệ đối tác Cộng đồng Thực hành (CoP) 

được xây dựng giữa Chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng nhằm thúc đẩy 

các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên và bình đẳng giới trong phát triển du 

lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn.  

Việt Nam mặc dù có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái kết hợp với phát 

triển du lịch nông nghiệp nông thôn dựa vào thiên nhiên nhưng đến nay quá trình 

khai thác chưa đạt như kỳ vọng và còn thấp so với các nước trong khu vực và trên 

thế giới. Để hỗ trợ sự phát triển của du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch 

nông nghiệp nông thôn dựa vào thiên nhiên tại Việt Nam, Dự án sẽ chuẩn bị các 

sản phẩm kiến thức nhạy cảm về giới về việc kết hợp các tiêu chuẩn môi trường, 

chuẩn mực xã hội và giới và các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên vào việc 

thiết kế các giải pháp du lịch sinh thái dựa vào thiên nhiên phù hợp với các tỉnh 

mục tiêu. Một CoP có mục tiêu về du lịch sinh thái dựa vào thiên nhiên sẽ được 

thiết kế để thu hút sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là phụ nữ và các tổ 

chức do phụ nữ lãnh đạo, cũng như các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên 

và Chính phủ, trong một cơ chế hợp tác và tham vấn toàn diện để thúc đẩy du lịch 

sinh thái dựa vào thiên nhiên. Dự án sẽ hỗ trợ các thành viên CoP nâng cao nhận 

thức và năng lực của họ về du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông 

nghiệp nông thôn dựa vào thiên nhiên thông qua việc tổ chức các cuộc họp, hội 

thảo đào tạo, bao gồm du lịch sinh thái dựa vào thiên nhiên và các tiêu chuẩn môi 

trường để phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng trong du lịch sinh thái dựa vào 

thiên nhiên cũng như trên các khía cạnh của hoạt động kinh doanh (phương tiện 

truyền thông xã hội, trang web, kỹ thuật số công cụ tài chính để quản lý và dịch 

vụ, thanh toán kỹ thuật số). Trong tương lai, CoP sẽ hỗ trợ nâng cao nhận thức về 

du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn dựa vào 

thiên nhiên trong toàn xã hội, thúc đẩy các tiêu chuẩn môi trường và hướng dẫn 

thiết kế cho du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn 

dựa vào thiên nhiên, thiết kế các mô hình sáng tạo để thúc đẩy đầu tư vào các giải 

pháp phát triển du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp nông 

thôn dựa vào thiên nhiên; và phổ biến tài liệu thông tin về các công cụ, phương 

pháp hay nhất và cơ hội đầu tư để đẩy nhanh việc triển khai du lịch sinh thái dựa 

vào thiên nhiên. 

Để tăng cường lợi ích của khu vực tư nhân đối với du lịch sinh thái kết hợp 

với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn dựa vào thiên nhiên, Dự án sẽ hỗ trợ 

rà soát và sửa đổi các chính sách nhằm khuyến khích du lịch sinh thái kết hợp với 

phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn dựa vào thiên nhiên cho cả khu vực tư 
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nhân và Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 

số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Dự án hỗ trợ các tỉnh dự án nếu có liên quan, 

cũng sẽ tập trung vào việc hỗ trợ sự phát triển có sự tham gia của các kế hoạch du 

lịch ven biển sinh thái quy định việc sử dụng các tiêu chuẩn môi trường được cải 

thiện trong thiết kế và vận hành cơ sở hạ tầng. Dự án sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng 

mô hình du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn 

dựa trên cơ sở cộng đồng do phụ nữ làm chủ 

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1222.1 Xây dựng các sản phẩm tri thức nhạy cảm giới về lồng 

ghép các tiêu chuẩn môi trường, chuẩn mực xã hội và các giải pháp khí hậu dựa 

vào thiên nhiên vào thiết kế du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông 

nghiệp nông thôn dựa vào tự nhiên. 

Hoạt động 1222.2. Thiết lập CoP do phụ nữ lãnh đạo cho cộng đồng du lịch 

sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn để hợp tác và học 

hỏi. 

Hoạt động 1222.3. Thí điểm áp dụng các giải pháp khí hậu dựa vào thiên 

nhiên và tiêu chuẩn môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái kết hợp với phát 

triển du lịch nông nghiệp nông thôn dựa vào tự nhiên của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa và các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. 

3. Hợp phần 3: Tăng cường năng lực của chính quyền, đặc biệt phụ nữ 

và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo của các cộng đồng sống phụ thuộc vào tự 

nhiên trong bảo vệ đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái với đồng lợi ích 

về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu 

Hợp phần 3 gồm 02 Tiểu hợp phần: 

Tiểu hợp phần (Mã 1310): Các khu bảo tồn rừng ngập mặn và rạn san 

hô được thành lập và quản lý hiệu quả để bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng 

và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích cho các cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ. 

            Mục tiêu của Tiểu hợp phần 1 có thể đạt được sự gia tăng diện tích rừng 

ngập mặn và chất lượng cung cấp các dịch vụ giảm thiểu và thích ứng hệ sinh thái 

dựa trên đa dạng sinh học từ hai đầu ra, liên quan đến trồng rừng ngập mặn, phục 

hồi và quản lý, và trồng rừng ngập mặn rải rác. 
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Kết quả đầu ra 1311. Các khu bảo tồn đa dạng sinh học mới được thành 

lập và quản lý hiệu quả với đại diện từ các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên 

nhiên, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức chú trọng vào phụ nữ.  

Để tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học biển và ven biển và cung cấp dịch vụ 

hệ sinh thái tại các khu bảo tồn biển, Dự án sẽ hỗ trợ chính quyền tỉnh Thừa Thiên 

Huế thành lập và quản lý hiệu quả khu bảo tồn biển Bắc Hải Vân Sơn Chà (sau khi 

Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được phê duyệt). Dự án sẽ áp dụng các quy trình có sự tham gia và 

toàn diện dựa trên phương pháp tiếp cận đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện 

trước và được cung cấp thông tin đầy đủ (FPIC) để đảm bảo rằng các quyền và 

phúc lợi của cộng đồng địa phương, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số, phụ nữ 

và các nhóm dễ bị tổn thương khác, được tính đến một cách hợp lý. 

Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng hồ sơ đa dạng sinh học của khu bảo tồn, tiến hành 

đánh giá cơ sở cho các khu bảo tồn được đề xuất bao gồm phân tích nguồn tài 

chính hiện tại cũng như nhu cầu tài chính cho quản lý cơ bản và tối ưu, cơ chế tạo 

doanh thu và chuẩn bị Hồ sơ chính thức với phân vùng và ranh giới rõ ràng để 

thành lập Khu bảo tồn. Sau khi các khu vực bảo tồn được thành lập, dự án sẽ thực 

hiện đánh giá nhu cầu năng lực và xây dựng các Kế hoạch hành động xây dựng 

năng lực (pháp lý, thể chế, kỹ thuật, con người, hoạt động). Ngoài ra, dự án sẽ áp 

dụng cách tiếp cận có sự tham gia nhạy cảm về giới để chuẩn bị các kế hoạch 

quản lý 5 năm, bao gồm kế hoạch hoạt động tuần tra, giám sát đa dạng sinh học, 

nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng, tạo doanh thu và quản lý hoạt 

động và tài chính, trên cơ sở đó dự án sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, 

bao gồm một số thiết bị để ghi lại các tuyến đường tuần tra, quan sát đa dạng sinh 

học, các hoạt động bất hợp pháp,… để quản lý khu bảo tồn tốt hơn. Đồng thời, dự 

án sẽ phát triển và thí điểm các giải pháp tài chính bảo tồn cho các hoạt động tạo 

thu nhập (sáng tạo) trong các khu vực bảo tồn, ví dụ như kế hoạch chi trả dịch vụ 

hệ sinh thái biển để tăng kinh phí từ các khoản chi trả của người sử dụng dịch 
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vụ72. Như vậy, dự án góp phần giải quyết những thiếu sót đã được ghi nhận trong 

mạng lưới khu bảo tồn biển ở Việt Nam73. 

Hỗ trợ của dự án nhằm tăng cường hiệu quả quản lý khu bảo tồn và các sáng 

kiến đồng quản lý có khả năng phục hồi ở vùng ven biển sẽ góp phần đạt được 

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và 2045, 

được thông qua trong Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quy định “Phát triển bền vững kinh 

tế biển trên cơ sở tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái 

biển; bảo đảm hài hòa giữa hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát 

triển,... phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế đất 

nước” và mục tiêu cụ thể là “Quản lý, bảo vệ tốt môi trường biển, ven biển và 

các hệ sinh thái biển đảo ” cũng như “ tăng diện tích các khu bảo tồn biển và vùng 

ven biển lên ít nhất 6% diện tích tự nhiên của biển quốc gia ”. Dự án cũng sẽ đóng 

góp vào dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó dự kiến 25 khu bảo tồn biển sẽ được thành 

lập dựa trên nhu cầu của địa phương đã xác định và kết quả khảo sát từ các cơ 

quan khoa học. 

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1311.1. Chuẩn bị hồ sơ cho các khu bảo tồn bao gồm nhu cầu 

quản lý cơ bản và tối ưu. 

Hoạt động 1311.2. Lập hồ sơ đề xuất thành lập khu bảo tồn, bao gồm cả việc 

phân vùng, để chính phủ thành lập chính thức. 

 
72  Cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái biển dự kiến sẽ được vận hành dựa trên những kinh nghiệm sâu rộng và thành 

công ở Việt Nam về Chi trả dịch vụ môi trường (PFES). Theo PFES, các khoản thanh toán từ người mua dịch vụ hệ 

sinh thái rừng (theo luật: công ty cấp nước, công nghiệp/nhà máy thủy điện, nhà cung cấp dịch vụ du lịch) được thu 

thập và phân phối cho các nhà cung cấp dịch vụ hệ sinh thái (ví dụ: cộng đồng địa phương/người sử dụng đất) thông 

qua các cơ quan chính phủ. Ghi nhận sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc mở rộng Chi trả Dịch vụ Hệ 

sinh thái (PES) cho các hệ sinh thái ven biển và tận dụng kinh nghiệm sâu rộng ở Việt Nam trong việc thiết lập các 

cơ chế PES, dự án đề xuất thực hiện một thí điểm sẽ phát triển thiết kế của một PES liên quan đến các dịch vụ hệ 

sinh thái biển được cung cấp từ các khu bảo tồn đã được thiết lập (KBTB, Khu bảo tồn rừng ngập mặn) và dưới sự 

quản lý được cải thiện. Thí điểm bao gồm phân tích bao gồm các yêu cầu về thể chế-pháp lý, xác định các dịch vụ 

hệ sinh thái phù hợp, “người bán” và “người mua” tiềm năng, giá trị của các dịch vụ hệ sinh thái, mức độ sẵn sàng 

chi trả, sẵn sàng thực hiện quản lý hệ sinh thái, cơ chế chi trả, cách tiếp cận quản lý và giám sát, chi tiêu cho các 

khoản thu được, v.v. Cụ thể, có thể hình dung rằng một cơ quan nhà nước chuyên trách (ví dụ: chính quyền cấp tỉnh 

hoặc cấp huyện, Quỹ Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển, Quỹ Bảo vệ Môi trường) sẽ đảm 

nhận vai trò của cơ quan quản lý PES. Sau khi tham vấn sâu với tất cả các bên liên quan, kế hoạch Chi trả dịch vụ 

hệ sinh thái biển sẽ được dự án thiết kế, nhưng sẽ được trình Chính phủ phê duyệt để trở thành chính sách chính thức 

của chính phủ như PFES và được thí điểm. 
73  Trần Thị Minh Hằng, Loke Ming Chou, Bùi Thị Thu Hiền, 2021. Đánh giá hiệu quả quản lý các khu bảo tồn biển ở 

Việt Nam. Khoa học Tài nguyên và Môi trường 39 (2021) 119-132; 

https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/386 
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Hoạt động 1311.3. Thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực khu bảo tồn có 

cân nhắc về giới cho Sở Tài nguyên và Môi trường/Sở NNPTNT, Ban quản lý khu 

bảo tồn biển. 

Hoạt động 1311.4. Xây dựng kế hoạch quản lý khu bảo tồn 5 năm, bao gồm 

các kế hoạch hoạt động về tuần tra, giám sát, nâng cao nhận thức, tạo doanh thu. 

Hoạt động 1311.5. Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban quản lý khu bảo tồn để triển khai 

hoạt động quản lý hiệu quả. 

Hoạt động 1311.6. Thí điểm chi trả dịch vụ hệ sinh thái biển do người sử 

dụng dịch vụ chi trả. 

Kết quả đầu ra 1312: Các rạn san hô được phục hồi và quản lý hiệu quả 

và toàn diện bởi các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ 

nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo cho các mục đích đa dạng sinh học, sinh kế, 

tăng cường trữ lượng cacbon. 

Dựa trên các kinh nghiệm phục hồi san hô tốt nhất trên toàn cầu74, 75, 76và 

UNDP-SGP77, dự án sẽ thực hiện chương trình phục hồi rạn san hô tại vùng phụ 

cận Khu bảo tồn biển Bắc Hải Vân Sơn Chà (sau khi đã được quy hoạch) như một 

giải pháp dựa vào thiên nhiên để khôi phục, phục hồi và quản lý hiệu quả các rạn 

san hô nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái 

san hô cho các cộng đồng phụ thuộc vào rạn san hô, bao gồm giảm rủi ro do tác 

động của biến đổi khí hậu và tăng trữ lượng carbon. Dự kiến 03 khu vực có hoặc 

đã từng phân bố rạn san hô với tổng diện tích khoảng 3 ha sẽ được lựa chọn để 

nuôi cấy, phục hồi và giao cho 03 tổ chức cộng đồng tại thị trấn Lăng Cô quản lý 

theo hình thức “đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản”. Dự án sẽ đánh giá 

hiện trạng và sự phù hợp với môi trường sống của các hệ sinh thái san hô, thiết kế 

một chương trình trồng rạn san hô phù hợp, bao gồm các quy trình vận hành tiêu 

chuẩn để trồng và quản lý bảo trì, tiến hành đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật 

cho Ban quản lý khu bảo tồn biển và cộng đồng về trồng rạn san hô và bảo trì, 

cung cấp tài chính cho việc thực hiện trồng lại rạn san hô có hướng dẫn và xây 

 
74  Bostrom-Einarsson và cộng sự. (2020) Phục hồi san hô – Đánh giá có hệ thống về các phương pháp hiện tại, thành 

công, thất bại và định hướng trong tương lai. 2 
75  Shaver EC, Courtney CA, West JM, et al, 2020. Hướng dẫn dành cho người quản lý về Lập kế hoạch và Thiết kế 

Phục hồi Rạn san hô. Chương trình bảo tồn rạn san hô của NOAA. Bản ghi nhớ kỹ thuật của NOAA CRCP 36, 128 

trang. 
76  The Nature Conservancy. 2021. Hướng dẫn xanh về khả năng phục hồi ven biển. Bảo vệ các cộng đồng ven 

biển thông qua các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Sổ tay dành cho những người thực hành giảm thiểu rủi ro 

thiên tai. The Nature Conservancy. Arlington, VA 
77  UNDP-SGP, 2015. Bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô dựa vào cộng đồng và phát triển du lịch bền vững. Chương trình 

tài trợ nhỏ của UNDP-GEF, 12 tr.; www.sgp.undp.org 
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dựng mô hình quản lý có sự tham gia của cộng đồng để giám sát và bảo tồn các 

rạn san hô. 

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1312.1. Thiết kế chương trình quản lý và trồng san hô, bao gồm 

quy trình vận hành tiêu chuẩn.  

Hoạt động 1312.2. Tập huấn cho Ban quản lý khu bảo tồn biển và cộng đồng, 

đặc biệt phụ nữ, về trồng và chăm sóc san hô. 

Hoạt động 1312.3. Tiến hành trồng san hô cùng với phụ nữ, các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo. 

Kết quả đầu ra 1313: Các chương trình tài chính khí hậu và rủi ro thiên 

tai cho rạn san hô được thí điểm, bao gồm các chương trình chuyển giao rủi ro 

và bảo hiểm để bảo vệ và phục hồi rạn san hô, với sự tham gia của các cộng 

đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ  

Giá trị kinh tế của rạn san hô được thừa nhận rộng rãi, từ hỗ trợ nghề cá, du 

lịch và bảo vệ bờ biển. Ở Việt Nam, các rạn san hô có diện tích khoảng 14.000 ha 

và các dịch vụ của chúng trị giá 2,08 tỷ USD, tương đương với giá trị trung bình 

là 147.382 USD/ha. Đồng thời, các rạn san hô ngày càng chịu tác động của biến 

đổi khí hậu. Bảo hiểm và tài trợ rủi ro ngày càng được công nhận là có vai trò 

quan trọng trong việc giảm tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đối với sự 

phát triển ở Việt Nam. UNDP đã hỗ trợ một số nghiên cứu tại Việt Nam giúp 

Chính phủ Việt Nam hiểu rõ hơn về việc xây dựng chiến lược tài chính cho rủi ro 

thiên tai và nhu cầu phát triển các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến thiên tai 78. 

Dựa trên kiến thức thu được, dự án cũng sẽ hỗ trợ thực hiện Chiến lược Quản lý 

rủi ro thiên tai của Việt Nam giai đoạn 2021-203079 trong đó yêu cầu tăng nguồn 

tài chính để giảm thiểu rủi ro thiên tai, bao gồm cả việc sử dụng hiệu quả bảo hiểm 

rủi ro thiên tai. Hoạt động của dự án sẽ được xây dựng dựa trên các hoạt động và 

kinh nghiệm của Cơ quan Tài trợ Rủi ro và Bảo hiểm của UNDP80 trong lĩnh vực 

phát triển các cơ hội xây dựng năng lực triển khai kỹ thuật và tài trợ rủi ro. 

Để hỗ trợ xây dựng các hành động ứng phó khẩn cấp và cơ chế tài chính dài 

hạn phục hồi rạn san hô ở Việt Nam, Dự án sẽ thí điểm cơ chế tài trợ rủi ro thiên 

tai cho các rạn san hô ở các tỉnh mục tiêu. Giải pháp được đề xuất liên quan đến 

 
78  Ví dụ về những nghiên cứu này bao gồm: 1) 'Tài trợ đổi mới cho các tác động của thiên tai và biến đổi khí 

hậu'; 2) 'Nghiên cứu phạm vi mô hình rủi ro khí hậu và tổn thất tài chính do các hiện tượng thời tiết cực đoan'; 

và 3) 'Nghiên cứu các phương án tài trợ/bảo hiểm rủi ro thiên tai và khí hậu ở các vùng ven biển Việt Nam' 
79  Quyết định số 379/QĐ-TTG, ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, 

chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
80  https://irff.undp.org/ 
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việc phát triển một cơ chế để người sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái san hô mua 

các hợp đồng bảo hiểm để tạo ra nguồn tài chính hỗ trợ bảo vệ tài nguyên rạn san 

hô và khả năng cung cấp các dịch vụ tạo doanh thu, đồng thời giảm thiểu tác động 

của các sự kiện thời tiết cực đoan, bao gồm cả trường hợp khẩn cấp ứng phó và 

phục hồi trong tình huống sau thiên tai. Việc tài trợ rủi ro rạn san hô được sắp xếp 

trước có thể góp phần đáng kể vào việc tăng cường khả năng phục hồi của các 

quần thể ven biển dễ bị tổn thương, bằng cách giải quyết khoảng trống tài trợ sau 

sự kiện bằng cách cung cấp dòng vốn kịp thời từ một nguồn có thể dự đoán được 

để thực hiện phản ứng ngay lập tức, sau sự kiện và làm sạch rạn san hô tăng tốc 

độ phục hồi của các rạn san hô để hỗ trợ khôi phục các dịch vụ hệ sinh thái có giá 

trị. Các hoạt động của Dự án bao gồm đánh giá kinh tế các rạn san hô và các dịch 

vụ mà chúng cung cấp, đánh giá rủi ro bão và tính dễ bị tổn thương cũng như ước 

tính chi phí cho các hành động ứng phó khẩn cấp, phân tích khuôn khổ thể chế và 

quy định pháp lý, cũng như tài chính chính sách công, cơ chế ở cấp quốc gia và 

cấp tỉnh. Kinh phí bảo hiểm sẽ được sử dụng để đào tạo và thành lập các đội phản 

ứng khẩn cấp, bao gồm cả ngư dân và các nhà cung cấp dịch vụ địa phương. Các 

khoản thanh toán bảo hiểm, khi được kích hoạt, sẽ chi trả các khoản phí hàng ngày 

và chi phí huy động cũng như chi phí cho các hành động ứng phó khẩn cấp liên quan 

đến việc dọn sạch các mảnh vụn của rạn san hô và tiến hành khôi phục ngay lập tức 

để tăng tỷ lệ sống sót của san hô và thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng của các rạn 

san hô quan trọng. Dịch vụ hệ sinh thái san hô có tầm quan trọng đối với người sử 

dụng dịch vụ hệ sinh thái và các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên. 

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1313.1. Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương và định giá giá trị kinh 

tế của các rạn san hô và các dịch vụ hệ sinh thái, đồng thời dự toán kinh phí cho 

các hành động ứng phó khẩn cấp. 

Hoạt động 1313.2. Phân tích khung pháp lý-quy định và thể chế, cơ chế chính 

sách tài chính công cấp quốc gia/cấp tỉnh. 

Hoạt động 1313.3. Phát triển các giải pháp bảo hiểm và chuyển giao rủi ro 

để hỗ trợ tài chính nhanh chóng cho việc phục hồi san hô. 

Tiểu hợp phần 1320: Thí điểm tăng diện tích và chất lượng rừng ngập 

mặn để cung cấp các dịch vụ giảm nhẹ và thích ứng của hệ sinh thái dựa trên 

đa dạng sinh học cũng như sinh kế cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào 

thiên nhiên, đặc biệt là phụ nữ.  
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Các hoạt động của Tiểu hợp phần 1320 gồm trồng mới, khoanh nuôi xúc tiến 

tái sinh tự nhiên và trồng cây phân tán được triển khai trên diện tích có khă năng 

thiết lập rừng ở ven phá, chân đập, trong khu vực bảo vệ và các ao nuôi thuỷ sản. 

Địa danh các xã được chọn sau khi đánh giá thực địa và tham vấn với Chi cục 

Kiểm Lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi hội nghề cá tỉnh Thừa 

Thiên Huế là những địa điểm tiềm năng có các điều kiện cho cây trồng sinh trưởng 

tốt, thuận tiện cho quản lý và chăm sóc bảo vệ rừng. Một yếu tố quan trọng nữa 

là hội viên các chi hội nghề cá và bà con địa phương sẵn sàng cũng dự án triển 

khai hoạt động với quyết tâm cao. 

Kết quả đầu ra 1321: Rừng ngập mặn do các cộng đồng sống phụ thuộc 

vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ trồng, phục hồi và quản lý nhằm cung cấp nơi 

cư trú cho đa dạng sinh học, nâng cao khả năng thích ứng của các hệ sinh thái, 

tăng khả năng hấp thụ cacbon, mang lại lợi ích cho các cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt là phụ nữ  

Rừng ngập mặn ven biển cung cấp vùng đệm quan trọng chống bão, nước 

biển dâng và xâm nhập mặn. Cùng với các hệ sinh thái ven biển khác, rừng ngập 

mặn đóng vai trò là 'bộ hãm tốc độ', làm tiêu hao tới 97% (các rạn san hô) năng 

lượng sóng mà nếu không sẽ ảnh hưởng đến bờ biển, tài sản và sức khỏe của cộng 

đồng. Đai rừng ngập mặn rộng hơn cũng có thể làm giảm nước dâng do bão; tốc 

độ giảm chiều cao nước dâng được ghi nhận là 4 - 48 cm trên mỗi km đường đi 

qua rừng ngập mặn81. Rừng ngập mặn cũng có vai trò quan trọng trong việc cung 

cấp môi trường sống thiết yếu cho cá, cua, động vật thủy sinh và sinh vật, đồng 

thời hỗ trợ sinh kế của cộng đồng phụ thuộc vào rừng ngập mặn thông qua việc 

cung cấp các sản phẩm hữu hình trực tiếp như cây thuốc, gỗ, củi và hải sản. Chúng 

cũng cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái cho phúc lợi xã hội, chẳng hạn như kiểm 

soát xói mòn bờ biển, điều tiết nước, ổn định đất và hấp thụ carbon. Tổng giá trị 

kinh tế của rừng ngập mặn dao động từ 1.000–4.200 USD ha/năm, trong đó dịch 

vụ môi trường chiếm trên 80%82. 

Sự can thiệp của Dự án sẽ bao gồm sự xây dựng có sự tham gia của các kế 

hoạch phục hồi rừng ngập mặn dựa trên kết quả khảo sát và đánh giá địa điểm 

toàn diện và chi tiết. Đánh giá tác động môi trường và xã hội, đánh giá thủy văn 

và lựa chọn loài. Hơn nữa, dự án sẽ phát triển sổ tay hướng dẫn và Quy trình vận 

 
81  The Nature Conservancy, 2021. Hướng dẫn xanh về khả năng phục hồi vùng ven biển. Bảo vệ các cộng đồng ven 

biển thông qua các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Sổ tay dành cho những người thực hành giảm thiểu rủi ro thiên 

tai. 
82  Phạm TT, Vũ TP, Phạm DC, Đào LHT, Nguyễn VT, Hoàng NVH, Hoàng TL, Đào TLC và Nguyễn DT. 2019. Cơ 

hội và thách thức đối với quản lý rừng ngập mặn ở Việt Nam: Bài học từ các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và Thanh 

Hóa . Bài báo 197. CIFOR , Bogor, Indonesia. 
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hành tiêu chuẩn (SOP) để trồng, bảo vệ và chăm sóc, giám sát, cấp vốn. Dự án 

cũng sẽ hỗ trợ thiết lập phương pháp đồng quản lý của cộng đồng và Nhóm bảo 

vệ rừng, đặc biệt phụ nữ, cung cấp các khuyến khích cho cộng đồng địa phương 

hưởng lợi từ việc quản lý các hệ sinh thái được phục hồi. Sau khi xây dựng năng 

lực và đào tạo cho các nhóm cộng đồng về phục hồi và quản lý rừng ngập mặn, 

dự án sẽ cấp tài chính để thực hiện phục hồi rừng ngập mặn tại chỗ có sự tham 

gia của phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo. Trong trồng rừng và phục hồi, sẽ 

chú ý khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên để trồng rừng quy mô nhỏ và thiết 

lập rừng ngập mặn đa dạng về cấu trúc và thành phần loài. Trồng và phục hồi rừng 

ngập mặn sẽ góp phần bảo vệ và ổn định vùng ven biển, giảm nhẹ biến đổi khí 

hậu nhờ tăng cường hấp thụ các-bon, tăng cường hệ sinh thái ven biển và đa dạng 

sinh học, đồng thời hỗ trợ sinh kế dựa vào rừng ngập mặn. 

Các tổ chức thể chế sẽ được thiết lập để đảm bảo việc giám sát và quản lý lâu 

dài rừng ngập mặn được trồng và phục hồi bởi các hộ gia đình địa phương, đặc biệt 

là các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, các nhóm bảo vệ rừng và chính quyền, 

thông qua các quy định về đồng quản lý rừng ngập mặn nhằm giải quyết các vấn 

đề chính liên quan đến tiếp cận, sử dụng, quản lý, chia sẻ lợi ích và quyền loại trừ. 

Cụ thể, quy định bao gồm các vấn đề quan trọng như phân vùng các khu vực rừng 

chức năng khác nhau, cơ chế giám sát/tuần tra, phương pháp bảo vệ cây con rừng 

ngập mặn mới trồng, hạn chế tiếp cận, quy định kích thước của lưới đánh cá, 83…. 

Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện Quyết định số 1662/QĐ- TTg ngày 4 tháng 10 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng vùng 

ven biển nhằm ứng phó với biển đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai 

đoạn 2021 - 2030". Theo Đề án, Chính phủ Việt Nam sẽ bảo vệ và sử dụng rừng 

ven biển hiện có, phát huy vai trò và chức năng của rừng ven biển trong phòng ngừa 

và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm phát thải khí nhà kính, tạo 

việc làm và thu nhập cho người dân trong vùng ven biển, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng. Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ Việt Nam có kế hoạch trồng mới 9.800 ha 

rừng ngập mặn và phục hồi 6.800 ha rừng ngập mặn suy thoái. Việc phục hồi rừng 

ngập mặn sẽ cung cấp các mô hình nâng cao trữ lượng các-bon từ quản lý và bảo 

tồn đất bền vững, góp phần đạt được các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 84/NQ-

CP ngày 5 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu 

tư “Chương trình phát triển lâm nghiệp bên vững giai đoạn 2021-2025”. 

 
83 Jhaveri N., Nguyen TD, and Nguyen KD, 2018. Quản lý hợp tác rừng ngập mặn ở Việt Nam và Châu Á. 
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Thực tế tại Thừa Thiên Huế, do đặc tính địa hình cho nên rừng ngập mặn 

giáp biển có diện tích nhỏ, độ dốc lớn và ngập nước sâu nên mức đầu tư trồng 

rừng ngập mặn rất cao (dự toán lên đến hơn 500 - 700 triệu VND/ha). Phần lớn 

diện tích rừng ngập mặn được phân bổ trong diện tích đầm phá. Sau khi khảo sát 

thực địa, tham vấn các bên liên quan tại địa phương đặc biệt là Chi hội nghề cá, 

dự án giới thiệu mô mô hình trồng rừng ngập mặn ven đầm, phá. Hoạt động thí 

điểm trồng rừng ngập mặn tại khu vực bảo vệ trên diện tích nuôi trồng thuỷ sản 

do các chi hội nghề cá quản lý và ven đầm phá với mục đích là tăng diện tích che 

phủ rừng ngập mặn, tăng hấp thụ và lưu trữ các bon rừng đồng thời tạo sinh cảnh 

cho các loài cua tôm, cá trú ngụ và phát triển; góp phần củng cố các lá chắn xanh 

chống lại các diễn biến tiêu cực của thời tiết, khí hậu đồng thời góp phần cản thiện 

sinh kế cho cộng đồng dân cư sinh sống tại các vùng dễ bị tổn thương khu vực 

ven biển. 

Qua khảo sát thực tế quỹ đất sẵn sàng tham gia hoạt động trồng rừng ngập 

mặn và tham vấn các cơ quan quản lý nhà nước các cấp từ tỉnh đến xã, các chi hội 

nghề cá, cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, dự án sẽ triển khai 

trồng 67 ha tại huyện Phú Vang.  

Dự án sẽ hỗ trợ triển khai thực hiện các hoạt động sau: 

Hoạt động 1321.1. Rà soát các thực hành tốt nhất trong trồng rừng ngập 

mặn, phục hồi và chăm sóc rừng ngập mặn. 

Hoạt động 1321.2. Thiết kế các kế hoạch phục hồi rừng ngập mặn theo địa 

bàn cụ thể với các hạng mục khảo sát địa điểm, đánh giá tác động môi trường và 

xã hội và đánh giá thủy văn. 

Hoạt động 1321.3. Tiến hành tập huấn cho cộng đồng và các tổ bảo vệ rừng, 

đặc biệt là phụ nữ, về phục hồi và quản lý rừng ngập mặn. 

Hoạt động 1321.4. Thực hiện phục hồi rừng ngập mặn tại chỗ có sự tham 

gia của phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo. 

Hoạt động 1321.5.  Thực hiện giám sát rừng ngập mặn, bao gồm kiểm kê trữ 

lượng cacbon. 

Hoạt động 1311.6. Rà soát, thu thập ý kiến phản hồi/bài học kinh nghiệm về 

trồng và phục hồi rừng ngập mặn để đóng góp cho các chính sách về rừng ngập 

mặn và đất ngập nước quốc gia. 

Kết quả đầu ra 1322: Trồng rừng ngập mặn phân tán do cộng đồng chủ 

trì, triển khai bởi các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ 
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nữ tại các diện tích nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đồng, mang lại lợi ích 

cho sinh kế rừng ngập mặn tổng hợp dựa vào tự nhiên của các cộng đồng sống 

phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ 

Để hỗ trợ nông dân áp dụng các mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp tôm-

rừng, Dự án sẽ hỗ trợ các nhóm bảo tồn dựa vào cộng đồng, hợp tác xã, xã và hộ 

gia đình, đặc biệt là phụ nữ, các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ  và các tổ chức 

do phụ nữ lãnh đạo, với sự phát triển kiến thức và năng lực, và hỗ trợ tài chính 

cho thực hiện các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên về trồng và duy trì rừng 

ngập mặn phân tán có sự tham gia, sử dụng các phương pháp tiếp cận sinh kế rừng 

ngập mặn tổng hợp dựa vào thiên nhiên từ các mô hình thành công ở các vùng 

nuôi trồng thủy sản ven biển. Cụ thể, dự án sẽ tăng cường nhận thức về nhiều lợi 

ích môi trường, xã hội và tài chính từ IMSA, chuẩn bị Hướng dẫn vận hành tiêu 

chuẩn (SOP) bao gồm đánh giá địa điểm, kỹ thuật trồng trọt và bảo trì thích hợp, 

bao gồm quản lý ao thích hợp và cho phép bồi lắng tự nhiên bằng cách mở và 

đóng cửa cống vào đúng thời điểm. Ngoài ra, dự án sẽ cung cấp đào tạo có mục 

tiêu về trồng và duy trì, thông qua trường dạy nghề nuôi trồng thủy sản, và sử 

dụng cơ chế tài trợ không hoàn lại được thiết kế theo Tiểu hợp phần 1210, sẽ cung 

cấp hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện trồng rừng ngập mặn rải rác trong/gần các 

ao nuôi trồng thủy sản. 

Khi thực hiện trồng rừng ngập mặn phân tán, dự án cũng sẽ góp phần hỗ trợ 

Chính phủ Việt Nam thực hiện Cam kết quốc gia tự nguyện (NDC), bao gồm 

trồng và bảo vệ rừng ngập mặn và rừng phòng hộ ven biển, thu hút sự tham gia 

của cộng đồng vào các hoạt động và mô hình phục hồi hệ sinh thái rừng ngập 

mặn, cùng với các mô hình khác, cũng như triển khai Quyết định số 1662/QĐ-

TTg ngày 04/10/2021của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát 

triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2021 – 2030” về trồng mới, bổ sung rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển 

(rừng ngập mặn). 

Mặc dù diện tích đất để trồng rừng mới cây ngập mặn không nhiều ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế song việc trồng cây ngập mặn phân tán lại là một lựa chọn tiềm 

năng. Cây ngập mặn được trồng phân tán dọc theo các bờ ao, đập và ven các đầm 

phá, xung quanh diện tích nuôi trồng thuỷ sản sẽ góp phần chống sạt lở, bảo vệ 

bờ kè, bờ đập, tạo sinh cảnh cho các loài tôm, cua, cá đồng thời góp phần thực 
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hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh phân tán của Chính phủ84
 nhằm góp phần bảo vệ 

môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Trong khuôn khổ Dự án sẽ có 40.000 cây ngập mặn được trồng ven đầm, 

phá, dọc bờ ao nuôi trồng thuỷ sản,…tại huyện Phú Vang.  

Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động sau: 

Hoạt động 1322.1. Xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) để đánh 

giá địa bàn, kỹ thuật trồng cây phân tán và chăm sóc rừng ngập mặn. 

Hoạt động 1322.2. Tiến hành tập huấn cho cộng đồng, đặc biệt phụ nữ, về 

kỹ thuật trồng cây phân tán và chăm sóc rừng ngập mặn. 

Hoạt động 1322.3. Tiến hành trồng rừng ngập mặn phân tán có mục tiêu với 

sự tham gia của phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo. 

Hoạt động 1322.4. Hỗ trợ cộng đồng bảo vệ và, chăm sóc rừng ngập mặn 

phân tán, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ.  

Trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động của các hợp phần, Dự án sẽ 

phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan trong việc thực hiện các thí điểm mô 

hình quản lý chất thải; thiết lập các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; cơ chế thúc đẩy 

doanh nghiệp tham gia vào công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản, hệ sinh thái và môi trường sống của các loài thủy sản.   

I. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG 

1. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp 

Dự án nhằm hỗ trợ 6.000 người hưởng lợi trực tiếp, trong đó ít nhất 75% là 

phụ nữ. Dự án sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác và cơ hội để nâng cao khả năng quản 

lý cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý nhà nước, các đoàn thể ở 

cấp trung ương và địa phương; tạo ra cơ hội kinh tế và cơ hội nâng cao năng lực 

(kỹ thuật và tài chính) cho người dân để đảm bảo khai thác, sử dụng nguồn lợi 

thủy sản bền vững, bảo vệ môi trường trong bối cảnh hệ sinh thái ven biển đang 

suy giảm do hoạt động của con người cũng như tác động của biến đổi khí hậu tại 

các địa phương vùng Dự án; tạo ra cơ hội hợp tác đối tác, cơ hội tiếp cận và áp 

dụng các tri thức mới, các mô hình tốt cho các cơ quan quản lý, các tổ chức tư 

nhân và người dân về quản lý tài nguyên biển và bảo vệ, khái thác, sử dụng hợp 

lý nguồn lợi thủy sản. 

 

84 Quyểt định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyêt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 

2021-2025. 
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Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, đối tượng hưởng lợi cụ thể là các ngư dân, 

người thu gom tôm, cua, nghêu và hàu biển, người chế biến và kinh doanh sản 

phẩm tự nhiên quy mô nhỏ, nhà quản lý du lịch, chủ ao nuôi trồng thủy sản và các 

nhóm khác. Các hộ nghèo cận nghèo, đặc biệt các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ 

hộ là đối tượng ưu tiên hưởng lợi của Dự án vì sinh kế của họ phụ thuộc nhiều 

hơn vào tài nguyên biển và ven biển. Những hộ gia đình như vậy thường thiếu các 

nguồn lực và khả năng tiếp cận các sinh kế thay thế, trong khi họ cũng thường 

sống ở những khu vực dễ bị thiên tai trong những nơi trú ẩn không an toàn. Do 

đó, sinh kế của họ dễ bị tổn thương hơn do các hệ sinh thái ven biển và biển bị 

suy thoái cũng như phải đối mặt với các hiện tượng cực đoan do khí hậu gây ra.  

2. Đối tượng thụ hưởng gián tiếp 

Dự án nhằm hỗ trợ 20.000 người hưởng lợi gián tiếp, trong đó tỷ lệ nữ đạt 

trên 60. Những người này được hưởng lợi gián tiếp từ các hoạt động của dự án 

như tiếp cận thông tin khí hậu và thiên tai có nhạy cảm giới, thông tin về đa dạng 

sinh học và môi trường, các giải pháp giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng, các 

chính sách, kế hoạch quản lý vùng bờ và đồng quản lý. Ngoài ra, các hoạt động 

từ chuỗi giá trị/chuỗi cung cấp bền vững, mở rộng thị trường, du lịch sinh thái, cơ 

chế tài chính, phục hồi rừng ngập mặn và rạn san hô,… mang lại lợi ích cho người 

dân và cộng đồng. Ngoài ra, kết quả của Dự án giúp cung cấp công cụ, tài liệu/tư 

liệu tham khảo cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, các Viện nghiên 

cứu, các Trường đại học, các bên tham gia vào hợp tác quản lý nguồn lợi thủy sản 

bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường biển, sinh kế cộng đồng ven biển,… 

khi triển khai thực hiện các nghiên cứu có liên quan.  

3. Tác động của Dự án 

Dự án góp phần tăng cường khả năng phục hồi của các cộng đồng ven biển 

dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, và làm phong phú thêm đa dạng sinh học 

biển và ven biển bằng cách áp dụng thông tin khí hậu có tính đến giới và lập kế 

hoạch dựa trên rủi ro để thích ứng với biến đổi khí hậu với các đồng lợi ích về 

môi trường; bằng cách trao quyền cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên 

nhiên, đặc biệt là phụ nữ khởi xướng các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên  

cho các sáng kiến đồng quản lý dựa vào thiên nhiên và phát triển kinh doanh tích 

cực với thiên nhiên, giúp tăng cường sinh kế và cải thiện thu nhập với các lợi ích 

chung cho thích ứng và bảo tồn đa dạng sinh học; và bằng cách cải thiện việc bảo 

vệ bền vững và đồng quản lý đa dạng sinh học, các dịch vụ hệ sinh thái và tài 

nguyên thiên nhiên của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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 Dự án được thiết kế và xây dựng theo cách tiếp cận sáng tạo, toàn diện 

trong việc áp dụng các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên để đạt được ba yếu 

tố của khả năng phục hồi dựa vào thiên nhiên: (i) hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

có khả năng chống chịu tốt hơn; (ii) thông tin và tài chính linh hoạt hơn cho năng 

lực thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; và (iii) sinh kế bền vững hơn nhờ tăng 

cường chuẩn bị, cải thiện khả năng bảo vệ và các dịch vụ hệ sinh thái tốt hơn.  

Phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo sẽ được ưu tiên để có thể tham 

gia một cách có ý nghĩa vào việc lập kế hoạch, ra quyết định và thực hiện các giải 

pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên hữu hình để giảm thiểu và thích ứng với rủi ro 

khí hậu, cải thiện sinh kế dựa vào thiên nhiên và tăng cường bảo tồn đa dạng sinh 

học rừng ngập mặn và san hô. 

Trong cách tiếp cận tăng cường khả năng phục hồi tổng hợp, Dự án thúc 

đẩy các giải pháp sáng tạo cụ thể. Một ví dụ cụ thể là việc thiết kế và triển khai 

các chương trình tài chính tập trung vào phụ nữ, nhằm thúc đẩy sự tham gia của 

phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo trong các giải pháp khí hậu dựa vào 

thiên nhiên để đồng quản lý dựa vào thiên nhiên và phát triển kinh doanh thân 

thiện với thiên nhiên, đồng thời giải quyết nhiều rào cản đối với khoảng cách giới 

dai dẳng. Một giải pháp sáng tạo khác là cách tiếp cận tổng hợp để khôi phục rừng 

ngập mặn, kết hợp trồng mới, trồng bổ sung (củng cố rừng ngập mặn hiện có) và 

trồng phân tán (trồng rừng ngập mặn trong/gần ao nuôi trồng thủy sản). Giải pháp 

sáng tạo thứ ba đòi hỏi phải thí điểm bảo hiểm rạn san hô và cơ chế chuyển giao 

rủi ro tài chính, để đảm bảo rằng các kế hoạch ứng phó và tài chính sẵn sàng phục 

hồi rạn san hô nhanh chóng sau các sự kiện cực đoan, để tăng tỷ lệ sống sót của 

san hô và thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng của san hô quan trọng các dịch vụ hệ 

sinh thái có tầm quan trọng đối với các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên. 

Dự án cũng sẽ giới thiệu các phương pháp hợp tác công tư (PPP) trong việc thu 

thập dữ liệu/thông tin và giải thích rủi ro khí hậu và thiên tai của khu vực tư nhân, 

nhằm giảm chi phí cho chính phủ đồng thời cải thiện độ chính xác, độ tin cậy và 

tính kịp thời của các dịch vụ thông tin được cung cấp cho việc lập kế hoạch trên 

cơ sở thông tin và hành động của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương. Ngoài ra, 

Dự án sẽ đóng góp vào chuyển đổi số của Chính phủ trong việc cung cấp các dịch 

vụ kỹ thuật số (trang web, ứng dụng di động, phương tiện truyền thông xã hội) để 

cung cấp thông tin cho cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương nhằm quản lý và sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên tốt hơn, cũng như ứng phó hiệu quả với biến đổi khí 

hậu và rủi ro thiên tai. Cuối cùng, Dự án sẽ áp dụng cách tiếp cận sáng tạo nhằm 

tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong thiết kế, phân vùng và quản lý khu 
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vực bảo tồn. Cách tiếp cận này sẽ giảm thiểu các tác động tiêu cực của việc thành 

lập và vận hành khu bảo tồn đối với các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên 

nhiên, đồng thời cải thiện các giá trị đa dạng sinh học nội tại và các dịch vụ hệ 

sinh thái dựa vào tự nhiên từ việc bảo vệ được cải thiện và sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên bền vững hơn. 

Thông qua việc thí điểm những đổi mới này tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Dự 

án sẽ chứng minh con đường phía trước để áp dụng cách tiếp cận đa trọng điểm 

nhằm tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương 

trước biến đổi khí hậu, ưu tiên sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động của dự 

án để đạt được bình đẳng giới được cải thiện. Những đổi mới này sẽ có tiềm năng 

lớn để nhân rộng trên diện rộng ở các tỉnh ven biển khác của Việt Nam.  

VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN  

1. Kế hoạch triển khai các hoạt động giai đoạn chuẩn bị dự án 

TT Hoạt động 
Nội dung/ kết quả 

 

Thời gian 

2023 Q1/2024 

1 Tổ chức tham 

vấn với các bên 

liên quan để xây 

dựng Văn kiện 

Dự án 

Thu thập thông tin, làm việc với 

địa phương, lấy ý kiến các bên 

liên quan để hoàn thiện nội dung 

Văn kiện Dự án  

  

 

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên 

Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án được triển khai sau khi văn kiện dự án 

được chính thức phê duyệt, theo đó hàng năm, Chủ dự án phê duyệt kế hoạch thực 

hiện trên cơ sở phối hợp với UNDP và các bên có liên quan. Mặt khác, Chủ dự án 

phải lập kế hoạch tài chính tổng thể và hàng năm trình UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế xem xét và phê duyệt theo quy định. 

   3.  Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án 

Dự án sẽ được giám sát và đánh giá thường xuyên và định kỳ dựa trên qui 

định của UNDP và Khung HACT. 

Khung Giám sát và đánh giá tổng thể của Dự án (Phụ lục 5) cung cấp các 

chỉ tiêu, chỉ số đo đếm Mục tiêu, Kết quả, Đầu ra và nhóm hoạt động; các dữ liệu 
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cơ sở và khung thời gian; các đơn vị chịu trách nhiệm kỹ thuật chính và đơn vị 

phối hợp quốc tế và trong nước.  

Dự án sẽ tuân theo các quy định về giám sát và đánh giá tại Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 

4/5/2023 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và 

vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, cụ thể: 

Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế với vai trò Chủ dự án có trách nhiệm 

phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với UNDP giám sát và đánh giá tình hình thực hiện, 

công tác quản lý Dự án theo quy định của phía Việt Nam và nhà tài trợ, định kỳ 

báo cáo Cơ quan chủ quản; bảo đảm Dự án đạt các mục tiêu và kết quả đề ra trên 

cơ sở văn kiện Dự án đã được phê duyệt.  

Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Quản lý Dự án (BQLDA) tổ 

chức các đợt khảo sát, kiểm tra thực địa các nội dung triển khai của Dự án để xem 

xét tiến độ và rà soát, bổ sung, triển khai Dự án theo kế hoạch; thông qua các báo 

cáo tiến độ.  

Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế và BQLDA tổ chức họp định kỳ 01 

lần/năm với UNDP và các địa phương vùng dự án để kiểm tra và đánh giá tiến độ 

thực hiện Dự án và xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo. BQLDA có trách 

nhiệm chuẩn bị, tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện và báo cáo tài chính 

theo quy định.  

Dự án tiến hành đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ để đảm bảo tính toàn diện và 

khách quan về kết quả của dự án. Báo cáo đánh giá sẽ được UNDP trình Ca-na-

đa và chia sẻ với các đối tác trong dự án. 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với UNDP tổ 

chức nghiệm thu và tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính bền vững 

của Dự án sau khi hoàn thành, tiếp tục khai thác và phát huy kết quả đạt được, 

thực hiện các quy định về quản lý tài chính và tài sản của chương trình, dự án.  

Khung giám sát và đánh giá tổng thể của Dự án tổng thể nêu tại Phụ lục 5. 

  VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tổ chức thực hiện dự án  

1.1. Tổ chức và cơ chế phối hợp thực hiện dự án của Chính phủ Việt Nam: 

1.1.1. Tổ chức thực hiện dự án của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: 
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- Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan chủ quản; quản 

lý và giám sát chung việc triển khai dự án thông qua Chủ dự án là Sở NN&PTNT 

và các đơn vị khác tham gia thực hiện dự án. 

- Chủ dự án: Sở NN&PTNT là Chủ dự án, thay mặt Cơ quan chủ quản điều 

phối và giám sát chung các hoạt động của dự án; quản lý các hoạt động trong 

khuôn khổ dự án, đồng thời phối hợp với Nhà tài trợ để cùng giám sát các hoạt 

động của dự án để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và quốc gia phân 

bổ cho Dự án và đạt mục tiêu Dự án, các kết quả và đảm bảo tiến độ thời gian.  

Nhằm quản lý dự án, Dự án sẽ thành lập BQLDA để quản lý việc thực hiện 

Dự án theo các quy định của Chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ.  

1.1.2. Cơ chế phối hợp thông qua Ban Chỉ đạo dự án: 

Để đảm bảo quá trình thực hiện dự án được điều phối hiệu quả, có sự tham 

gia đầy đủ của các Bộ, ngành, địa phương và UNDP. Dự án sẽ thành lập Ban Chỉ 

đạo Dự án do Bộ NN&PTNT chủ trì, Ca-na-đa và UNDP đồng chủ trì. Ban Chỉ 

đạo Dự án gồm đại diện có thẩm quyền của Bộ NN&PTNT, UBND các tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Bình Định và Sóc Trăng, Ca-na-đa, UNDP và các bên tham gia Dự án 

(xem Phụ lục 6). Ban Chỉ đạo Dự án có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, giám sát 

tình hình thực hiện Dự án tại Bộ NN&PTNT và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình 

Định và Sóc Trăng, tham vấn các cơ chế, chính sách trên cơ sở các kết quả đầu ra 

của Dự án.  

Ban Chỉ đạo dự án họp định kỳ mỗi năm ít nhất 01 lần kiểm điểm tiến độ 

thực hiện và giải ngân các dự án; xử lý các khó khăn, vướng mắc chung về cơ chế, 

chính sách, thể chế; tăng cường phối hợp, chỉ đạo chung giữa Bộ NN&PTNT và 

các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định và Sóc Trăng trong quá trình thực hiện các 

dự án trên nguyên tắc vừa đảm bảo trách nhiệm của các cơ quan theo quy định 

hiện hành về quản lý và sử dụng vốn ODA vừa đảm bảo tính nhất quán trong tổ 

chức thực hiện.   

1.2.  Tổ chức thực hiện dự án của nhà tài trợ:  

Dự án sẽ được thực hiện thông qua Phương thức triển khai trực tiếp (DIM) 

của UNDP. Theo đó UNDP sẽ chuyển tiền cho các Đối tác trách nhiệm trong 

nước, gồm Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế. Bằng quy chế vận hành dự án 

của UNDP, các gói công việc thực hiện sẽ được xác định bởi Thư thỏa thuận 

(LOA) giữa UNDP và các Đối tác trách nhiệm có liên quan. Tất cả các khoản 

chuyển tiền từ UNDP đến các Đối tác trách nhiệm trong nước cũng như việc quản 
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lý và giám sát các khoản chuyển tiền này của UNDP sau đó sẽ tuân theo Khung 

UNDG HACT85. 

UNDP chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp kịp thời tất cả các dịch vụ và 

hợp tác chặt chẽ với các cơ quan đối tác của Chính phủ, chủ dự án và các tổ chức 

liên quan khác. 

KHÁI QUÁT SƠ ĐỒ CƠ CẤU QUẢN LÝ DỰ ÁN  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cơ chế quản lý và thực hiện dự án tỉnh Thừa Thiên Huế 

Với vai trò Chủ dự án, Sở NN&PTNT phối hợp cùng UNDP quản lý và 

thực hiện dự án. Sở NN&PTNT và UNDP chịu trách nhiệm đảm bảo việc triển 

khai kịp thời và có hiệu quả tất cả các hoạt động của Dự án.  

Với vai trò là cơ quan đối tác chính phía Chính phủ, Sở NN&PTNT sẽ phối 

hợp chặt chẽ với UNDP và các cơ quan liên quan trong việc lập kế hoạch, tổ chức 

triển khai các hoạt động, phân bổ ngân sách và kết nối các kết quả của dự án vào 

các chương trình, kế hoạch phát triển của ngành thủy sản nói riêng và của toàn 

ngành nông nghiệp nói chung. 

2.1. Cơ quan chủ quản 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là Cơ quan chủ quản dự án, thực hiện quản lý 

dự án theo các quy định của luật pháp Việt Nam (Điều 36 Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP), cụ thể: 

 

85 The United Nations Development Group (UNDG) Framework on the Harmonized Approach to Cash Transfers 

(HACT), 2014. https://undg.org/main/undg_document/undg-hact-framework-2014/ 

Nhà tài trợ 

(Ca-na-đa) 

Cơ quan chủ quản 

(UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế) 

Đơn vị thực hiện 

(UNDP) 

Chủ dự án 

(Sở NNPTNT) 

Văn phòng UNDP  

tại Việt Nam 
Ban Quản lý dự án 
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- Giao Sở NN&PTNT làm Chủ dự án và ban hành Quyết định thành lập 

Ban QLDA. 

- Làm việc với các cơ quan của Chính phủ Việt Nam để Dự án được Chính 

phủ Việt Nam phê duyệt. 

- Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo dự án do Bộ NN&PTNT chủ trì. 

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan của Chính phủ Việt Nam, với chính 

quyền cơ sở và khu vực liên quan để đảm bảo các hoạt động dự án phù hợp với 

các sáng kiến khác do Chính phủ Việt Nam thực hiện. 

- Cung cấp chuyên môn kỹ thuật và tư vấn cho việc phát triển các hoạt động lập 

kế hoạch dự án hàng năm để thực hiện các hoạt động được quy định trong Dự án. 

2.2. Chủ Dự án 

  Sở NN&PTNT được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ là Chủ dự 

án, thay mặt UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện điều phối và quản lý chung 

dự án theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao quy định tại Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

và phù hợp với quy định của Nhà tài trợ, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định 

tại Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài 

thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.  

Các Sở, ngành và các đơn vị liên quan khác của Dự án theo chức năng 

nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Chủ dự án để thực hiện các hoạt động 

cụ thể trong kế hoạch thực hiện Dự án tại Việt Nam. 

Để Dự án hoạt động có hiệu quả, Chủ dự án có trách nhiệm sau: 

- Huy động công chức của các đơn vị chuyên môn của Sở NN&PTNT, cán 

bộ các đơn vị có liên quan tham gia thực hiện Dự án.  

 - Chuẩn bị, tổng hợp và thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế phê duyệt văn kiện dự án.  

- Phối hợp với UNDP và các đơn vị tham gia thực hiện dự án lập kế hoạch 

tổng thể và kế hoạch chi tiết cho các hoạt động hàng năm. 

- Tổ chức, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện dự án trên cơ sở văn kiện 

dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp với UNDP lựa chọn đơn vị tư vấn và nghiệm thu kết quả tư vấn 

cho dự án. 
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- Chủ động gắn kết và điều phối các hoạt động tham vấn liên ngành, liên 

lĩnh vực, liên vùng để đảm bảo đạt được mục tiêu dự án và chuyển giao các kết 

quả của dự án để huy động sự tham gia của khu vực tư nhân/doanh nghiệp vào 

chuỗi giá trị. 

- Tổng hợp thông tin báo cáo từ các đơn vị quản lý dự án, đơn vị tham gia 

triển khai của nhà tài trợ để lập báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chung của Dự án 

với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, và các cơ quan khác của Chính phủ theo yêu cầu. 

- Tạo điều kiện cho các hoạt động tại cơ sở, địa phương: Thư giới thiệu, các 

chuyến thăm cơ sở của cán bộ dự án, cung cấp liên lạc thường xuyên giữa các cơ 

quan cần thiết cho việc thực hiện thuận lợi các hoạt động dự án trong thời gian triển 

khai dự án. 

- Cùng với UNDP và các đơn vị tham gia thực hiện dự án để triển khai các 

hoạt động trong khuôn khổ Dự án.  

2.3. Ban quản lý Dự án (BQLDA) 

BQLDA được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

với vai trò giúp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở NN&PTNT trong việc quản 

lý và tổ chức thực hiện các hoạt động của Dự án theo đúng mục tiêu, nội dung 

hoạt động quy định tại văn kiện dự án này, quy định của pháp luật Việt Nam và 

quy định của nhà tài trợ. 

Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án: 

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở NN&PTNT 

để phối hợp với UNDP theo dõi, đánh giá việc thực hiện các hoạt động dự án theo 

văn kiện dự án đã được phê duyệt. 

- Lập kế hoạch dự toán chi tiết vốn đối ứng hàng năm của BQLDA trình Sở 

NN&PTNT phê duyệt. 

- Lập báo cáo quyết toán vốn đối ứng hàng năm; báo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành và xử lý tài sản khi dự án kết thúc (nếu có) trình Sở NN&PTNT phê duyệt. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động dự án 

tổng thể và hàng năm, trình Sở NN&PTNT, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và 

UNDP phê duyệt. 

- Phối hợp với UNDP và các đơn vị liên quan chuẩn bị để nghiệm thu và 

bàn giao kết quả đầu ra của Dự án sau khi hoàn thành; lập báo cáo kết thúc theo 

quy định.  
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   Nhiệm vụ của các vị trí trong Ban quản lý dự án: 

 * Giám đốc dự án (kiêm nhiệm):  

Đại diện thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở NN&PTNT 

trong việc quản lý điều hành và tổ chức thực hiện dự án, chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở NN&PTNT về toàn bộ các hoạt động của Dự 

án, cụ thể: 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách của Dự án trình UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. 

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động của Dự án theo quy định của 

Văn kiện Dự án. 

- Tổ chức các cuộc họp triển khai, tổng kết năm và các cuộc họp của BQLDA. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước để triển khai thành 

công Dự án. 

* Điều phối viên dự án (03 Phó Giám đốc, kiêm nhiệm), trong đó: 

** 01 Phó Giám đốc kiêm Điều phối viên dự án (kiêm nhiệm) 

** 02 Phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực chuyên ngành lâm nghiệp, 

thủy lợi, thủy sản, du lịch nông thôn, hoạt động phụ nữ (kiêm nhiệm): 

- Giúp việc cho Giám đốc dự án trong việc quản lý dự án, xây dựng kế hoạch 

hoạt động, kế hoạch tài chính hàng năm; điều phối mọi hoạt động của dự án. Chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị và cập 

nhật các kế hoạch công việc, có sự tham gia chặt chẽ của các bên liên quan trong 

dự án, báo cáo Giám đốc dự án và cơ quan phối hợp thực hiện các hoạt động; 

- Hỗ trợ việc thiết lập và vận hành các cơ chế phối hợp mà Dự án sẽ thực 

hiện. Bảo đảm rằng các yêu cầu, thoả thuận giữa cơ quan phối hợp thực hiện các 

hoạt động dự án được thống nhất. Hỗ trợ xây dựng, thực hiện kế hoạch hàng năm 

và giám sát kế hoạch theo tiến độ, điều phối, gắn kết các hoạt động theo kế hoạch 

đã được thống nhất, phối hợp với lãnh đạo BQLDA trong giám sát thực hiện các 

hoạt động hiện trường liên quan đến Dự án.  

* Cán bộ kỹ thuật (hưởng lương 100% từ ngân sách ODA của Dự án): 

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai, giám sát và chịu trách nhiệm về 

chuyên môn đối với các hoạt động của dự án; 

- Lập kế hoạch của Dự án, xây dựng các điều khoản tham chiếu; 
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- Lập báo cáo tiến độ dự án định kỳ;  

- Phối hợp tổ chức thẩm định báo cáo các kết quả của tư vấn ngắn hạn trong 

nước và quốc tế có liên quan. 

- Viết báo cáo tổng hợp trình Giám đốc ban quản lý dự án theo quy định của 

Dự án. 

* Kế toán  trưởng (kiêm nhiệm) và 01 kế toán viên của Dự án hưởng 

lương 100% từ ngân sách ODA của Dự án): 

Thực hiện các công tác kế toán, thống kê, thông tin kế toán tài chính chung 

trong toàn dự án, tuân thủ quy định tài chính dự án đã được ký kết và chế độ tài 

chính hiện hành của Nhà nước. 

* 8 Cán bộ chuyên môn (kiêm nhiệm), trong đó: 

** 02 Cán bộ kỹ thuật phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp; 

** 02 Cán bộ kỹ thuật phụ trách lĩnh vực thủy sản, thủy lợi  

** 01 Cán bộ kỹ thuật phụ trách lĩnh vực du lịch nông thôn (Sở Du lịch) 

** 01 Cán bộ kỹ thuật phụ trách lĩnh vực phụ nữ (Hội phụ nữ tỉnh) 

- Giúp việc cho Ban Giám đốc, cán bộ kỹ dự án thực hiện công tác giám 

sát, xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên ngành. Chịu trách nhiệm trước Ban 

Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị và cập nhật các kế hoạch 

công việc chuyên ngành, phối hợp báo cáo Ban Giám đốc dự án và cơ quan phối 

hợp thực hiện các hoạt động; 

- Hỗ trợ Cán bộ kỹ thuật thiết lập và vận hành các cơ chế phối hợp mà Dự 

án sẽ thực hiện. Bảo đảm rằng các yêu cầu, thoả thuận giữa cơ quan phối hợp thực 

hiện các hoạt động dự án được thống nhất. Hỗ trợ xây dựng, thực hiện kế hoạch 

chuyên ngành hàng năm và giám sát, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch các hoạt 

động hiện trường liên quan đến Dự án.  

2.4. Đơn vị đại diện nhà tài trợ: 

UNDP trực tiếp quản lý toàn bộ dự án,  trực tiếp quản lý về tài chính. Đồng 

thời UNDP là cơ quan quốc tế thực hiện một phần dự án. UNDP chịu trách nhiệm 

trước Ca-na-đa trong việc thực hiện Dự án và kết quả dự án theo Thỏa thuận giữa 

Ca-na-đa và UNDP. UNDP chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

như một nhà tài trợ đảm bảo cung cấp đủ kinh phí thực hiện dự án theo kế hoạch 

và đồng thời là cơ quan quốc tế thực hiện Dự án, đảm bảo và chịu trách nhiệm 

toàn diện về phần công việc thuộc nguồn vốn UNDP trực tiếp thực hiện. UNDP 
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có trách nhiệm điều phối, kết hợp dự án của tỉnh Thừa Thiên Huế với các dự án 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh Sóc Trăng, Thừa Thiên 

Huế để đảm bảo các hoạt động thống nhất và đạt mục tiêu dự án đề ra.  

Văn phòng quốc gia của UNDP tại Việt Nam, được hỗ trợ bởi Ban Môi 

trường và Biến đổi khí hậu của UNDP, sẽ cung cấp hướng dẫn kỹ thuật tổng thể 

và đảm bảo chất lượng của dự án, bao gồm các hợp phần được thực hiện bởi các 

đối tác trách nhiệm trong nước và quốc tế có sử dụng nguồn vốn dự án.  

UNDP phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị có liên quan triển khai 

các hoạt động Dự án, cụ thể: 

- Phối hợp với Chủ dự án lập kế hoạch hoạt động tổng thể và hàng năm, dự 

toán ngân sách hàng năm của Dự án; 

- Phối hợp với Chủ dự án tổ chức thực hiện Dự án theo kế hoạch được phê 

duyệt, đảm bảo hiệu quả và đạt được mục tiêu cao nhất; 

- Lập các báo cáo định kỳ của Dự án; 

- Giám sát tiến độ thực hiện của Dự án theo thiết kế Dự án đã được phê 

duyệt và đề xuất điều chỉnh trong trường hợp cần thiết; 

  3. Cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện và quản 

lý dự án 

Các đơn vị có liên quan sẽ tham gia vào quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự 

án; chủ trì tiếp nhận và phối hợp thực hiện các hoạt động của Dự án theo chức 

năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao quản lý.  

 IX. TỔNG VỐN DỰ ÁN 

1.  Vốn ODA không hoàn lại  

Vốn ODA viện trợ không hoàn lại từ Ca-na-đa thông qua UNDP là 

2.945.281 CAD (Hai triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm tám mươi mốt 

Đô la Ca-na-đa, tương đương khoảng 52.976.769.347 VNĐ (Năm mươi hai tỷ 

chín trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi chín nghìn ba trăm bốn mươi bảy 

đồng)86. Chi tiết dự toán ngân sách theo các Tiểu hợp phần và theo kết quả đầu ra 

nêu tại Phụ lục 1, theo năm thực hiện dự án nêu tại Bảng 1 và kế hoạch phân bổ 

vốn cho năm đầu tiên tại Phụ lục 2. Đây là vốn ODA viện trợ thuộc nguồn thu 

ngân sách nhà nước do Chủ dự án quản lý, thực hiện. 

 
86 Áp dụng tỷ giá hạch toán 1 CAD = 17.987 VNĐ theo tỷ giá của UN ngày 14/7/2023: UN Operational Rates of 

Exchange - Rates. 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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BẢNG 01. DỰ TOÁN CHI TIẾT VỐN ODA THEO NĂM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số 

TT 
Hoạt động 

Tổng ngân 

sách (CAD) 

Ngân sách dự kiến theo từng năm (CAD) 

Năm đầu 

tiên 

(2024) 

Năm thứ 

hai 

(2025) 

Năm thứ 

ba 

(2026) 

Năm thứ 

tư (2027) 

Năm 

thứ năm 

(2028) 

Năm 

thứ sáu 

(2029) 

TỔNG VỐN ODA 

  

               

2,945,281  

                    

80,645  

                  

664,745  

                  

328,179  

               

1,084,284  

                  

439,143  

                  

348,284  

  
Xây dựng văn 

kiện dự án 
              

1 

Hợp phần 1: 

Tăng cường 

năng lực của 

chính quyền và 

cộng đồng ven 

biển dễ bị tổn 

thương, đặc biệt 

phụ nữ, trong áp 

dụng lập kế 

hoạch thông tin 

đáp ứng giới và 

có tính đến rủi ro 

cho thích ứng 

với biến đổi khí 

hậu với các đồng 

lợi ích về môi 

trường 

               

348,828  

                        

-    

               

105,200  

               

123,694  

                 

82,640  

                        

-    

                 

37,294  

2 

Hợp phần 

2:Tăng cường 

năng lực và lãnh 

đạo của phụ nữ 

và các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo 

để triển khai các 

giải pháp khí hậu 

dựa vào thiên 

nhiên cho kinh tế 

biển và sinh kế 

bền vững với 

đồng lợi ích về 

thích ứng và bảo 

tồn đa dạng sinh 

học. 

               

426,856  

                        

-    

                 

56,395  

                 

44,482  

                 

71,500  

                 

88,763  

               

165,716  

3 

Hợp phần 3: 

Tăng cường 

năng lực của 

chính quyền, đặc 

biệt phụ nữ và 

các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo 

của các cộng 

đồng sống phụ 

thuộc vào tự 

nhiên trong bảo 

            

1,949,576  

                     

58,643  

               

459,146  

               

116,000  

               

886,140  

               

306,376  

               

123,271  
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vệ đa dạng sinh 

học và dịch vụ 

hệ sinh thái với 

đồng lợi ích về 

thích ứng và 

giảm nhẹ biến 

đổi khí hậu 

4 Quản lý dự án  220,022  22,002  44,004  44,004  44,004  44,004  22,002  

Dự toán chi phí sẽ được điều chỉnh phù hợp theo thực tế căn cứ kế hoạch 

hoạt động và kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm.  

Việc tổ chức quản lý thực hiện dự án được thực hiện với cơ chế tài chính: 

NSNN cấp phát 100% và Nhà tài trợ quản lý trực tiếp về tài chính. Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế với vai trò là cơ quan chủ quản sẽ giao cho Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ dự án.  

2.  Vốn đối ứng 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bố trí vốn đối ứng từ nguồn vốn sự nghiệp 

được giao hàng năm để thực hiện một số hoạt động quản lý dự án mà không được 

chi trả từ nguồn vốn ODA. Khoản đóng góp này để phục vụ cho công tác quản lý 

của phía Ban QLDA và các hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá của phía Việt 

Nam như phụ cấp làm ngoài giờ cho cán bộ Ban QLDA làm việc kiêm nhiệm, chi 

phí văn phòng (thuê văn phòng, văn phòng phẩm,…), chi phí hội họp và các khoản 

chi phí lựa chọn nhà thầu, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu,… Dự kiến tổng vốn đối 

ứng đóng góp là khoảng 5.558.148.000 VNĐ, tương đương khoảng 309.009 

CAD87 (chi tiết tại Phụ lục 3). 

Dự kiến vốn đối ứng đóng góp bằng tiền (và hiện vật), trong đó khoản đóng 

góp đối ứng chủ yếu chi trả cho hoạt động thường xuyên của Ban QLDA. Việc 

quản lý và phân bổ ngân sách vốn đối ứng bằng tiền sẽ được thực hiện theo Điều 

44, Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ, Thông tư số 

23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với 

viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước; 

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư 40/2017/TT-BTC 

ngày 28/4/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. 

 

87 Áp dụng tỷ giá hạch toán 1 CAD = 17.987 VNĐ theo tỷ giá của UN ngày 14/7/2023: UN Operational Rates of 

Exchange - Rates 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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3.  Cơ chế tài chính  

Cơ chế tài chính của Dự án: Đối với nguồn vốn ODA sẽ do Nhà tài trợ trực 

tiếp quản lý theo các nguyên tắc, quy định và thủ tục viện trợ của UNDP. Vốn đối 

ứng thực hiện theo quy định quản lý tài chính hiện hành của Chính phủ Việt Nam. 

Tính chất khoản chi của Dự án: Chi thường xuyên, do chỉ có các hoạt động 

hỗ trợ kỹ thuật.  

3.1. Đối với nguồn vốn ODA 

Dự án VN-CSCC là dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn vốn ODA không hoàn 

lại của Canada thông qua UNDP. Việc chi tiêu, quản lý tài chính phần vốn ODA 

của Dự án do UNDP trực tiếp thực hiện. 

- Trách nhiệm quản lý vốn ODA và phương thức giải ngân  

UNDP chuyển tiền trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phần kinh phí do tỉnh trực tiếp thực hiện: 2.945.281 CAD (Hai triệu chín trăm bốn 

mươi lăm nghìn hai trăm tám mươi mốt Đô la Ca-na-đa, tương đương khoảng 

52.976.769.347VNĐ (Năm mươi hai tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm 

sáu mươi chín nghìn ba trăm bốn mươi bảy đồng). 

Việc phân bổ và điều chỉnh ngân sách sẽ được thực hiện hàng năm theo năm 

tài chính và theo ngân sách được tài trợ bởi Ca-na-đa hàng năm. Chi tiết về phân 

bổ vốn ODA của Dự án theo đơn vị thực hiện và kế hoạch hoạt động của Văn kiện 

dự án này sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng 

năm của Dự án.  

Việc quản lý tài chính phần vốn viện trợ không hoàn lại được thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước 

ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi liên quan. 

- Quản lý tài sản 

Việc quản lý tài sản hình thành từ Dự án sẽ được áp dụng theo quy định tại 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện Nghị định nêu trên cũng như các quy định hiện hành có liên quan. 
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3.2. Đối với nguồn vốn đối ứng 

Vốn đối ứng do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tự cân đối, sử dụng trong dự 

toán ngân sách Nhà nước hàng năm (vốn đối ứng) của tỉnh. 

Vốn đối ứng được chi trả cho các hoạt động của Ban QLDA gồm: phụ cấp 

kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia, các hoạt động văn phòng, các khoản phải thu, 

công tác phí, văn phòng phẩm, thông tin tuyên truyền, các hoạt động liên quan 

đến thầu, giám sát, đánh giá,… 

Công tác lập kế hoạch tài chính, mở tài khoản, kiểm soát chi tại kho bạc, 

hạch toán, quyết toán hàng năm đối với nguồn vốn đối ứng: Thực hiện theo Thông 

tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về Hướng dẫn chế độ kế toán hành 

chính, sự nghiệp; Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính 

về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; Thông 

tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài 

chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn 

thu của ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với các Dự 

án hành chính sự nghiệp 

Hàng năm, Ban QLDA sẽ lập báo cáo quyết toán năm theo quy định. 

Theo quy định tại Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016, trong 

vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc dự án, Ban QLDA phải lập báo cáo quyết toán 

dự án hoàn thành phần vốn đối ứng và phần vốn viện trợ đã được xác nhận viện 

trợ gửi cơ quan chủ quản, cơ quan chủ quản tổng hợp gửi các bên liên quan theo 

quy định. 

 X. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN 

LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI (NẾU CÓ)   

Các hoạt động hỗ trợ sẽ do UNDP trực tiếp thực hiện và được thực hiện gián 

tiếp thông qua các thư thỏa thuận ký giữa UNDP và các tổ chức phía Việt Nam.  



 

82 

 

PHỤ LỤC 1- KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Kết quả đầu ra 

Tổng 

ngân sách 

(CAD) 

TỔNG VỐN ODA 

  

             

2.945.281  

Tiểu hợp phần 

(1110) 

Tăng cường tiếp cận công bằng với các dịch vụ thông tin về khí hậu và thiên tai và khí hậu nhạy 

cảm về giới của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ 

lãnh đạo và chính quyền 

                

180.040  

Kết quả đầu ra 

1111  
Các dịch vụ và hệ thống thông tin về rủi ro thiên tai và khí hậu nhạy cảm về giới được triển khai 

                            

-    

Kết quả đầu ra 

1112  

Các dịch vụ tư vấn ứng phó với khí hậu được thiết lập tại địa phương đáp ứng nhu cầu và ưu tiên của 

cả phụ nữ và nam giới nhằm nâng cao khả năng thích ứng kịp thời của người dân trước các sự kiện cực 

đoan  

                   

51.440  

Kết quả đầu ra 

1113  

Tăng cường các hệ thống thông tin tổng hợp và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, tăng cường tiếp cận, sử dụng 

bởi phụ nữ, nam giới và khu vực tư nhân 

                 

128.600  

Tiểu hợp phần 

(1120) 

Tăng cường năng lực và sự tham gia của các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt 

phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và chính quyền trong việc lập kế hoạch quản lý bảo vệ 

tài nguyên biển và ven biển có tính đến rủi ro và đảm bảo tính bao trùm.  

                

168.788  

Kết quả đầu ra 

1121  

Các kế hoạch giảm nhẹ rủi ro dựa vào cộng đồng được xây dựng thông qua các cuộc tham vấn với các 

cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và dựa trên dữ liệu phân tách theo giới, 

kiến thức truyền thống/bản địa (phù hợp với chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

của Chính phủ, Kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng)   

                 

131.494  
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Kết quả đầu ra 

1122  

Các chính sách/kế hoạch quản lý và đồng quản lý cấp tỉnh vùng ven biển và được tăng cường, với vai 

trò và sự tham gia của các cộng đồng dễ bị tổn thương khu vực ven biển, đặc biệt là phụ nữ, các tổ 

chức do phụ nữ lãnh đạo (phù hợp với Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển và Luật Thủy sản)    

                   

37.294  

Kết quả đầu ra 

1123  

Phản hồi/bài học kinh nghiệm từ việc xây dựng chính sách và thực tiễn của tỉnh lồng ghép các giải 

pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên và bình đẳng giới để chống chịu với khí hậu vào các chính sách, 

chiến lược, quy định pháp luật quốc gia 

                            

-    

Tiểu hợp phần 

(1210) 

Tăng khả năng tiếp cận tài chính cho phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo trong các cộng 

đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên để áp dụng các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong 

đồng quản lý và phát triển kinh doanh  

                

273.146  

Kết quả đầu ra 

1211  

Các chương trình tài chính toàn diện cho các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên do các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo triển khai để hỗ trợ các sáng kiến đồng quản lý và kinh doanh của phụ nữ và các tổ 

chức do phụ nữ lãnh đạo  

                 

183.126  

Kết quả đầu ra 

1212 

Các kế hoạch quản lý chất thải nhựa đại dương sáng tạo do người lao động thu gom rác thải phi chính 

thức, đặc biệt phụ nữ thiết kế và triển khai nhằm giảm ô nhiễm nhựa từ lĩnh vực thủy sản (phù hợp với 

Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 14/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch 

hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

                   

90.020  

Tiểu hợp phần 

(1220) 

Nâng cao năng lực và sự tham gia của các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt 

phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, trong việc thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa vào 

thiên nhiên trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên biển và ven biển đảm bảo tính bao trùm.  

                

153.709  

Kết quả đầu ra 

1221  

Các cơ chế được thiết kế và triển khai nhằm trao quyền cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên 

nhiên, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo tham gia hiệu quả vào việc thúc đẩy các giải 

pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong quản lý tài nguyên biển và ven biển đảm bảo tính bao trùm 

(phù hợp với Nghị quyết số 36/NQ-TW Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.  

                   

54.655  

Kết quả đầu ra 

1222  

Các quan hệ đối tác Cộng đồng Thực hành (CoP) được xây dựng giữa Chính phủ, khu vực tư nhân và 

cộng đồng nhằm thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên và bình đẳng giới trong phát triển 

du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn 

                   

99.054  
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Tiểu hợp phần 

(1310) 

Các khu bảo tồn rừng ngập mặn và rạn san hô được thành lập và quản lý hiệu quả để bảo tồn đa 

dạng sinh học, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích cho các cộng đồng sống 

phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ. 

                

468.747  

Kết quả đầu ra 

1311 

Các khu bảo tồn đa dạng sinh học mới được thành lập và quản lý hiệu quả với đại diện từ các cộng 

đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức chú trọng vào phụ nữ  

                 

275.847  

Kết quả đầu ra 

1312  

Các rạn san hô được phục hồi và quản lý hiệu quả và toàn diện bởi các cộng đồng sống phụ thuộc vào 

thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo cho các mục đích đa dạng sinh học, sinh 

kế, tăng cường trữ lượng cacbon  

                 

192.900  

Kết quả đầu ra 

1313  

Các chương trình tài chính khí hậu và rủi ro thiên tai cho rạn san hô được thí điểm, bao gồm các 

chương trình chuyển giao rủi ro và bảo hiểm để bảo vệ và phục hồi rạn san hô, với sự tham gia của các 

cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ 

                            

-    

Tiểu hợp phần 

(1320) 

Thí điểm tăng diện tích và chất lượng rừng ngập mặn để cung cấp các dịch vụ giảm nhẹ và thích 

ứng của hệ sinh thái dựa trên đa dạng sinh học cũng như sinh kế cho các cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt là phụ nữ  

             

1.700.851  

Kết quả đầu ra 

1321  

Rừng ngập mặn do các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ trồng, phục hồi và 

quản lý nhằm cung cấp nơi cư trú cho đa dạng sinh học, nâng cao khả năng thích ứng của các hệ sinh 

thái, tăng khả năng hấp thụ cacbon, mang lại lợi ích cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, 

đặc biệt là phụ nữ  

             

1.319.436  

Kết quả đầu ra 

1322  

Rừng ngập mặn phân tán được trồng thí điểm do cộng đồng chủ trì, triển khai bởi các cộng đồng sống 

phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ tại các diện tích nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đồng, 

mang lại lợi ích cho sinh kế rừng ngập mặn tổng hợp dựa vào tự nhiên của các cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ 

                 

161.393  

QUẢN LÝ DỰ ÁN 
                

220.022  
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PHỤ LỤC 2 – BẢNG PHÂN BỔ VỐN ODA NĂM ĐẦU TIÊN 

Hoat động 

TỔNG VỐN ODA           80.645  

Tiểu hợp phần (1110) 

Tăng cường tiếp cận công bằng với các dịch vụ thông tin về khí hậu và thiên tai và khí hậu 

nhạy cảm về giới của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt phụ nữ, các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo và chính quyền 

                              
-    

Kết quả đầu ra 1111  Các dịch vụ và hệ thống thông tin về rủi ro thiên tai và khí hậu nhạy cảm về giới được triển khai 
                              

-    

  
1111.1. Lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và cảnh báo sớm tự động tại một số xã được 

lựa chọn kết nối với hệ thống thông tin cấp cao hơn. 
  

  

1111.2. Rà soát và thiết kế khung chính sách để tăng cường PPP cho sự tham gia của khu vực tư 

nhân, đặc biệt là các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, trong các dịch vụ thông tin khí hậu. Rà soát và 

thiết kế khung chính sách để tăng cường PPP cho sự tham gia của khu vực tư nhân, đặc biệt là các 

tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, trong các dịch vụ thông tin khí hậu. 

  

Kết quả đầu ra 1112  

Các dịch vụ tư vấn ứng phó với khí hậu được thiết lập tại địa phương đáp ứng nhu cầu và ưu tiên 

của cả phụ nữ và nam giới nhằm nâng cao khả năng thích ứng kịp thời của người dân trước các sự 

kiện cực đoan  

                              
-    

  
1112.1. Thiết lập các nhóm thông tin khí hậu đa bên do phụ nữ lãnh đạo ở cấp xã/huyện để cùng 

xây dựng các thông điệp tư vấn khí hậu tại địa phương. 
  

  
1112.2. Tổ chức đào tạo cho các thành viên CIG về lập kế hoạch kịch bản có sự tham gia để xây 

dựng các thông điệp cảnh báo sớm cho hành động sớm trên địa bàn, có cân nhắc về giới 
  

  
1112.3. Phát triển và thí điểm ứng dụng truyền thông di động để phổ biến kịp thời các thông tin cập 

nhật về dự báo khí hậu, các sự kiện cực đoan, tác động và hành động ứng phó phù hợp. 
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Kết quả đầu ra 1113  
Tăng cường các hệ thống thông tin tổng hợp và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, tăng cường tiếp cận, sử 

dụng bởi phụ nữ, nam giới và khu vực tư nhân 

                              
-    

  
1113.1. Tiến hành đánh giá năng lực thông tin có cân nhắc về giới để phát triển, duy trì và cập nhật 

hệ thống thông tin khí hậu. 
  

  
1113.2. Hỗ trợ cập nhật và thiết kế hệ thống thông tin tổng hợp về khí hậu và rủi ro thiên tai, dịch 

vụ thông tin về đa dạng sinh học và môi trường với giao diện thân thiện với người sử dụng 
  

Tiểu hợp phần (1120) 

Tăng cường năng lực và sự tham gia của các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc 

biệt phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và chính quyền trong việc lập kế hoạch quản 

lý bảo vệ tài nguyên biển và ven biển có tính đến rủi ro và đảm bảo tính bao trùm.  

                              
-    

Kết quả đầu ra 1121  

Các kế hoạch giảm nhẹ rủi ro dựa vào cộng đồng được xây dựng thông qua các cuộc tham vấn với 

các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và dựa trên dữ liệu phân tách theo 

giới, kiến thức truyền thống/bản địa (phù hợp với chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng của Chính phủ, Kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng)   

                              
-    

  
1121.1. Tài liệu hóa kiến thức truyền thống/bản địa phân tách theo giới và thực hành tốt về biến đổi 

khí hậu, thiên tai, rủi ro và nhu cầu nhạy cảm về giới của cộng đồng. 
  

  

1121.2. Tổ chức đào tạo, tập huấn về biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và lập kế hoạch quản 

lý rủi ro cho cộng đồng địa phương, dựa trên dữ liệu phân tách theo giới, kiến thức truyền thống, 

thực hành tốt, và công nghệ hiện đại. 
  

  

1121.3. Hỗ trợ việc xây dựng các giải pháp giảm nhẹ rủi ro dựa vào cộng đồng có sự tham gia và 

các kế hoạch hành động đáp ứng nhu cầu và ưu tiên của cả phụ nữ và nam giới để triển khai thực 

hiện. 
  



 

87 

 

Kết quả đầu ra 1122  

Các chính sách/kế hoạch quản lý và đồng quản lý cấp tỉnh vùng ven biển và được tăng cường, với 

vai trò và sự tham gia của các cộng đồng dễ bị tổn thương khu vực ven biển, đặc biệt là phụ nữ, các 

tổ chức do phụ nữ lãnh đạo (phù hợp với Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển và Luật Thủy sản)    

                              
-    

  1122.1. Hỗ trợ lập kế hoạch du lịch sinh thái ven biển cấp tỉnh.   

  
1122.2. Hỗ trợ xây dựng các kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cấp tỉnh và các cơ chế giám 

sát và đánh giá. 
  

  1122.3. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đồng quản lý tài nguyên biển và ven biển cấp tỉnh   

Kết quả đầu ra 1123  

Phản hồi/bài học kinh nghiệm từ việc xây dựng chính sách và thực tiễn của tỉnh lồng ghép các giải 

pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên và bình đẳng giới để chống chịu với khí hậu vào các chính sách, 

chiến lược, quy định pháp luật quốc gia 

                              
-    

  

1123.1. Đóng góp thông tin cho quá trình sửa đổi Kế hoạch thích ứng quốc gia và Giám sát và báo 

cáo quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm lồng ghép các giải pháp khí hậu dựa vào thiên 

nhiên (phù hợp với Quyết định 1055/TTg Kế hoạch quốc gia về thích ứng và Quyết định 148/TTg 

hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng). 

  

  
1123.2. Đóng góp thông tin cho quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

(Luật số. 82/2015/QH13 ngày 25/06/2014). 
  

  

1123.3. Đóng góp thông tin cho quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 lồng ghép cách tiếp cận các giải pháp khí hậu dựa vào thiên 

nhiên (Quyết định số 149/2022/QD-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). 

  

  
1123.4. Đóng góp thông tin cho quá trình xây dựng Chiến lược quốc gia mới về biến đổi khí hậu 

đến năm 2050. 
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1123.5. Đóng góp thông tin cho quá trình sửa đổi Đóng góp do quốc gia tự quyết định lồng ghép 

các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên. 
  

Tiểu hợp phần (1210) 

Tăng khả năng tiếp cận tài chính cho phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo trong các 

cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên để áp dụng các giải pháp khí hậu dựa vào thiên 

nhiên trong đồng quản lý và phát triển kinh doanh  

                              
-    

Kết quả đầu ra 1211  

Các chương trình tài chính toàn diện cho các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên do các tổ chức 

do phụ nữ lãnh đạo triển khai để hỗ trợ các sáng kiến đồng quản lý và kinh doanh của phụ nữ và 

các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo  

                              
-    

  

1211.1. Xây dựng danh mục về các thực hành tốt nhất về các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên 

liên quan đến đồng quản lý dựa vào tự nhiên, các sáng kiến kinh doanh thân thiện với môi trường 

và các kế hoạch tài chính. 
  

  

1211.2. Tiến hành tăng cường năng lực để nâng cao kiến thức, kỹ năng của phụ nữ, các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo, để xây dựng các đề xuất đồng quản lý và các dự án đầu tư thân thiện với môi 

trường, phù hợp về tài chính dựa trên các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên.  
  

  
1211.3. Thiết kế các chương trình tài trợ do phụ nữ lãnh đạo cho các giải pháp khí hậu dựa vào 

thiên nhiên, bao gồm quỹ hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp thân thiện với môi trường. 
  

  

1211.4. Cấp tài trợ, đặc biệt là cho các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, doanh nghiệp vừa và nhỏ 

do phụ nữ lãnh đạo, hợp tác xã, để triển khai các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong đồng 

quản lý và phát triển kinh doanh thân thiện với môi trường. 
  

Kết quả đầu ra 1212 

Các kế hoạch quản lý chất thải nhựa đại dương sáng tạo do người lao động thu gom rác thải phi 

chính thức, đặc biệt phụ nữ thiết kế và triển khai nhằm giảm ô nhiễm nhựa từ lĩnh vực thủy sản 

(phù hợp với Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 14/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

                              
-    

  

  

  

1212.1. Hỗ trợ phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch 

hoạt động để thu gom nhựa từ lĩnh vực thủy sản. 
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1212.2. Tổ chức đào tạo cho những người lao động thu gom rác thải phi chính thức, tập trung vào 

phụ nữ để nâng cao nhận thức về an toàn & sức khỏe nghề nghiệp và quyền của người lao động. 
  

1212.3. Cung cấp cho những người lao động thu gom rác thải phi chính thức, tập trung vào phụ nữ 

và ngư dân các công cụ an toàn và thiết bị thân thiện với môi trường (ví dụ: xe đẩy điện và máy 

nén nhựa)  
  

1212.4. Vận hành các điểm thu gom rác thải nhựa do các hợp tác xã/nhóm thu gom rác thải do phụ 

nữ lãnh đạo triển khai. 
  

1212.5. Hỗ trợ củng cố, kiện toàn Chi hội nghề cá/tổ chức cộng đồng nhằm bố sung phụ nữ vào danh 

sách Ban chấp hành Chi hội nghề cá để nâng cao kiến thức, kỹ năng của phụ nữ, các tổ chức do phụ 

nữ lãnh đạo trong bảo vệ môi trường nuôi trồng và khai thác thủy sản tại các xã thực hiện dự án; duy 

trì các hoạt động của các tổ chức cộng đồng về tổ chức sản xuất, kiểm tra, tuần tra, quản lý. 

 

1212.6. Hỗ trợ mô hình sinh kế nuôi trồng thủy sản sinh thái trong khu vực rừng ngập mặn thích ứng 

với điều kiện biến đổi khí hậu.  

1212.7. Tổ chức thu gom rác thải làm sạch môi trường khu vực ven biển, khu vực nuôi trồng, khai 

thác thủy sản phù hợp theo Quyết định số 911/QĐ-Ttg của Thủ tướng chính phủ.  

Tiểu hợp phần (1220) 

Nâng cao năng lực và sự tham gia của các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt 

phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, trong việc thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa vào 

thiên nhiên trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên biển và ven biển đảm bảo tính bao 

trùm.  

                              
-    

Kết quả đầu ra 1221  

Các cơ chế được thiết kế và triển khai nhằm trao quyền cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào 

thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo tham gia hiệu quả vào việc thúc đẩy 

các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên trong quản lý tài nguyên biển và ven biển đảm bảo tính 

bao trùm (phù hợp với Nghị quyết số 36/NQ-TW Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.  

                              
-    

  
1221.1. Tiến hành đánh giá có cân nhắc về giới đối với các khung quản lý biển và ven biển, tập 

trung vào các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên.   
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1221.2. Tăng cường các nền tảng điều phối liên ngành để thúc đẩy đối thoại giữa các tổ chức, cộng 

đồng, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo, tập trung vào các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên. 
  

  

1221.3. Thực hiện chương trình tăng cường năng lực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của phụ nữ, 

các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo tham gia bình đẳng vào việc thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa 

vào thiên nhiên trong quản lý biển và ven biển. 
  

Kết quả đầu ra 1222  

Các quan hệ đối tác Cộng đồng Thực hành (CoP) được xây dựng giữa Chính phủ, khu vực tư nhân 

và cộng đồng nhằm thúc đẩy các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên và bình đẳng giới trong 

phát triển du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn 

                              
-    

  

1222.1. Xây dựng các sản phẩm tri thức nhạy cảm giới về lồng ghép các tiêu chuẩn môi trường, 

chuẩn mực xã hội và các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên vào thiết kế du lịch sinh thái kết 

hợp với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn dựa vào tự nhiên. 
  

  
1222.2. Thiết lập CoP do phụ nữ lãnh đạo cho cộng đồng du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du 

lịch nông nghiệp nông thôn để hợp tác và học hỏi. 
  

  

1222.3. Thí điểm áp dụng các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên và tiêu chuẩn môi trường 

trong hoạt động du lịch sinh thái kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn dựa vào tự 

nhiên của doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. 
  

Tiểu hợp phần (1310) 

Các khu bảo tồn rừng ngập mặn và rạn san hô được thành lập và quản lý hiệu quả để bảo 

tồn đa dạng sinh học, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích cho các cộng 

đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ. 

                              
-    

Kết quả đầu ra 1311 
Các khu bảo tồn đa dạng sinh học mới được thành lập và quản lý hiệu quả với đại diện từ các cộng 

đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức chú trọng vào phụ nữ  

                              
-    

  1311.1. Chuẩn bị hồ sơ cho các khu bảo tồn bao gồm nhu cầu quản lý cơ bản và tối ưu.   
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1311.2. Lập hồ sơ đề xuất thành lập khu bảo tồn, bao gồm cả việc phân vùng, để chính phủ thành 

lập chính thức. 
  

  
1311.3. Thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực khu bảo tồn có cân nhắc về giới cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý khu bảo tồn biển. 
  

  
1311.4. Xây dựng kế hoạch quản lý khu bảo tồn 5 năm, bao gồm các kế hoạch hoạt động về tuần 

tra, giám sát, nâng cao nhận thức, tạo doanh thu. 
  

  1311.5. Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban quản lý khu bảo tồn để triển khai hoạt động quản lý hiệu quả.   

  1311.6. Thí điểm chi trả dịch vụ hệ sinh thái biển do người sử dụng dịch vụ chi trả.   

Kết quả đầu ra 1312  

Các rạn san hô được phục hồi và quản lý hiệu quả và toàn diện bởi các cộng đồng sống phụ thuộc 

vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo cho các mục đích đa dạng sinh 

học, sinh kế, tăng cường trữ lượng cacbon  

                              
-    

  
1312.1. Thiết kế chương trình quản lý và thí điểm trồng san hô, bao gồm quy trình vận hành tiêu 

chuẩn.  
  

  
1312.2. Tập huấn cho Ban quản lý khu bảo tồn biển và cộng đồng, đặc biệt phụ nữ, về trồng và 

chăm sóc san hô. 
  

  1312.3. Tiến hành trồng thí điểm san hô cùng với phụ nữ, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo.   

Kết quả đầu ra 1313  

Các chương trình tài chính khí hậu và rủi ro thiên tai cho rạn san hô được thí điểm, bao gồm các 

chương trình chuyển giao rủi ro và bảo hiểm để bảo vệ và phục hồi rạn san hô, với sự tham gia của 

các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ 

                              
-    

  
1313.1. Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương và định giá giá trị kinh tế của các rạn san hô và các dịch 

vụ hệ sinh thái, đồng thời dự toán kinh phí cho các hành động ứng phó khẩn cấp. 
  

  
1313.2. Phân tích khung pháp lý-quy định và thể chế, cơ chế chính sách tài chính công cấp quốc 

gia/cấp tỉnh. 
  

  
1313.3. Phát triển các giải pháp bảo hiểm và chuyển giao rủi ro để hỗ trợ tài chính nhanh chóng 

cho việc phục hồi san hô. 
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Tiểu hợp phần (1320) 

Thí điểm tăng diện tích và chất lượng rừng ngập mặn để cung cấp các dịch vụ giảm nhẹ và 

thích ứng của hệ sinh thái dựa trên đa dạng sinh học cũng như sinh kế cho các cộng đồng 

sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt là phụ nữ  

                     

58.643  

Kết quả đầu ra 1321  

Rừng ngập mặn do các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ trồng, phục hồi 

và quản lý nhằm cung cấp nơi cư trú cho đa dạng sinh học, nâng cao khả năng thích ứng của các hệ 

sinh thái, tăng khả năng hấp thụ cacbon, mang lại lợi ích cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào 

thiên nhiên, đặc biệt là phụ nữ  

                     

55.000  

  
1321.1. Rà soát các thực hành tốt nhất trong thí điểm trồng rừng ngập mặn, phục hồi và chăm sóc 

rừng ngập mặn. 
  

  
1321.2. Thiết kế các kế hoạch phục hồi rừng ngập mặn theo địa bàn cụ thể với các hạng mục khảo 

sát địa điểm, đánh giá tác động môi trường và xã hội và đánh giá thủy văn  
  

  
1321.3. Tiến hành tập huấn cho cộng đồng và các tổ bảo vệ rừng, đặc biệt là phụ nữ, về phục hồi 

và quản lý rừng ngập mặn. 

                    

5.000  

  
1321.4. Thực hiện phục hồi rừng ngập mặn tại chỗ có sự tham gia của phụ nữ, các tổ chức do phụ 

nữ lãnh đạo. 

                  

50.000  

  1321.5.  Thực hiện giám sát rừng ngập mặn, bao gồm kiểm kê trữ lượng cacbon.   

  
1321.6. Rà soát, thu thập ý kiến phản hồi/bài học kinh nghiệm về trồng và phục hồi rừng ngập mặn 

để đóng góp cho các chính sách về rừng ngập mặn và đất ngập nước quốc gia. 
  

Kết quả đầu ra 1322  

Rừng ngập mặn phân tán được trồng thí điểm do cộng đồng chủ trì, triển khai bởi các cộng đồng 

sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ tại các diện tích nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng 

đồng, mang lại lợi ích cho sinh kế rừng ngập mặn tổng hợp dựa vào tự nhiên của các cộng đồng 

sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt phụ nữ 

                       

3.643  

  
1322.1. Xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) để đánh giá địa bàn, kỹ thuật trồng cây 

phân tán và chăm sóc rừng ngập mặn. 
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1322.2. Tiến hành tập huấn cho cộng đồng, đặc biệt phụ nữ, về kỹ thuật trồng cây phân tán và 

chăm sóc rừng ngập mặn. 

                    

3.643  

  
1322.3. Tiến hành trồng thí điểm rừng ngập mặn phân tán có mục tiêu với sự tham gia của phụ nữ, 

các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo. 
  

  1322.4. Hỗ trợ cộng đồng bảo vệ và, chăm sóc rừng ngập mặn phân tán, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ.   

PMC QUẢN LÝ DỰ ÁN          22.002  
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PHỤ LỤC 3 -1: DỰ TOÁN TỔNG THỂ VỐN ĐỐI ỨNG 

 

STT Nội dung chi 
Tổng cộng 

đồng) 

Chia theo năm thực hiện 

(2024 - 2029) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 
Tổng cộng 

nguồn vốn đối 

ứng 

5.558.148.000 918.884.000 918.884.000 918.884.000 933.832.000 933.832.000 933.832.000 

1 
Phụ cấp QLDA 

và tiền công 

2.397.084.000 392.040.000 392.040.000 392.040.000 406.988.000 406.988.000 406.988.000 

2 
Chi mua vật tư 

văn phòng 

816.000.000 136.000.000 136.000.000 136.000.000 136.000.000 136.000.000 136.000.000 

3 

Chi thanh toán 

thông tin, liên 

lạc 

118.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 

4 
Chi hội họp, tập 

huấn 

662.160.000 110.360.000 110.360.000 110.360.000 110.360.000 110.360.000 110.360.000 

5 

Chi công tác phí 

cho hoạt động 

kiểm tra, giám 

sát của chủ đầu 

tư và dự án 

976.104.000 162.684.000 162.684.000 162.684.000 162.684.000 162.684.000 162.684.000 

6 Chi phí khác 588.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 
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PHỤ LỤC 3-2: DỰ TOÁN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM ĐẦU TIÊN 

 

STT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 

 Tổng cộng    918.884.000 

1 Phụ cấp QLDA và tiền công    392.040.000 

1.1 Phụ cấp QLDA (30%) Tháng 12 32.670.000 392.040.000 

2 Chi mua vật tư văn phòng   - 136.000.000 

2.1 Văn phòng phẩm Tháng 12 3.000.000 36.000.000 

2.2 
Nhóm thiết bị văn phòng + phần mềm hỗ trợ, thuê văn 

phòng 
năm 1 - 100.000.000 

3 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền   - 19.800.000 

3.1 Cước điện thoại trong nước Tháng 12 1.000.000 12.000.000 

3.2 Cước chuyển phát nhanh, gửi thư Tháng 12 100.000 1.200.000 

3.3 Cước Intenet Tháng 12 550.000 6.600.000 

4 Chi hội họp giữa BQL với các đơn vị có liên quan.    110.360.000 

4.1. 
Chi họp xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm cho dự án 

và đánh giá hàng tháng (20 người x 10cuộc/năm) 
Cuộc 10  26.780.000 

4.3 
Chi Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án 

hàng năm (70 người/cuộc/năm) 
   28.400.000 
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5 
Chi công tác phí cho Ban Quản lý dự án đi kiểm tra, 

giám sát dự án trên địa bàn triển khai 
   162.684.000 

6 Chi phí khác   - 98.000.000 

6.1 Thuê lao động trong nước, Vệ sinh văn phòng, … Tháng 12 1.000.000 12.000.000 

6.2 Dịch vụ công cộng (điện, nước, xăng xe) Tháng 12 3.000.000 36.000.000 

6.3 
Các khoản liên quan đến đấu thầu, giám sát….và các 

khoản khác 
năm   50.000.000 
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PHỤ LỤC4. KHUNG LOGIC TỔNG THỂ CỦA DỰ ÁN 

Mục tiêu têu tổng thể 

Nâng cao tính chống chịu biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, và tăng cường đa dạng sinh học biển và ven 

bờ  

Hợp phần 1:  

Tăng cường năng lực của chính quyền và cộng 

đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt phụ nữ, 

trong áp dụng lập kế hoạch thông tin đáp ứng giới 

và có tính đến rủi ro cho thích ứng với biến đổi 

khí hậu với các đồng lợi ích về môi trường. 

Hợp phần 2  

Tăng cường năng lực và lãnh đạo của phụ nữ và 

các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo để triển khai các 

giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên cho kinh 

tế biển và sinh kế bền vững với đồng lợi ích về 

thích ứng và bảo tồn đa dạng sinh học. 

 

Hợp phần 3  

Tăng cường năng lực của chính quyền, đặc biệt 

phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo của 

các cộng đồng sống phụ thuộc vào tự nhiên 

trong bảo vệ đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh 

thái với đồng lợi ích về thích ứng và giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu. 

 

Tiểu hợp phần (1110) 

Tăng cường tiếp cận 

công bằng với các dịch 

vụ thông tin về khí hậu 

và thiên tai và khí hậu 

nhạy cảm về giới của 

cộng đồng ven biển dễ 

bị tổn thương, đặc biệt 

phụ nữ, các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo và 

chính quyền 

 

Tiểu hợp phần (1120) 

Tăng cường năng lực và 

sự tham gia của các 

cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên, 

đặc biệt phụ nữ và các 

tổ chức do phụ nữ lãnh 

đạo và chính quyền 

trong việc lập kế hoạch 

quản lý bảo vệ tài 

nguyên biển và ven 

biển có tính đến rủi ro 

Tiểu hợp phần (1210) 

Tăng khả năng tiếp cận 

tài chính cho phụ nữ và 

các tổ chức do phụ nữ 

lãnh đạo trong các 

cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên 

để áp dụng các giải 

pháp khí hậu dựa vào 

thiên nhiên trong đồng 

quản lý và phát triển 

kinh doanh  

Tiểu hợp phần (1220) 

Nâng cao năng lực và 

sự tham gia của các 

cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên, 

đặc biệt phụ nữ và các 

tổ chức do phụ nữ lãnh 

đạo, trong việc thúc 

đẩy các giải pháp khí 

hậu dựa vào thiên 

nhiên trong quản lý, 

khai thác sử dụng tài 

nguyên biển và ven 

Tiểu hợp phần (1310) 

Các khu bảo tồn rừng 

ngập mặn và rạn san 

hô được thành lập và 

quản lý hiệu quả để 

bảo tồn đa dạng sinh 

học, thích ứng và giảm 

nhẹ biến đổi khí hậu, 

mang lại lợi ích cho 

các cộng đồng sống 

phụ thuộc vào thiên 

nhiên, đặc biệt phụ nữ. 

Tiểu hợp phần (1320) 

Thí điểm tăng diện tích 

và chất lượng rừng 

ngập mặn để cung cấp 

các dịch vụ giảm nhẹ 

và thích ứng của hệ 

sinh thái dựa trên đa 

dạng sinh học cũng 

như sinh kế cho các 

cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên, 

đặc biệt là phụ nữ  
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 và đảm bảo tính bao 

trùm. 
biển đảm bảo tính bao 

trùm. 

 

 

Kết quả đầu ra 

1111Các dịch vụ và hệ 

thống thông tin về rủi ro 

thiên tai và khí hậu nhạy 

cảm về giới được triển 

khai 

Hoạt động:  

1111.1. Lắp đặt hệ thống 

quan trắc khí tượng thủy 

văn và cảnh báo sớm tự 

động tại một số xã được 

lựa chọn kết nối với hệ 

thống thông tin cấp cao 

hơn. 

1111.2.Rà soát và thiết 

kế khung chính sách để 

tăng cường PPP cho sự 

tham gia của khu vực tư 

nhân, đặc biệt là các tổ 

chức do phụ nữ lãnh 

đạo, trong các dịch vụ 

thông tin khí hậu. 

Kết quả đầu ra 1112 

Các dịch vụ tư vấn ứng 

phó với khí hậu được 

thiết lập tại địa phương 

đáp ứng nhu cầu và ưu 

Kết quả đầu ra 1121  

Các kế hoạch giảm nhẹ 

rủi ro dựa vào cộng 

đồng được xây dựng 

thông qua các cuộc 

tham vấn với các cộng 

đồng sống phụ thuộc 

vào thiên nhiên, đặc 

biệt phụ nữ và dựa trên 

dữ liệu phân tách theo 

giới, kiến thức truyền 

thống/bản địa (phù hợp 

với chương trình quản 

lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng của 

Chính phủ, Kế hoạch 

giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai dựa vào cộng đồng)   

Hoạt động:  

1121.1.Tài liệu hóa 

kiến thức truyền 

thống/bản địa phân tách 

theo giới và thực hành 

tốt về biến đổi khí hậu, 

thiên tai, rủi ro và nhu 

cầu nhạy cảm về giới 

của cộng đồng. 

1121.2.Tổ chức đào 

tạo, tập huấn về biến 

Kết quả đầu ra 

1211Các chương trình 

tài chính toàn diện cho 

các giải pháp khí hậu 

dựa vào thiên nhiên do 

các tổ chức do phụ nữ 

lãnh đạo triển khai để 

hỗ trợ các sáng kiến 

đồng quản lý và kinh 

doanh của phụ nữ và 

các tổ chức do phụ nữ 

lãnh đạo  

Hoạt động:  

1211.1.Xây dựng danh 

mục về các thực hành 

tốt nhất về các giải 

pháp khí hậu dựa vào 

thiên nhiên liên quan 

đến đồng quản lý dựa 

vào tự nhiên, các sáng 

kiến kinh doanh thân 

thiện với môi trường 

và các kế hoạch tài 

chính. 

1211.2.Tiến hành tăng 

cường năng lực để 

nâng cao kiến thức, kỹ 

năng của phụ nữ, các 

Kết quả đầu ra 1221 

Các cơ chế được thiết 

kế và triển khai nhằm 

trao quyền cho các 

cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên, 

đặc biệt phụ nữ và các 

tổ chức do phụ nữ lãnh 

đạo tham gia hiệu quả 

vào việc thúc đẩy các 

giải pháp khí hậu dựa 

vào thiên nhiên trong 

quản lý tài nguyên 

biển và ven biển đảm 

bảo tính bao trùm (phù 

hợp với Nghị quyết số 

36/NQ-TW Chiến lược 

phát triển bền vững 

kinh tế biển.  

Hoạt động:  

1221.1.Tiến hành đánh 

giá có cân nhắc về giới 

đối với các khung 

quản lý biển và ven 

biển, tập trung vào các 

giải pháp khí hậu dựa 

vào thiên nhiên.   

Kết quả đầu ra 1311 

Các khu bảo tồn đa 

dạng sinh học mới 

được thành lập và 

quản lý hiệu quả với 

đại diện từ các cộng 

đồng sống phụ thuộc 

vào thiên nhiên, đặc 

biệt phụ nữ và các tổ 

chức chú trọng vào 

phụ nữ  

Hoạt động:  

1311.1. Chuẩn bị hồ sơ 

cho các khu bảo tồn 

bao gồm nhu cầu quản 

lý cơ bản và tối ưu. 

1311.2.Lập hồ sơ đề 

xuất thành lập khu bảo 

tồn, bao gồm cả việc 

phân vùng, để chính 

phủ thành lập chính 

thức. 

1311.3.Thực hiện Kế 

hoạch nâng cao năng 

lực khu bảo tồn có cân 

nhắc về giới cho Sở 

Tài nguyên và Môi 

Kết quả đầu ra 1321  

Rừng ngập mặn do các 

cộng đồng sống phụ 

thuộc vào thiên nhiên, 

đặc biệt phụ nữ trồng, 

phục hồi và quản lý 

nhằm cung cấp nơi cư 

trú cho đa dạng sinh 

học, nâng cao khả 

năng thích ứng của 

các hệ sinh thái, tăng 

khả năng hấp thụ 

cacbon, mang lại lợi 

ích cho các cộng đồng 

sống phụ thuộc vào 

thiên nhiên, đặc biệt là 

phụ nữ  

Hoạt động:  

1321.1.Rà soát các 

thực hành tốt nhất 

trong thí điểm trồng 

rừng ngập mặn, phục 

hồi và chăm sóc rừng 

ngập mặn. 

1321.2. 

Thiết kế các kế hoạch 

phục hồi rừng ngập 
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tiên của cả phụ nữ và 

nam giới nhằm nâng cao 

khả năng thích ứng kịp 

thời của người dân 

trước các sự kiện cực 

đoan  

1112.1.Thiết lập các 

nhóm thông tin khí hậu 

đa bên do phụ nữ lãnh 

đạo ở cấp xã/huyện để 

cùng xây dựng các 

thông điệp tư vấn khí 

hậu tại địa phương. 

1112.2.Tổ chức đào tạo 

cho các thành viên CIG 

về lập kế hoạch kịch bản 

có sự tham gia để xây 

dựng các thông điệp 

cảnh báo sớm cho hành 

động sớm trên địa bàn, 

có cân nhắc về giới 

1112.3.Phát triển và thí 

điểm ứng dụng truyền 

thông di động để phổ 

biến kịp thời các thông 

tin cập nhật về dự báo 

khí hậu, các sự kiện cực 

đoan, tác động và hành 

động ứng phó phù hợp. 

đổi khí hậu, quản lý rủi 

ro thiên tai và lập kế 

hoạch quản lý rủi ro cho 

cộng đồng địa phương, 

dựa trên dữ liệu phân 

tách theo giới, kiến thức 

truyền thống, thực hành 

tốt, và công nghệ hiện 

đại. 

1121.3.Hỗ trợ việc xây 

dựng các giải pháp 

giảm nhẹ rủi ro dựa vào 

cộng đồng có sự tham 

gia và các kế hoạch 

hành động đáp ứng nhu 

cầu và ưu tiên của cả 

phụ nữ và nam giới để 

triển khai thực hiện. 

Kết quả đầu ra 1122 

Các chính sách/kế 

hoạch quản lý và đồng 

quản lý cấp tỉnh vùng 

ven biển và được tăng 

cường, với vai trò và sự 

tham gia của các cộng 

đồng dễ bị tổn thương 

khu vực ven biển, đặc 

biệt là phụ nữ, các tổ 

chức do phụ nữ lãnh 

đạo (phù hợp với Nghị 

quyết số 36/NQ-TW của 

Bộ Chính trị về Chiến 

lược phát triển bền 

tổ chức do phụ nữ lãnh 

đạo, để xây dựng các 

đề xuất đồng quản lý 

và các dự án đầu tư 

thân thiện với môi 

trường, phù hợp về tài 

chính dựa trên các giải 

pháp khí hậu dựa vào 

thiên nhiên.  

1211.3.Thiết kế các 

chương trình tài trợ do 

phụ nữ lãnh đạo cho 

các giải pháp khí hậu 

dựa vào thiên nhiên, 

bao gồm quỹ hỗ trợ 

các mô hình khởi 

nghiệp thân thiện với 

môi trường. 

1211.4.Cấp tài trợ, đặc 

biệt là cho các hộ gia 

đình do phụ nữ làm 

chủ hộ, doanh nghiệp 

vừa và nhỏ do phụ nữ 

lãnh đạo, hợp tác xã, 

để triển khai các giải 

pháp khí hậu dựa vào 

thiên nhiên trong đồng 

quản lý và phát triển 

kinh doanh thân thiện 

với môi trường. 

1221.2.Tăng cường 

các nền tảng điều phối 

liên ngành để thúc đẩy 

đối thoại giữa các tổ 

chức, cộng đồng, các 

tổ chức do phụ nữ lãnh 

đạo, tập trung vào các 

giải pháp khí hậu dựa 

vào thiên nhiên. 

1221.3.Thực hiện 

chương trình tăng 

cường năng lực nhằm 

nâng cao năng lực lãnh 

đạo của phụ nữ, các tổ 

chức do phụ nữ lãnh 

đạo tham gia bình 

đẳng vào việc thúc đẩy 

các giải pháp khí hậu 

dựa vào thiên nhiên 

trong quản lý biển và 

ven biển. 

Kết quả đầu ra 1222 

Các quan hệ đối tác 

Cộng đồng Thực hành 

(CoP) được xây dựng 

giữa Chính phủ, khu 

vực tư nhân và cộng 

đồng nhằm thúc đẩy 

các giải pháp khí hậu 

dựa vào thiên nhiên và 

bình đẳng giới trong 

trường/Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ban quản 

lý khu bảo tồn biển. 

1311.4.Xây dựng kế 

hoạch quản lý khu bảo 

tồn 5 năm, bao gồm 

các kế hoạch hoạt 

động về tuần tra, giám 

sát, nâng cao nhận 

thức, tạo doanh thu. 

1311.5. Hỗ trợ kỹ 

thuật cho Ban quản lý 

khu bảo tồn để triển 

khai hoạt động quản lý 

hiệu quả. 

1311.6.Thí điểm chi 

trả dịch vụ hệ sinh thái 

biển do người sử dụng 

dịch vụ chi trả. 

Kết quả đầu ra 1312 

Các rạn san hô được 

phục hồi và quản lý 

hiệu quả và toàn diện 

bởi các cộng đồng 

sống phụ thuộc vào 

thiên nhiên, đặc biệt 

phụ nữ, các tổ chức do 

phụ nữ lãnh đạo cho 

các mục đích đa dạng 

mặn theo địa bàn cụ 

thể với các hạng mục 

khảo sát địa điểm, 

đánh giá tác động môi 

trường và xã hội và 

đánh giá thủy văn  

1321.3.Tiến hành tập 

huấn cho cộng đồng và 

các tổ bảo vệ rừng, đặc 

biệt là phụ nữ, về phục 

hồi và quản lý rừng 

ngập mặn. 

1321.4. Thực hiện 

phục hồi rừng ngập 

mặn tại chỗ có sự tham 

gia của phụ nữ, các tổ 

chức do phụ nữ lãnh 

đạo. 

1321.5.Thực hiện 

giám sát rừng ngập 

mặn, bao gồm kiểm kê 

trữ lượng cacbon. 

1321.6.Rà soát, thu 

thập ý kiến phản 

hồi/bài học kinh 

nghiệm về trồng và 

phục hồi rừng ngập 

mặn để đóng góp cho 

các chính sách về rừng 



 

100 

 

Kết quả đầu ra 

1113Tăng cường các hệ 

thống thông tin tổng hợp 

và đổi mới sáng tạo cấp 

tỉnh, tăng cường tiếp 

cận, sử dụng bởi phụ nữ, 

nam giới và khu vực tư 

nhân 

Hoạt động:  

1113.1.Tiến hành đánh 

giá năng lực thông tin có 

cân nhắc về giới để phát 

triển, duy trì và cập nhật 

hệ thống thông tin khí 

hậu. 

1113.2.Hỗ trợ cập nhật 

và thiết kế hệ thống 

thông tin tổng hợp về 

khí hậu và rủi ro thiên 

tai, dịch vụ thông tin về 

đa dạng sinh học và môi 

trường với giao diện 

thân thiện với người sử 

dụng. 

 

 

 

vững kinh tế biển và 

Luật Thủy sản)    

Hoạt động: 

1122.1. Hỗ trợ xây 

dựng các kế hoạch du 

lịch sinh thái ven biển 

của tỉnh. 

1122.2.Hỗ trợ xây dựng 

các kế hoạch thích ứng 

với biến đổi khí hậu cấp 

tỉnh và các cơ chế giám 

sát và đánh giá. 

1122.3.Hỗ trợ xây dựng 

kế hoạch đồng quản lý 

tài nguyên biển và ven 

biển cấp tỉnh. 

Kết quả đầu ra 1123 

Phản hồi/bài học kinh 

nghiệm từ việc xây 

dựng chính sách và 

thực tiễn của tỉnh lồng 

ghép các giải pháp khí 

hậu dựa vào thiên nhiên 

và bình đẳng giới để 

chống chịu với khí hậu 

vào các chính sách, 

chiến lược, quy định 

pháp luật quốc gia 

Hoạt động: 

Kết quả đầu ra 1212: 

Các kế hoạch quản lý 

chất thải nhựa đại 

dương sáng tạo do 

người lao động thu 

gom rác thải phi chính 

thức, đặc biệt phụ nữ 

thiết kế và triển khai 

nhằm giảm ô nhiễm 

nhựa từ lĩnh vực thủy 

sản (phù hợp với 

Quyết định số 

1746/QĐ-TTg ngày 

14/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về 

việc ban hành Kế 

hoạch hành động quốc 

gia về quản lý rác thải 

nhựa đại dương đến 

năm 2030. 

Hoạt động:  

1212.1.Hỗ trợ phụ nữ, 

các tổ chức do phụ nữ 

lãnh đạo xây dựng kế 

hoạch kinh doanh và 

kế hoạch hoạt động để 

thu gom nhựa từ lĩnh 

vực thủy sản. 

1212.2.Tổ chức đào 

tạo cho những người 

lao động thu gom rác 

phát triển du lịch sinh 

thái kết hợp với phát 

triển du lịch nông 

nghiệp nông thôn 

Hoạt động: 

1222.1.Xây dựng các 

sản phẩm tri thức nhạy 

cảm giới về lồng ghép 

các tiêu chuẩn môi 

trường, chuẩn mực xã 

hội và các giải pháp 

khí hậu dựa vào thiên 

nhiên vào thiết kế du 

lịch sinh thái kết hợp 

với phát triển du lịch 

nông nghiệp nông thôn 

dựa vào tự nhiên. 

1222.2.Thiết lập CoP 

do phụ nữ lãnh đạo cho 

cộng đồng du lịch sinh 

thái kết hợp với phát 

triển du lịch nông 

nghiệp nông thôn để 

hợp tác và học hỏi. 

1222.3.Thí điểm áp 

dụng các giải pháp khí 

hậu dựa vào thiên 

nhiên và tiêu chuẩn 

môi trường trong hoạt 

động du lịch sinh thái 

sinh học, sinh kế, tăng 

cường trữ lượng 

cacbon  

Hoạt động:  

1312.1.Thiết kế 

chương trình quản lý 

và thí điểm trồng san 

hô, bao gồm quy trình 

vận hành tiêu chuẩn.  

1312.2.Tập huấn cho 

Ban quản lý khu bảo 

tồn biển và cộng đồng, 

đặc biệt phụ nữ, về 

trồng và chăm sóc san 

hô. 

1312.3.Tiến hành 

trồng thí điểm san hô 

cùng với phụ nữ, các tổ 

chức do phụ nữ lãnh 

đạo. 

Kết quả đầu ra 1313  

Các chương trình tài 

chính khí hậu và rủi ro 

thiên tai cho rạn san 

hô được thí điểm, bao 

gồm các chương trình 

chuyển giao rủi ro và 

bảo hiểm để bảo vệ và 

phục hồi rạn san hô, 

ngập mặn và đất ngập 

nước quốc gia. 

Kết quả đầu ra 1322 

Thí điểm trồng rừng 

ngập mặn phân tán do 

cộng đồng chủ trì, 

triển khai bởi các cộng 

đồng sống phụ thuộc 

vào thiên nhiên, đặc 

biệt phụ nữ tại các 

diện tích nuôi trồng 

thủy sản dựa vào cộng 

đồng, mang lại lợi ích 

cho sinh kế rừng ngập 

mặn tổng hợp dựa vào 

tự nhiên của các cộng 

đồng sống phụ thuộc 

vào thiên nhiên, đặc 

biệt phụ nữ 

1322.1.Xây dựng quy 

trình vận hành tiêu 

chuẩn (SOP) để đánh 

giá địa bàn, kỹ thuật 

trồng cây phân tán và 

chăm sóc rừng ngập 

mặn. 

1322.2. Tiến hành tập 

huấn cho cộng đồng, 

đặc biệt phụ nữ, về kỹ 

thuật trồng cây phân 



 

101 

 

1123.1. Đóng góp 

thông tin cho quá trình 

sửa đổi Kế hoạch thích 

ứng quốc gia và Giám 

sát và báo cáo quốc gia 

về thích ứng với biến 

đổi khí hậu nhằm lồng 

ghép các giải pháp khí 

hậu dựa vào thiên nhiên 

(phù hợp với Quyết 

định 1055/TTg Kế 

hoạch quốc gia về thích 

ứng và Quyết định 

148/TTg hệ thống giám 

sát và đánh giá hoạt 

động thích ứng). 

1123.2.Đóng góp thông 

tin cho quá trình sửa đổi 

Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

(Luật số. 

82/2015/QH13 

ngày25/06/2014). 

1123.3. Đóng góp 

thông tin cho quá trình 

thực hiện Chiến lược 

quốc gia về đa dạng 

sinh học đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 

2050 lồng ghép cách 

tiếp cận các giải pháp 

khí hậu dựa vào thiên 

nhiên (Quyết định số 

thải phi chính thức, tập 

trung vào phụ nữ để 

nâng cao nhận thức về 

an toàn & sức khỏe 

nghề nghiệp và quyền 

của người lao động. 

1212.3.Cung cấp cho 

những người lao động 

thu gom rác thải phi 

chính thức, tập trung 

vào phụ nữ và ngư dân 

các công cụ an toàn và 

thiết bị thân thiện với 

môi trường (ví dụ: xe 

đẩy điện và máy nén 

nhựa)  

1212.4.Vận hành các 

điểm thu gom rác thải 

nhựa do các hợp tác 

xã/nhóm thu gom rác 

thải do phụ nữ lãnh 

đạo triển khai. 

1212.5. Hỗ trợ củng 

cố, kiện toàn Chi hội 

nghề cá/tổ chức cộng 

đồng nhằm bố sung 

phụ nữ vào danh sách 

Ban chấp hành Chi hội 

nghề cá để nâng cao 

kiến thức, kỹ năng của 

phụ nữ, các tổ chức do 

kết hợp với phát triển 

du lịch nông nghiệp 

nông thôn dựa vào tự 

nhiên của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa và 

các hợp tác xã do phụ 

nữ làm chủ. 

 

 

 

 

với sự tham gia của 

các cộng đồng sống 

phụ thuộc vào thiên 

nhiên, đặc biệt phụ nữ  

Hoạt động:  

1313.1.Đánh giá mức 

độ dễ bị tổn thương và 

định giá giá trị kinh tế 

của các rạn san hô và 

các dịch vụ hệ sinh 

thái, đồng thời dự toán 

kinh phí cho các hành 

động ứng phó khẩn 

cấp. 

1313.2.Phân tích 

khung pháp lý-quy 

định và thể chế, cơ chế 

chính sách tài chính 

công cấp quốc gia/cấp 

tỉnh. 

1313.3.Phát triển các 

giải pháp bảo hiểm và 

chuyển giao rủi ro để 

hỗ trợ tài chính nhanh 

chóng cho việc phục 

hồi san hô. 

1212.6. Tổ chức điều 

tra, đánh giá nguồn lợi 

thủy sản và môi trường 

tán và chăm sóc rừng 

ngập mặn. 

1322.3. Tiến hành 

trồng thí điểm rừng 

ngập mặn phân tán có 

mục tiêu với sự tham 

gia của phụ nữ, các tổ 

chức do phụ nữ lãnh 

đạo. 

1322.4.Hỗ trợ cộng 

đồng bảo vệ và, chăm 

sóc rừng ngập mặn 

phân tán, ưu tiên hỗ trợ 

phụ nữ. 
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149/2022/QD-TTg 

ngày 28/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược 

quốc gia về đa dạng 

sinh học đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 

2050). 

1123.4. Đóng góp 

thông tin cho quá trình 

xây dựng Chiến lược 

quốc gia mới về biến 

đổi khí hậu đến năm 

2050. 

1123.5. Đóng góp 

thông tin cho quá trình 

sửa đổi Đóng góp do 

quốc gia tự quyết định 

lồng ghép các giải pháp 

khí hậu dựa vào thiên 

nhiên. 

phụ nữ lãnh đạo trong 

bảo vệ môi trường 

nuôi trồng và khai thác 

thủy sản tại các xã thực 

hiện dự án; duy trì các 

hoạt động của các tổ 

chức cộng đồng về tổ 

chức sản xuất, kiểm 

tra, tuần tra, quản lý. 

1212.6. Hỗ trợ mô 

hình sinh kế nuôi trồng 

thủy sản sinh thái 

trong khu vực rừng 

ngập mặn thích ứng 

với điều kiện biến đổi 

khí hậu. 

1212.7. Tổ chức thu 

gom rác thải làm sạch 

môi trường khu vực 

ven biển, khu vực nuôi 

trồng, khai thác thủy 

sản phù hợp theo 

Quyết định số 

911/QĐ-Ttg của Thủ 

tướng chính phủ. 

 

sống của loài thủy sản; 

điều tra thống kê nghề 

khai thác, sản lượng 

khai thác; Thả giống 

thủy sản bản địa để cân 

bằng sinh thái, làm 

sạch môi trường và tái 

tạo nguồn lợi thủy sản. 
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PHỤ LỤC 5. KHUNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

Kết quả cuối 

cùng 

         

1000 

Nâng cao tính 

chống chịu 

biến đổi khí 

hậu của cộng 

đồng ven biển 

dễ bị tổn 

thương, đặc 

biệt là phụ nữ, 

và tăng cường 

đa dạng sinh 

học biển và 

ven bờ ở Việt 

Nam. 

# người hưởng lợi 

trực tiếp và gián 

tiếp từ các hoạt 

động của dự án, 

phân chia theo 

giới tính, tuổi, và 

nhóm xã hội.88 

 

0 20.000 người 

hưởng lợi trực 

tiếp và 

200.000 

người hưởng 

lợi gián tiếp, 

trong đó phụ 

nữ chiếm 

75%.  

Báo cáo dự 

án, báo cáo 

của địa 

phương, và 

thông tin báo 

chí. 

Phiếu điều tra 

chi tiết với 

người hưởng 

lợi và nhóm 

phụ nữ. Khảo 

sát sinh kế. 

 

Giữa kỳ và 

cuối kỳ 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính phủ       

 

# ha được tăng 

cường bảo tồn đa 

dạng sinh học.  

0 50.000 ha.  Báo cáo khu 

bảo tồn, báo 

cáo cấp tỉnh. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo và kế 

hoạch.  

Giữa kỳ và 

cuối kỳ 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

Bình Định 

26,000 ha; 

Thừa Thiên – 

Huế  2,072 ha 

+ 3,500 ha; 

Sóc Trăng 

25,334 ha 

Kết quả 

trung gian 

        

 

88 Societal group refers to grouping based on ethnicity, profession, marital status, province, disability, and others. The specific groups for each indicator will be defined during the formulation of the Gender Action Plan  
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KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

1100 

Tăng cường 

năng lực của 

chính quyền 

và cộng đồng 

ven biển dễ bị 

tổn thương, 

đặc biệt là phụ 

nữ, trong áp 

dụng lập kế 

hoạch thông 

tin đáp ứng 

giới và có tính 

đến rủi ro cho 

thích ứng biến 

đổi khí hậu 

với các đồng 

lợi ích về môi 

trường. 

%/# chính sách và 

kế hoạch được 

xây dựng tính đến 

tăng cường bình 

đẳng giới và tính 

sẵn sàng với biến 

đổi khí hậu.  

 

 

Không áp 

dụng 

60% Chính sách 

của tỉnh, các 

kế hoạch địa 

phương. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo, chính 

sách, kết 

hoạch, luật. 

 

 

Giữa kỳ và 

cuối kỳ 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 

Mức độ (1-5) mà 

cộng đồng áp 

dụng thông tin rủi 

ro khí hậu, phân 

chia theo giới, 

tuổi, nhóm xã hội. 

1 4 Khảo sát, 

phỏng vấn. 

Phân tích 

khảo sát. 

Giữa kỳ và 

cuối kỳ 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

“1” là “Không 

áp dụng”, “5” 

Áp dụng hoàn 

toàn” 

1200 

Tăng cường 

năng lực và 

lãnh đạo của 

phụ nữ và các 

tổ chức do 

Mức độ (1-5) mà 

phụ nữ và tổ chức 

do phụ nữ lãnh 

đạo tăng cường 

tính lãnh đạo và 

khả năng đưa ra 

quyết định để 

1 4 Khảo sát, 

phỏng vấn. 

 

Phân tích 

khảo sát. 

Bắt đầu dự 

án, Giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính phủ      
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KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

phụ nữ lãnh 

đạo để triển 

khai các giải 

pháp khí hậu 

dựa vào thiên 

nhiên cho 

kinh tế biển 

bền vững và 

sinh kế, với 

đồng lợi ích 

về thích ứng 

và bảo tồn đa 

dạng sinh học. 

 

triển khai các giải 

pháp khí hậu dựa 

vào thiên nhiên 

cho kinh phí biển 

bền vững và sinh 

kế.   

%/giá trị tăng thu 

nhập của hộ gia 

đình do phụ nữ 

đứng đầu và tổ 

chức do phụ nữ 

lãnh đạo thực 

hiện các giải pháp 

khí hậu dựa vào 

thiên nhiên.   

Không áp 

dụng 

15% 

      

Khảo sát, 

phỏng vấn. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Bắt đầu dự 

án, Giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính phủ      

 

1300 

Tăng cường 

năng lực của 

chính phủ, 

phụ nữ và các 

tổ chức do 

phụ nữ lãnh 

đạo của các 

các cộng đồng 

Tăng đầu tư phân 

bổ cho bảo tồn đa 

dạng sinh học.  

Đầu tư năm 

2022 

Tăng 20% Báo cáo của 

tỉnh/Báo cáo 

khu bảo 

tồn/Sở Tài 

chính. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo bắt 

đầu dự án, 

giữa kỳ và 

cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 

#  tấn CO2 tương 

đương do rừng 

ngập mặn và rạn 

san hô hấp thụ 

được dự án hỗ trợ, 

0 Triệu tấn 

CO2 tương 

đương ở giai 

15,300 tấn 

CO2 tương 

đương từ 

phục hồi 

RNM ở giai 

Đánh giá độc 

lập. 

Tính phát thải 

khí nhà kính 

được loại bỏ 

và lưu trữ 

bằng phương 

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

Mục tiêu kết 

thúc dự án sẽ 

được xác định 

ở giai đoạn 



 

106 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

sống phụ 

thuộc vào 

thiên nhiên 

trong bảo vệ 

đa dạng sinh 

học và dịch vụ 

hệ sinh thái 

với đồng lợi 

ích về thích 

ứng và giảm 

nhẹ biến đổi 

khí hậu 

trong suốt quá 

trình dự án, và 

CO2eq dự kiến 

lưu trữ trong vòng 

20 năm. 

đoạn khởi 

động. 

đoạn kết thúc 

Dự án. 

pháp FAO 

EX-ACT.  

khởi động của 

dự án. 

 

Kết quả trực 

tiếp 

        

1110  

Tăng cường 

tiếp cận công 

bằng với các 

dịch vụ thông 

tin về khí hậu 

và thiên tai và 

# người tiếp cận 

phần mềm ứng 

dụng thông tin để 

cập nhật thông tin 

dự báo khí hậu, 

các thời tiết cực 

đoan, tư vấn cảnh 

báo sớm, phân 

0 8.500 người, 

trong đó phụ 

nữ chiếm 

60%.  

 Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ.      

 



 

107 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

khí hậu nhạy 

cảm về giới 

của cộng đồng 

ven biển dễ bị 

tổn thương, 

đặc biệt là phụ 

nữ, và các tổ 

chức chú 

trọng vào phụ 

nữ và chính 

quyền. 

chia theo giới, 

tuổi, nhóm xã hội. 

# người tiếp cận 

hệ thống thông 

tin/diễn đàn về rủi 

ro khí hậu & thiên 

tai, dịch vụ thông 

tin đa dạng sinh 

học và môi 

trường, phân chia 

theo giới, tuổi, 

nhóm xã hội. 

0 90.000 người, 

trong đó phụ 

nữ chiếm 

60%. 

Báo cáo của 

tỉnh, Cổng 

thông tin. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ.      

 

1120 

Tăng cường 

năng lực và sự 

tham gia của 

cộng đồng 

ven biển dễ bị 

tổn thương, 

đặc biệt là phụ 

nữ và các tổ 

chức do phụ 

nữ lãnh đạo  

và chính 

quyền trong 

# người nâng cao 

kiến thức thông 

qua tham gia và 

lập kế hoạch giảm 

rủi ro dựa vào 

cộng đồng, phân 

chia theo giới, 

tuổi, nhóm xã hội. 

0 400 người, 

trong đó phụ 

nữ chiếm 

60%. 

 

Báo cáo dự 

án. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 

# chính sách/kế 

hoạch cấp địa 

phương lồng ghép 

công bằng giới và 

tính bao trùm 

0 3 Báo cáo dự 

án. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 



 

108 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

việc lập kế 

hoạch quản lý 

bảo vệ tài 

nguyên biển 

và ven biển có 

tính đến rủi ro 

và đảm bảo 

tính bao trùm 

trong quản lý 

vùng ven bờ và 

đồng quản lý. 

1210 

Tăng khả 

năng tiếp cận 

tài chính cho 

phụ nữ và các 

tổ chức do 

phụ nữ lãnh 

đạo trong 

cộng đồng 

sống phụ 

thuộc vào 

thiên nhiên để 

áp dụng các 

giải pháp khí 

hậu dựa vào 

thiên nhiên 

trong đồng 

# phụ nữ, phân 

chia theo tuổi, 

nhóm xã hội được 

hưởng lợi trực 

tiếp và gián tiếp 

từ các sáng kiến 

tài chính tập trung 

cho phụ nữ nhằm 

thúc đẩy các giải 

pháp khí hậu dựa 

vào thiên nhiên 

trong đồng quản 

lý và phát triển 

doanh nghiệp 

thân thiện với tự 

nhiên. 

 

0 1000 

 

Báo cáo dự 

án. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 



 

109 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

quản lý và 

phát triển kinh 

doanh. 

 

Kinh phí đồng tài 

trợ được huy 

động từ nguồn tài 

chính của dự án. 

 

0 1 triệu CAD Báo cáo dự 

án, Báo cáo 

của tỉnh, Sở 

Tài chính. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Hàng năm, 

Giữa kỳ và 

cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 

1220 

Nâng cao 

năng lực và sự 

tham gia của 

cộng đồng 

sống phụ 

thuộc vào 

thiên nhiên, 

đặc biệt là phụ 

nữ và các tổ 

chức do phụ 

nữ lãnh đạo   

Mức độ (1-5) kiến 

thức và kỹ năng 

của phụ nữ tích 

hợp các giải pháp 

khí hậu dựa vào 

thiên nhiên vào 

quá trình ra quyết 

định và lập kế 

hoạch cho việc sử 

dụng tài nguyên 

biển và đới bờ. 

 

1 4 Báo cáo dự 

án, khảo sát. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo, phân tích 

khảo sát. 

Bắt đầu dự 

án, báo các 

hàng năm, 

giữa kỳ và 

cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 



 

110 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

trong việc 

thúc đẩy các 

giải pháp khí 

hậu dựa vào 

thiên nhiên   

trong quản lý, 

khai thác sử 

dụng tài 

nguyên biển 

và ven biển 

đảm bảo tính 

bao trùm. 

# phụ nữ có kiến 

thức và kỹ năng 

được nâng cao 

tham gia 

vào/đóng góp cho 

các đối thoại lập 

kế hoạch biển và 

đới bờ với các 

giải pháp khí hậu 

dựa vào thiên 

nhiên nhằm giảm 

nhẹ và thích ứng 

biến đổi khí hậu. 

 

 

 

0 200 Báo cáo dự 

án. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo, báo cáo 

dự án và báo 

cáo truyền 

thông. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 

1310 

Các khu bảo 

tồn rừng ngập 

mặn và rạn 

san hô được 

thành lập và 

quản lý hiệu 

Các khu bảo tồn 

mới được quản lý 

tốt hơn, đo bằng 

Công cụ theo dõi 

quản lý hiệu quả 

(METT).  

 

Dữ liệu 

METT: được 

xác định ở 

giai đoạn 

khởi động: 

TTH: 0 

BD: 0 

Tăng trung 

bình ít nhất 15 

điểm của 

bảng METT 

so với dữ liệu 

ban đầu. 

 

Bảng chấm 

METT.  

Báo cáo chính 

thức, đoàn 

công tác/kiểm 

tra dự án. 

 

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 



 

111 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

quả để bảo tồn 

đa dạng sinh 

học, thích ứng 

và giảm nhẹ 

BĐKH, mang 

lại lợi ích cho 

sống phụ 

thuộc vào 

thiên nhiên, 

đặc biệt là phụ 

nữ.  

ST: 0 

%/# tăng tính đa 

dạng sinh học loài 

biển và trữ lượng 

ở khu rừng ngập 

mặn và rạn san hô 

được bảo vệ. 

Khảo sát dữ 

liệu ban đầu ở 

giai đoạn 

khởi động với 

việc lựa chọn 

các chỉ số phù 

hợp. 

Tăng 10% đa 

dạng loại, 

đánh giá trữ 

lượng. 

Khảo sát khi 

kết thúc dự 

án.  

Kiểm tra thực 

tế từ lặn và 

máy quay 

phim dưới 

nước, lấy 

mẫu. 

Bắt đầu dự 

án, báo cáo 

giữa kỳ và 

cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 

1320 

Thí điểm tăng 

diện tích và 

chất lượng 

rừng ngập 

mặn để cung 

cấp các dịch 

vụ giảm nhẹ 

và thích ứng 

của hệ sinh 

thái dựa trên 

đa dạng sinh 

học cũng như 

sinh kế cho 

sống phụ 

# tấn CO2 tương 

đương lưu trữ từ 

phục hồi rừng 

ngập mặn (trồng 

mới, trồng bổ 

sung). 

0 Triệu tấn CO2 

tương đương 

khi kết thúc 

dự án.  

Đánh giá độc 

lập. 

Tính phát thải 

GHG được 

loại bỏ và lưu 

trữ bằng 

phương pháp 

FAO EX-

ACT.  

Bắt đầu dự 

án, báo cáo 

giữa kỳ và 

cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính phủ      

Mục tiêu khi 

kết thúc dự án 

sẽ được xác 

định ở giai 

đoạn khởi 

động của dự 

án 

 

# người hưởng lợi 

từ dịch vụ hệ sinh 

thái rừng ngập 

mặn, phân chia 

theo giới, tuổi, 

nhóm xã hội. 

0 10,000 Báo cáo dự 

án, báo cáo 

của 

tỉnh/huyện/xã

. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo gữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 



 

112 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

thuộc vào 

thiên nhiên, 

đặc biệt là phụ 

nữ.  

Đầu ra         

1111 

Các dịch vụ 

và hệ thống 

thông tin về 

rủi ro thiên tai 

và khí hậu 

nhạy cảm về 

giới được 

triển khai 

# hệ thống quan 

trọng khí tượng 

thủy văn tự động 

và cảnh báo sớm 

được lắp đặt. 

 

0 20 Báo cáo dự án Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 

1112 

Các dịch vụ tư 

vấn ứng phó 

với khí hậu 

được thiết lập 

tại địa phương 

đáp ứng nhu 

cầu và ưu tiên 

của cả phụ nữ 

và nam giới 

# CIG được thanh 

lập ở cấp 

xã/huyện để xây 

dựng các thông 

điệp tư vấn về khí 

hậu. 

0 20 Báo cáo dự 

án, báo cáo 

của tỉnh, 

huyện, xã. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 



 

113 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

nhằm nâng 

cao khả năng 

thích ứng kịp 

thời của người 

dân trước các 

sự kiện cực 

đoan 

1113 

Tăng cường 

các hệ thống 

thông tin tổng 

hợp và đổi 

mới sáng tạo 

cấp tỉnh, tăng 

cường tiếp 

cận, sử dụng 

bởi phụ nữ, 

nam giới và 

khu vực tư 

nhân 

# hệ thống thông 

tin đổi mới sáng 

tạo được nâng cấp 

hay lắp đặt, được 

cộng đồng và 

khối tư nhân sử 

dụng nhiều hơn 

phân chia theo 

giới, tuổi, nhóm 

xã hội. 

0 3  

(mỗi tỉnh 

một) 

Báo cáo dự 

án, Báo cáo 

của tỉnh. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 

1121 

Các kế hoạch 

giảm nhẹ rủi 

ro dựa vào 

cộng đồng 

# kế hoạch giảm 

thiểu rủi ro dựa 

vào cộng đồng 

được xây dựng.  

0 10 Chính quyền 

xã, huyện và 

tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 



 

114 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

được xây 

dựng thông 

qua các cuộc 

tham vấn với 

các cộng đồng 

sống phụ 

thuộc vào 

thiên nhiên, 

đặc biệt là phụ 

nữ và dựa trên 

dữ liệu phân 

tách theo giới, 

kiến thức 

truyền 

thống/bản địa 

nông thôn, 

Cục Quản lý 

đê điều và 

Phòng chống 

thiên tai. 

1122 

Các chính 

sách/kế hoạch 

quản lý và 

đồng quản lý 

cấp tỉnh vùng 

ven biển và 

được tăng 

cường, với vai 

trò và sự tham 

gia của các 

# chính sách/kế 

hoạch đáp ứng 

giới cấp tỉnh với 

yếu tố binh đẳng 

giới được xây 

dựng với phụ nữ 

tham gia vào vị trí 

lãnh đạo. 

0 3 Dữ liệu tỉnh. Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 
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KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

cộng đồng dễ 

bị tổn thương 

khu vực ven 

biển, đặc biệt 

là phụ nữ, các 

tổ chức do 

phụ nữ lãnh 

đạo. 

1123 

Phản hồi/bài 

học kinh 

nghiệm rút ra 

từ quá trình 

xây dựng 

chính sách và 

thực tiễn của 

tỉnh lồng ghép 

giải pháp khí 

hậu dựa vào 

thiên nhiên   

và bình đẳng 

giới để tăng 

cường khả 

năng thích 

ứng với khí 

hậu vào các 

# chính sách/kế 

hoạch quốc gia 

tích hợp giải pháp 

khí hậu dựa vào 

thiên nhiên và rủi 

ro khí hậu. 

0 5 Dữ liệu quốc 

gia. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 
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KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

chính sách, 

chiến lược, 

quy định pháp 

luật quốc gia 

1211 

Các chương 

trình tài chính 

toàn diện cho 

giải pháp khí 

hậu dựa vào 

thiên nhiên   

do các tổ chức 

do phụ nữ 

lãnh đạo   

triển khai để 

hỗ trợ các 

sáng kiến 

đồng quản lý 

và kinh doanh 

của phụ nữ và 

các tổ chức do 

phụ nữ lãnh 

đạo.   

# dự án được tài 

trợ, phân chia 

theo vốn, giới, áp 

dụng giải pháp 

khí hậu dựa vào 

thiên nhiên trong 

đồng quản lý và 

phát triển doanh 

nghiệp thân thiện 

với tự nhiên.  

 

 

0 35 Báo cáo dự 

án. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 
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KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

1212 

Các kế hoạch 

quản lý chất 

thải nhựa đại 

dương sáng 

tạo do người 

lao động thu 

gom rác thải 

phi chính 

thức, đặc biệt 

là phụ nữ thiết 

kế và triển 

khai nhằm 

giảm ô nhiễm 

nhựa từ lĩnh 

vực thủy sản 

# tấn chất thải 

nhựa được thu 

gom. 

0 30 tấn trong 

vòng 5 năm 

Báo cáo dự 

án, báo cáo 

của tỉnh. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo.      

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ.      

Mục tiêu 

được xây 

dựng dựa vào 

dữ liệu rác 

thải nhựa thải 

ra hàng năm 

từ cảng Quy 

Nhơn, Bình 

Định.  

1221 

Các cơ chế 

được thiết kế 

và triển khai 

nhằm trao 

quyền cho các 

cộng đồng 

sống phụ 

thuộc vào 

# lớp tập huấn về 

lãnh đạo cho phụ 

nữ được tổ chức 

nhằm thúc đẩy 

giải pháp khí hậu 

dựa vào thiên 

nhiên trong quản 

lý đới bờ và biển 

bao trùm. 

0 15 Báo cáo dự 

án, biên 

bản/ghi chép 

các cuộc 

họp/đối thoại. 

           

 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 
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KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

thiên nhiên, 

đặc biệt phụ 

lữ và các tổ 

chức do phụ 

nữ lãnh đạo 

tham gia hiệu 

quả vào việc 

thúc đẩy giải 

pháp khí hậu 

dựa vào thiên 

nhiên trong 

quản lý tài 

nguyên biển 

và ven biển 

đảm bảo tính 

bao trùm 

1222 

Các quan hệ 

đối tác Cộng 

đồng Thực 

hành (CoP) 

được xây 

dựng giữa 

chính phủ, 

khu vực tư 

nhân và cộng 

# COP được phát 

triển để thúc đẩy 

giải pháp khí hậu 

dựa vào thiên 

nhiên trong phát 

triển du lịch sinh 

thái. 

0 6 Báo cáo dự 

án, biên 

bản/ghi chép 

các cuộc 

họp/đối thoại. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

Ở cấp tỉnh và 

xã  



 

119 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

đồng nhằm 

thúc đẩy giải 

pháp khí hậu 

dựa vào thiên 

nhiên và bình 

đẳng giới 

trong phát 

triển du lịch 

sinh thái kết 

hợp với phát 

triển du lịch 

nông nghiệp 

nông thôn. 

1311 

Các khu bảo 

tồn đa dạng 

sinh học mới 

được thành 

lập và quản lý 

hiệu quả với 

đại diện từ các 

cộng đồng 

sống phụ 

thuộc vào 

thiên nhiên, 

đặc biệt là phụ 

# khu bảo tồn 

được thành lập 

chính thức, có 

phân vùng. 

 

0 3 Tài chính 

chính thống. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo.      

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 
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KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

nữ và các tổ 

chức chú 

trọng vào phụ 

nữ.  

1312 

Các rạn san 

hô được phục 

hồi và quản lý 

hiệu quả và 

toàn diện bởi 

các cộng đồng 

dễ bị tổn 

thương khu 

vực ven biển, 

đặc biệt là phụ 

nữ và các tổ 

chức do phụ 

nữ lãnh đạo   

cho các mục 

đích đa dạng 

sinh học, sinh 

kế, tăng 

cường trữ 

lượng cacbon. 

# ha rạn san hô 

được trồng/phục 

hồi. 

 

 

0 ha 7 ha Thông báo 

của 

tỉnh/huyện, 

tài liệu khu 

bảo tồn. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo.      

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính phủ      

 

# tấn CO2 tương 

đương lưu trữ từ 

diện tích san hô 

tăng. 

0 Triệu tấn 

CO2 tương 

đương khi kết 

thúc dự án. 

Đánh giá độc 

lập. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo bắt 

đầu dự án, 

giữa kỳ và 

cuối kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

Mục tiêu kết 

thúc dự án sẽ 

được xác định 

ở giai đoạn 

khởi động dự 

án. 
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KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

1313 

Các chương 

trình tài chính 

khí hậu và rủi 

ro thiên tai 

cho rạn san hô 

được thí điểm, 

bao gồm các 

chương trình 

chuyển giao 

rủi ro và bảo 

hiểm để bảo 

vệ và phục hồi 

rạn san hô, 

với sự tham 

gia của các 

cộng đồng dễ 

bị tổn thương 

khu vực ven 

biển, đặc biệt 

là phụ nữ. 

# đại diện từ cộng 

đồng, chính 

quyền và các 

nhóm khác tham 

gia vào và nhận 

thức về tài chính 

rủi ro sáng tạo 

cho rạn san hô, 

phân chia theo 

giới, tuổi, nhóm 

xã hội. 

 

 

0 100 Báo cáo dự án 

và báo cáo 

truyền thông. 

Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 

1321 

Rừng ngập 

mặn do các 

cộng đồng dễ 

# ha rừng ngập 

mặn được phục 

hồi (trồng mới).   

0 38 ha Khảo sát. Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo. 

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 
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KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

bị tổn thương 

khu vực ven 

biển, đặc biệt 

là phụ nữ 

trồng, phục 

hồi và quản lý 

nhằm cung 

cấp nơi cư trú 

cho đa dạng 

sinh học, nâng 

cao khả năng 

thích ứng của 

các hệ sinh 

thái, tăng khả 

năng hấp thụ 

cacbon, mang 

lại lợi ích cho 

các cộng đồng 

phụ thuộc vào 

thiên nhiên, 

đặc biệt là phụ 

nữ.  

1322 

Rừng ngập 

mặn phân tán 

được trồng thí 

# ha – tương ứng 

lượng rừng ngập 

mặn trồng phân 

tán.   

0 7 ha Khảo sát. Rà soát và đối 

chứng báo 

cáo.      

Báo cáo giữa 

kỳ và cuối 

kỳ. 

Cán bộ dự án, 

UNDP và đối 

tác Chính 

phủ. 

 



 

123 

 

KẾT QUẢ 

MONG ĐỢI 

(Từ khung 

logic) 

CHỈ SỐ DỮ LIỆU 

BAN ĐẦU 

MỤC TIÊU 

(Bao gồm 

mốc thời 

gian 

nếu có thể) 

NGUỒN 

DỮ LIỆU 

PHƯƠNG 

PHÁP 

THU THẬP 

DỮ LIỆU 

 

TẦN SUẤT TRÁCH 

NHIỆM 

GHI CHÚ 

điểm do cộng 

đồng chủ trì 

triển khai bởi 

các cộng đồng 

sống phụ 

thuộc vào 

thiên nhiên, 

đặc biệt là phụ 

nữ tại các diện 

tích nuôi 

trồng thủy sản 

dựa vào cộng 

đồng, mang 

lại lợi ích cho 

sinh kế rừng 

ngập mặn 

tổng hợp dựa 

vào tự nhiên 

của các cộng 

đồng sống 

phụ thuộc vào 

thiên nhiên, 

đặc biệt là phụ 

nữ.  
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PHỤ LỤC 6. CÁC BÊN THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN TỔNG THỂ 

 

STT Các bên tham gia 
Dự án 

Vai trò và trách nhiệm/Chức năng Vai trò đề xuất trong Dự án 

1 Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn (Bộ 

NNPTNT) 

Bộ NNPTNT là cơ quan trực thuộc Chính phủ chịu 

trách nhiệm về nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Bộ NNPTNT có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà 

nước về bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi cả 

nước thông qua Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm, 

và các nguồn lợi thủy sản ven biển và bảo tồn biển 

thông qua Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư. Bộ 

NNPTNT chịu trách nhiệm quản lý các Khu bảo tồn 

trên cạn và biển. 

Bộ NNPTNT là đối tác trực tiếp thực hiện 

dự án từ phía Việt Nam. Bộ NNPTNT sẽ 

thành lập ban dự án quốc gia. 

2 Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (Bộ 

TNMT) 

Bộ TNMT là cơ quan trực thuộc Chính phủ chịu 

trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên 

nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; 

khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản 

đồ; và quản lý biển và hải đảo 

Bộ TNMT sẽ hỗ trợ thực hiện dự án. Bộ 

TNMT sẽ chủ trì các hoạt động liên quan 

đến biến đổi khí hậu. 

3 Uỷ ban nhân dân 

các tỉnh (UBND 

tỉnh) tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Bình 

Định, Sóc Trăng 

UBND tỉnh do một Chủ tịch đứng đầu và được các 

Phó Chủ tịch hỗ trợ cho từng lĩnh vực chính. Theo 

chính sách phân cấp của Việt Nam, UBND tỉnh 

đóng vai trò chính trong các hoạt động tại tỉnh, bao 

gồm cả biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh 

học. 

Các UBND tỉnh tại Thừa Thiên Huế, Bình 

Định và Sóc Trăng và các sở, ban ngành 

sẽ là đối tác chính trong việc lập kế hoạch 

và thực hiện dự án, cung cấp thông tin, hỗ 

trợ và đồng đóng góp tài chính. UBND 

tỉnh sẽ phối hợp, giám sát việc thực hiện, 

quản lý, giám sát cũng triển khai các hoạt 

động dự án được giao cho UBND tỉnh. 
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4 Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn (Sở 

NNPTNT) các tỉnh 

Thừa Thiên Huế, 

Bình Định, Sóc 

Trăng 

Sở NNPTNT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, phát triển 

nông thôn, bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển rừng. 

Các Sở NNPTNT có nhiều kinh nghiệm trong việc 

quản lý khu bảo tồn. 

Sở NNPTNT là đối tác chính thực hiện dự 

án ở tỉnh với sự hỗ trợ của Sở TNMT. Sở 

NNPTNT sẽ tham gia vào Ban Quản lý 

dự án cấp tỉnh, và xây dựng kế hoạch chi 

tiết của các hoạt động của dự án. 

5 Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

(TNMT) tỉnh 

Thừa Thiên Huế, 

Bình Định, Sóc 

Trăng  

Sở TNMT chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên và 

môi trường cấp tỉnh, trách nhiệm bao gồm biến đổi 

khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học 

 

Sở TNMT sẽ tham gia vào Ban Quản lý 

Dự án cấp tỉnh, bao gồm xây dựng kế 

hoạch triển khai các hoạt động liên quan 

đến biến đổi khí hậu. 

6 Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Sở Du lịch các 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Bình Định, 

Sóc Trăng 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch chịu 

trách nhiệm về các dịch vụ công về văn hóa, thể thao 

và du lịch của tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Sở Du lịch cũng chịu trách nhiệm phát triển du 

lịch cấp tỉnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du 

lịch sẽ hỗ trợ các sáng kiến liên quan đến 

du lịch, bao gồm quan hệ đối tác tư nhân 

và các mô hình thực hành du lịch bền 

vững. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Sở Du lịch sẽ hỗ trợ đào tạo, phát triển kỹ 

năng và giải thích các chính sách liên 

quan đến du lịch. 
7 Hội Liên hiệp Phụ 

nữ 

Hội Liên hiệp Phụ nữ phụ trách các hoạt động về 

trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt 

Nam. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ tham gia ở tất cả 

các cấp (tỉnh, huyện, xã) để hỗ trợ tất cả 

các hoạt động của dự án, hỗ trợ các hoạt 

động về giới của dự án và Kế hoạch hành 

động về giới của dự án. 
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8 UBND cấp huyện 

(Chính quyền cấp 

huyện của các 

huyện tham gia dự 

án) tại các tỉnh 

Thừa Thiên Huế, 

Bình Định và Sóc 

Trăng 

Chính quyền cấp huyện (bao gồm Phòng Nông 

nghiệp, Kiểm lâm, Tài nguyên và Môi trường) là 

các bên liên quan chính ở cấp địa phương trong 

nông nghiệp, phát triển nông thôn, biến đổi khí hậu 

và quản lý môi trường. UBND huyện đóng vai trò 

quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 

hội địa phương. 

UBND huyện sẽ là đối tác địa phương 

chính ở địa bàn thực hiện dự án. 

Các UBND huyện sẽ tham gia thông qua 

tham vấn cộng đồng, hoạt động truyền 

thông và tham gia vào các hoạt động xây 

dựng năng lực (ví dụ như đào tạo, hội thảo 

và tham quan thực địa). 

9 Ủy ban nhân dân 

xã (UBND xã) tại 

các xã tham gia dự 

án ở các tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Bình 

Định và Sóc 

Trăng 

Các UBND xã đóng một vai trò quan trọng trong 

việc hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa phương trong 

sản xuất nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, 

phát triển công nghiệp và các hoạt động du lịch và 

giám sát và hỗ trợ các hoạt động phát triển trên địa 

bàn xã. 

Các UBND xã sẽ là đối tác dự án chính ở 

cấp xã của dự án, đặc biệt là liên quan đến 

các hoạt động thực hiện, ví dụ, liên quan 

đến việc thực hiện các hoạt động sinh kế 

và các mô hình đồng quản lý. 

10 Ban quản lý khu 

bảo tồn 

BQL Khu bảo tồn là cơ quan được chỉ định chịu 

trách nhiệm quản lý các khu bảo tồn được thành lập 

chính thức hiện có. 

BQL Khu bảo tồn sẽ trực tiếp tham gia 

vào việc lập kế hoạch, thực hiện và giám 

sát các hoạt động của dự án liên quan đến 

việc thành lập khu bảo tồn mới và phục 

hồi rạn san hô. 
11 Cộng đồng địa 

phương / người sử 

dụng tài nguyên 

địa phương 

Cộng đồng địa phương là người trông coi, người 

dùng chính và người quản lý tài nguyên cảnh quan 

và các nhóm mục tiêu chính cho tất cả các hợp phần 

của dự án. 

Cộng đồng địa phương sẽ tham gia thực 

hiện các hoạt động của dự án và là đối 

tượng hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động 

của dự án. 
12 Các nhóm dân tộc 

thiểu số 

Đồng bào dân tộc thiểu số bao gồm các nhóm bản 

địa sinh sống nhiều thế hệ tại các địa điểm thực hiện 

dự án. 

Người dân tộc thiểu số sẽ trực tiếp tham 

gia vào quá trình ra quyết định ở cấp xã, 

phát triển các hoạt động cộng đồng. 
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13 Các tổ chức 

nghiên cứu nhà 

nước và khoa học 

Một số trường đại học/ viện nghiên cứu ở cấp quốc 

gia và cấp tỉnh có các đơn vị nghiên cứu môi trường 

mạnh với kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến 

dự án này. 

Các tổ chức đối tác thích hợp sẽ được xác 

định trong quá trình thực hiện dự án, có 

liên quan và phù hợp với trọng tâm và 

kinh nghiệm theo nội dung công việc. Các 

tổ chức nghiên cứu sẽ tham gia vào các 

hoạt động tư vấn, bao gồm về khung pháp 

lý-quy định, nghiên cứu thực địa về lập 

bản đồ và kiểm kê, giám sát đa dạng sinh 

học, phục hồi san hô. 
14 Các tổ chức xã hội 

bao gồm việc xem 

xét các tổ chức xã 

hội có trụ sở tại 

Ca-na-đa 

Một số tổ chức xã hội đang làm việc về biến đổi khí 

hậu, rừng ngập mặn, các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh 

học ở Việt Nam, bao gồm cả các tổ chức phi chính 

phủ quốc tế và các tổ chức xã hội trong nước 

Một số tổ chức xã hội có thể tham gia vào 

các hoạt động của dự án, chẳng hạn như 

thu thập dữ liệu đa dạng sinh học cơ bản, 

sự tham gia của cộng đồng, giám sát có sự 

tham gia và các hoạt động giáo dục và 

nâng cao nhận thức của dự án. Các tổ 

chức xã hội sẽ tham gia thông qua các cơ 

chế như huy động cộng đồng, tiến hành 

đào tạo, hỗ trợ nhận thức và truyền thông, 

và xây dựng năng lực. 
15 Các tổ chức 

truyền thông đại 

chúng, bao gồm 

mạng lưới truyền 

hình và phát thanh 

trung ương và 

tỉnh, các cơ quan 

truyền thông tư 

nhân, phương tiện 

Các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm 

phổ biến thông tin và nhận thức về các chính sách, 

chiến lược và kế hoạch của nhà nước cho công 

chúng ở cấp quốc gia và khu vực thông qua các kênh 

truyền hình, đài phát thanh và báo in chính thống. 

Quan hệ đối tác với các tổ chức truyền 

thông quan trọng sẽ hỗ trợ phổ biến thông 

tin ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia, 

bao gồm các hội nghị và hội thảo dự án, 

các sự kiện đào tạo và xây dựng năng lực 

cũng như kết quả và thực tiễn tốt nhất từ 

các hoạt động mục tiêu ở cấp quốc gia và 

trong khu vực dự án. 

Các phương pháp tiếp cận sẽ bao gồm 
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truyền thông in ấn 

và phương tiện 

truyền thông trực 

tuyến. 

giao tiếp trực tiếp, gặp gỡ báo chí và 

thông cáo báo chí, thăm thực địa, v.v. 

Các tổ chức truyền thông đại chúng sẽ 

tham gia thông qua các cơ chế như hội 

thảo khởi động, truyền thông và nhận 

thức, quản lý tri thức và phổ biến các thực 

tiễn tốt nhất. Họ sẽ giúp nâng cao hình 

ảnh và đóng góp Ca-na-đa trong dự án. 
16 Các tổ chức phi 

chính phủ địa 

phương, quốc gia, 

các tổ chức nghề 

nghiệp, đội ngũ 

chuyên gia tư vấn, 

v.v. bao gồm cả 

việc xem xét 

những bên có trụ 

sở tại Ca-na-đa 

Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nghề 

nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh 

vực như bảo tồn đa dạng sinh học; cải thiện sinh kế, 

nâng cao năng lực và nâng cao nhận thức. 

Họ được đăng ký hợp pháp tại Việt Nam và có thể 

tham gia vào quá trình đấu thầu công khai và minh 

bạch để cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và kỹ 

thuật cho dự án. 

Các tổ chức đối tác thích hợp sẽ được xác 

định trong quá trình thực hiện dự án. Dự 

án sẽ xây dựng và hợp tác với các sáng 

kiến liên quan được thực hiện bởi các tổ 

chức phi chính phủ trong nước và quốc tế 

trong các hoạt động dự án có liên quan. 

17 Khu vực tư nhân - 

Doanh nghiệp tư 

nhân bao gồm cả 

việc xem xét khu 

vực tư nhân và  

doanh nghiệp tư 

nhân có trụ sở tại 

Ca-na-đa. 

Doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng trong 

việc phát triển và thực hiện các sáng kiến sinh kế. 

Dự án sẽ thu hút sự tham gia của các 

doanh nghiệp khu vực tư nhân, trong các 

hoạt động dự án được đề xuất về phát 

triển và đa dạng hóa sinh kế. 

 


